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LỜI GIỚI THIỆU 


Trong khuôn khổ Hiệp định giữa hai Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Liên 
bang CHXHCN Xô Viết (trước đây) và nay là Liên bang Nga về hợp tác khoa học kỹ 
thuật trong lĩnh vực khí tượng nhiệt đới và nghiên cứu bão ký năm I980, những năm 
qua, ngành Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) của hai nước đã thoả thuận tiến hành đề tài 
số 5 ; “Lập sách tra cứu các điều kiện khí tượng thuỷ văn thêm lục địa Việt Nam”. Để 
thực hiện đề tài này. từ năm 1989 - 1995 hai bên đã tiến hành nhiều đợt khảo sát vùng 
thềm lục địa theo các chương trình đã thoả thuận bằng các tàu nghiên cứu khoa học 
của Viện KTTV Viễn Đông (Liên bang Nga). Mạng lưới khảo sát khoa học rất rộng 
lớn từ vĩ độ 6° đến 21°30 Bắc và từ kinh độ 1039 đến 114° Đông thuộc vùng thểm lục 
địa và quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan. 

Trone các chuyến khảo sát nói trên các nhà khoa học Việt Nam và Nga đã tiến 
hành thu thập số liệu, lấy mẫu, phân tích, tính toán và đưa ra kết quả ở dạng bảne. 
ghi trên đĩa từ, băng từ để lưu trữ, tiện lợi khai thác phục vụ các chương trình nghiên 


ˆ cứu khoa học và các yên cầu của các ngành kinh tế, an ninh và quốc phòng trên biển. 


Bộ số liệu thu thập được bao gồm các thông số khí tượng, các thông số về hoá nước 
biển (nhiệt độ, ðöxy, pH, nitrat, phốt pho, siíc, hoá đầu và kim loại nặng), các yếu 


- tố thuỷ sinh cũng như đo đạc địa hình đáy. Đặc biệt là số liệu khí tượng thuỷ văn và số 


liệu dòng chảy tại các Polygon và các trạm liên tục nhiều ngày đêm tại Vịnh Bắc Bộ và 
vùng biển miền Trung, khu vực Bạch Hổ. 


Dựa vào các kết quả thu được từ các chuyến khảo sát này, kết hợp với các số 
liệu tại các trạm khí tượng hãi văn ven bờ (1986 - 1995), chúng tỏi (tiến hành biên soạn 
cuốn sách “Số tay tra cứu các đặc trưng KTTV vùng thêm lục địa Việt Nam”. 


Tham gia biến soạn sách tra cứu có : TS. Nguyễn Thế Tưởng, Giám đốc 
Trung tâm KTTV Biến (Chủ biết ), TS. Nguyễn Tài Hợi, TS. Bùi Xuân Thông, TS. Vũ 
Như Hoán, TS. Nguyễn Doãn Toàn, KS. Nguyễn Thành Vĩnh (Thư ký Ban biên soạn), 
KS. Bùi Đình Khước, K§, Trương Trọng Xuân và một số cộng tác viên khác. 


Cuốn sách bao gồm nhiều chuyen đề khác nhau trong lĩnh vực khí tượng thuỷ 
văn biển : mực nước, sóng, gió, dòng chảy, nhiệt, muối, các yếu tố thuỷ hoá và các 
yếu tố khí tượng. Các số liệu và kết quả thu được trong cuốn sách này là rất quý hiếm 
và rất có ý nehĩa vẻ mặt khoa học và thực tiễn, nó góp phần bổ sung nguồn số liệu điều 
tra cơ bản về khí tượng thuỷ văn, môi trường, thuỷ hoá ở vùng thêm lục địa. Đồng thời. 
cuốn sách đã khẳng định và làm sáng tỏ một số vấn để khoa học và thực tiễn. 


Trong quá trình biên soạn cuốn sách, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển dã 
nhận được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, sự quan tâm giúp đỡ 
của các đơn vị chức năng của Tổng cục như các Vụ : Khoa học Kỹ thuật, Kế hoạch Tài 
chính, Hợp tác Quốc tế. Nhân địp này Trung tâm KTTV Biển xin chân thành cám ơn 
Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn và các đơn vị chức năng của Tổng cục. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn cuốn sách này, tuy nhiên 
cuốn sách không tránh khỏi một số sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý, phê bình từ 
phía độc piả. l : 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc. 


TRƯNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUY VĂN BIỂN 


Phản I 
ĐẶC TRƯNG THUY VĂN VÙŨNG THÊM LỤC ĐỊA VIỆT NAM 


I. MỞ ĐẦU 

Số tay tra cứu “Các đặc trưng khí tượng thuỷ văn vùng thêm lục địa Việt Nam” 
nhàm đúc kết các số liệu về khí tượng thuỷ văn, đưa ra những nhận xét, kết luận có 
tính chất chế độ các quy luật, biến đối theo thời gian và không gian các đặc trưng về 
khí tượng thuỷ văn vùng thêm lục địa, tổng kết số liệu điển tra nghiên cứu nhiều năm 
như các số liệu điều tra khí tượng thuỷ văn biển của ngành Khí tượng Thuy văn từ 
1966 - 1987. Số liệu khảo sát biến liên hợp Việt - Nga (1988 - 1995), các tài liệu về 
thuỷ triểu của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, tài liệu vẻ khí hậu biển, và các tài liệu 
điều tra, nghiên cứu biến của Nhà nước như Chương trình biển (1986 - 1996). Tập 
sách uồm 2 phần : phần Thuỷ văn và phần Khí tượng, dùng tra cứu các đặc trưng VỀ 
chế độ sóng, thuý triều, mực nước, các thành phần hoá biển. và các yếu tô khí tượng 
biển như : gió, nhiệt độ không khí, mưa và các chế độ bão vùng thêm lục địa, dây là 
những số liệu tập hợp từ nhiều nguồn tư liệu về vùng thêm đảm bảo độ chính xác cao 

và đáp ứng được những như cầu quan trọng đối với các hoạt động biển. 


II. ĐẶC TRUNG TỔNG QUÁT VỀ KHÍ TƯỢNG THUY VĂN VỪNG THỀM 
LỤC ĐỊA. 


Dải bờ biển Việt Nam kéo đài từ Móng Cái đến Hà Tiên trên chiều dài 
3260km, do cất qua các khu vực tự nhiên có cấu trúc địa chất khác nhau nên địa hình 
- bờ rất phức tạp, hệ thống sông ngồi Việt Nam đa dạng, phong phú phân bố trên kháp 
các miền của đất nước, cứ khoảag 20km đường bờ biển lại có một con sône ø, chế độ 
dòng chảy sông phân định rõ theo mùa, mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ thường bắt đầu từ 
tháng VI đến tháng X, tháng XI. Lượng dòng chảy mùa lũ chiếm từ 70 đến 80⁄4 lượng 
dòng chảy toàn năm. Lũ là một đề tài được quan tâm nhất hiện nay, vì lũ xảy ra trên 
khấp miển ven biển của cả nước, đặc biệt là lũ quét thường xảy ra ở miền Trung, gây 
thiệt hại rất lớn sức người, sức của của nhân dân. Mặt khác do sự tác động của các 
nhiều động khí quyển như gió mùa Đông bắ: vào mùa đông, gió mùa Tây nam vào 
mùa hè và đặc biệt là hoạt động của bảo, thường từ tháng V tới tháng XI hàng năm, 
trung bình hàng năm có 6 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, mỗi khi bão vào gây gió mạnh. 
sónp lớn và nước đâng vùng ven biển nơi bão đổ bộ, đồng thời với thuỷ triển lên và 
mưa lũ sây nguy hiểm cho ngư đân và dán cư ven biển. 


Dựa theo trạng thái các điều kiện khí tượng thuỷ văn và địa lý, thêm lục địa 
Việt Nam được chia thành 4 vùng khác nhau (hình H. 1). 

- Vùng thứ nhất (Vịnh Bắc Bội. 

- Vùng thứ hai (thêm lục địa miền Trung) 

- Vùng thứ ba (thềm lục địa phía Nam) 


- Vùng thứ tư (thểm lục địa đỏng bác Vịnh Thái Lan) 


LI.1. Đặc trưng khí tượng biển vùng thêm 


Vùng biển nước ta nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nên thời tiết, khí hậu 
chịu ảnh.hưởng luân phiên của cả khối không khí miền cực đới khô lạnh từ phía bắc 
tràn xuống và khối không khí nóng ẩm từ phía nam đi chuyển lên, nên khí hậu vừa 
mang tính chất của miễn ôn đới lại vừa mang tính chất của miền nhiệt đới, đồng thời 
mang tính chất của biển và lục địa, nói tóm lại khí hậu vùng biển Việt Nam là khí hậu 
nhiệt đới gió mùa và hoạt động của bão tây Thái Bình Dương. 


Chế dộ gió vùng biển Việt Nam nằm trong hệ thống pió mùa châu Á. mùa 

đông ở phía bắc có gió mùa đông bắc hoạt động kéo dài từ tháng IX đến hết tháng IV 

năm sau, trung bình mỗi tháng có 2 đến 4 đợt gió mùa đông bắc hoạt động, mỗi đợt 

trunø bình 5 - 7 ngày, có đợt kéo dài đến 10 ngày, tốc độ gió mạnh nhất khi có eió mùa 

đạt tới cấp 8, cấp 9. 1o vị trí địa lý và sự tác động của từng đợt ð1ó mùa mạnh yếu khác 

nhau, nên thời tiết của các khu vực trên biển cũng khác nhau. nhiệt độ không khí trung 

- bình vào mùa này là L5°C - 18ĐC, thấp nhất có nơi xuống tới 3°C - 5°C, phần biển phía 

nam của vùng thêm lục địa từ vĩ độ 127 trở vào hầu như không chịu ảnh hưởng của gió 
mùa đông bác. 


ú 
‹ 


Về mùa gió đông nam do ảnh hưởng của hai hệ thống gió mùa phía tây và phía 
nảm Thái Bình Dương liên tiếp luân phiên nhau khống chế vùng biển thêm lục địa Việt 
Nam, vùng biển ven bờ phía bắc ít có gió mạnh trừ gió bấo, khối không khí nóng ẩm 0ï 
bức kèm theo giông nhiệt, hiện tượng bốc hơi và trao đổi năng lượng biển khi mạnh, 
uây mưa nhiều ở phía bắc, hiện tượng mưa thay đổi từ bắc vào nam theo thời gian, 
vùnp ven biển miền Trung mưa vào các tháng X, XI, XII có năm kéo đài đến tháng I 
năm sau. Ngoài hai hệ thống sió mùa, vùng thêm lục địa Việt Nam còn chịu ảnh hưởng 
lớn của bão và áp thấp nhiệt đới, trunp bình hàng năm có 6 - 7 cơn bão đổ bộ vào Việt 
Nam, mỗi khi bão vào gây gió mạnh cấp 9, cấp 1O, cấp II và 12, sóng lớn độ cao 
sóng đạt trị số trung bình 6 - 7m, nước dâng cao vùng ven bờ từ 2 - 3m, dòng chảy 
mạnh, các quá trình động lực ven bờ xáo trộn rất mạnh gây ảnh hưởng rất lớn đến các 
hoạt động trên biển và ven bờ, nhiều cơn bão có sức tàn phá phê gớm đê biển, làng 
mặc, đồne ruộng, và cướp đi hàng trãm sinh mạng của nhân dân. Bão thường xảy ra từ 

. tháng V đến tháng XII và theo quy luật vùng bão đổ bộ đi chuyển dẫn xuống phía nam 
theo thời nian trong năm, nhưng những năm gần đây do biến đổi khí hậu, quy luật này 
thường bị phá vỡ và gây đột biến về các hiện tượng thiên tai để lại các hậu quả nặng nề 
cho vùng ven biển nhất là khu vực miễn Trung. Tháng có nhiều bão nhất theo số liệu 
thống kê nhiều năm là tháng X và tháng XII. 


HI.2. Đặc điểm thuỷ văn biển 


Biển Việt Nam nằm ở phía tây Thái Bình Dương, chiếm hầu hết phía tây Biển 
Đóng, có thêm lục địa rộng lớn nốt địa hình dáy khác nhau, nơi đáy bằng phẳng độ 
sâu nhỏ dưới IO0m nhĩ Vịnh Bắc Bộ, nơi có địa hình đáy phức tạp độ đốc lớn hơn độ 
sâu tới 2000m - 3000m như vùng biển miền Trung. 


Với vùng thêm lục địa rộng lớn như vậy nên việc mô tả hoàn lưu đải ven bờ 
rất khó khan. Hoàn lưu đải ven bờ Việt Nam chịu sự chỉ phối của 4 loại dòng chảy cơ 
bản đó là: dòng chảy gió, dòng triều, đòng chảy sông và hoàn lưu đại dương. Những 


đặc điểm chung nhất của hoàn lưu dòng chảy ven biển Việt Nam được: trình bày theo 
vác khu vực mà ở đó đờng chảy có sự tương đồng nhất định. + 


Đặc điểm hoàn hat khu vực Vịnh Bắc Bộ: 


Do vị trí địa lý và những đặc điểm khác nhau của điều kiện tự nhiên, Vịnh Bắc 
Bộ có những đạc điểm khác nhau của chế độ dòng chảy trong các khu vực theo 
chiều từ bắc xuống năm. Đặc điểm hoàn lưu Vịnh Bác Bộ có thể được mô. tả thco 3 
khu vực: bắc Vĩnh Bắc Bộ, siữa Vịnh Bác Bộ và nam Vịnh Bắc Bộ. 


Để mô tá chế độ đồng chảy, trước hết cần xét đến tần suất hướng và tốc độ 
dòng chảy thể hiện qua hoa dòng chảy dối với các tháng đặc trưng cho 4 mùa. 


Về mùa đóng, ở khu vực biển thoáng ở phía bác Vịnh Bắc Bộ (khu vực Quảng 
Ninh - Hải Phòng) chủ yếu quan sát thấy dòng chảy tông cộng có hướng nam tây nam 
hướng nam và nam đông nam với tốc độ khoảng 50 - 80 cmự/s. Đôi khi quan sát thấy 
dòng chảy mạnh hơn khoảng 120 cm/s nhưng tần suất nhỏ hơn chỉ khoảng 4 - 5%. 
Ngoài ra trong tháng giềng cũng xuất hiện dòng chảy có hướng bắc, tây bắc với tốc 
độ tương dường với đòng chảy ngược hướng vừa nêu trên. 

Về mùa hè dưới tác động của nước lục địa do các sông chảy ra gây ảnh hưởng 
đến hoàn lưu nước vùng bắc vịnh nên chế độ dòng chảy có khác mùa đông đôi chút, 
hướng thịnh hành của dòng chảy là nam tây nam và tây nam và hướng ngược với nó là 
bắc đồng bắc và đông bác là chủ yếu. song thành phần dòng chảy có hướng tây nam 
chiếm ưu thế hơn. Tốc độ dòng chảy vẻ mùa hè cũng xấp xỉ như vẻ mùa đóng. Ở đây 
cần nhấn mạnh ràng các hướng dòng chủy vuông góc với bờ thể hiện về mùa hè rõ hơn 
mùa đông, tức là các hướng chảy ra vịnh và từ vịnh vào. Song tần suất các hướng này 
cũng chỉ rất nhỏ so với các hướng thịnh hành vừa nẻu trên. Bức tranh về dòng cháy 
tổng cộng tháng VII bố sung thêm đặc điểm chế độ dòng chảy vùng Quảng Ninh và 
Hải Phòng mùa hè. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ nói chung, Vịnh Hạ Long nói riêng xuất 
hiện những xoáy nước quy mô nhỏ, tạo ra sự phân tán về hướng dòng chảy. Nói cách 
khác, về mùa hè, dòng chảy ở khu vực xem xét có nhiều hướng khác nhau. Ở các tháng 
chuyển tiếp là tháng TV và tháng X, hướng đồng chảy càng phân tán rõ, đồng chảy có 
nhiều hướng, tính chất này thể hiện rõ hơn vào tháng X. 


Trên cơ sở những tính toán hằng số điều hoà triều lưu và những thông số của 
nó Lại khu vực Cửa Lục, Hồng Gai cho phép đi tới những nhận xét cơ bản về triểu lưu ở 
vùng này nhữ sa : 


Vũng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có chế độ triểu lưu phức tạp. phụ 
thuộc chặt chế vào điều kiện địa phương. Như dã nêu ở trên, địa hình vùng này bị chia 
cắt phức Lạp với những có, luông lạch lớn nhỏ chẳng chịt và chịu ảnh hưởng đồng thời 


của cả biến khơi và lục địa. Ở một số cửa lệch hẹp có thể quan trắc thấy triều lưu chảy 
mạnh với tốc độ trên dưới 90 - I00cm/&. 


Ở lung Cửa Ong, triểu lưu chảy khá mạnh theo trục của luồng. Tại cửa lục 
triều lưu chảy ra mạnh hơn triều lưu chảy vào, đạt tới tốc độ 80 - 90cm/s và có thể 


mạnh hơn sau những trận mưa lớn. Ở một số lạch gần cửa các vịnh triều lưu có tốc độ 
khoảng 60cm. ` 


Cũng như thuỷ triều, dòng chảy có biến thiên đáng kể giữa ngày này sang noày 
khác mà chu kỳ nổi bật nhất là chủ kỳ nửa tháng với các kỳ nước cường có dòng triều 
mạnh và clip dòng triều có đạng dẹt, các kỳ nước kém cố đồng triểu yếu với clip dòng 
triểu dạng sần tròn. Dòng triểu cũng biên thiên đáng kể với cường độ trong chu kỳ [9 
năm, tương tự như mực nước triều. 


Dòng chảy ở biển có diễn biến phúc tạp giữa các lớp khác nhau. Nếu như dòng 
chảy gió chí choán lớp nước đến một độ sâu nhất định và phụ thuộc mạnh vào cường 
độ sió thì dòng triểu tác động cho đến lận đáy biển. Dồng triều có tính chất quan trọng 
là: tốc độ dòng triểu biến đổi không đáng kể theo chiều sâu. Tính chất này được đặc 
biệt chú trọng trone điều kiện vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng vì rằng, như chúng 
ta đã biết, ở vùng biển này do có nhiều đảo che chăn nên dòng chảy gió ở vùng ven bờ 
không mình, cho nên đồng tổng cộng chủ yếu dò thành phần dòng triều chiếm ưu thế 
đóng uóp vào. 


Khu vực giữa Vịnh Bắc Bộ là một bộ phận liên hoàn của hệ thống dòng 
chảy chung trong Vịnh Bắc Bộ, đặc điểm chế độ dòng chấy vùng giữa vịnh vừa có 
nét chung, Vừa có nét riêng của nó do vị trí địa hình chỉ phối. Dòng chảy tổng cộng là 
sự pha trộn của dòng chảy gió, dòng triều và đồng chảy từ sông ra. 


Mùa dông ở piữa vịnh là mùa khô, nước sông thường cạn nên dòng chảy tổng 
cộng vùng này chủ yếu là do sự đóng góp của dòng chảy gió và dòng triều. Vì vậy vẻ 
. mùa đồng, dòng chảy ở vùng xem Xét thường có hướng đọc theo bờ, đó là hướng chủ 
đạo. Tháng giêng ở vùng này có 2 luống dòng chảy ngược chiều nhau. Ở vùng biến 
thoáng, dòng chảy có hướng nam, trone khi đó tồn tại dòng ven có hướng từ nam lén 
bắc. Tốc độ dòng chảy tổng cộng thường không lớn, vào khoảng 20 - 40cm/s. Mùa hè, 
bức tranh dòng chảy khác với mùa đông. lô) gần bờ vùng giữa vịnh không quan sát 
thấy dòng ven có hướng từ nam lên bắc nữa. Xoáy thuận vẫn tồn tại như ở mùa 
đồng. Tốc độ dòng chảy chỉ khoảng 2U - 30cm. 


Dòng chảy khu vực nam Vịnh Bắc Bọ về mùa đông thường có hướng đông 
nam và nam trong đó hướng nam có tân suất lớn hơn với tần suất khoảng 15 - 202. 
Đối lập với hai hướng đó là hướng tây bắc và bắc tây bắc, trong đó hướng nêu tên sau 
có tấn suất 20 - 25% lớn gấp đôi hướng nêu tên trước. Hướng, dòng chảy vuông póc 
với bờ có Lần suất rất nhỏ chỉ chiếm khoang Š - 7%. 


Mùa hè chế độ dòng chảy vùng xem xét có nhiều nét giếng mùa đông, tức là 
vừa có hướng đòng chảy hướng đông nam và nam với tần suất xuất hiện gần bằng 
nhau vào khoảng 2022 mỗi hướng. Ngoài ra hai hướng dòng chảy gản như đối lập với 
hai hướng vừa nêu có tổng tần suất nhỏ hơn một chút. Còn hướng còn lại là những 
hướng vuông góc hoặc gần vuông góc với bờ với tần suất rất nhỏ. 


Tốc độ dòng chảy mạnh nhất cả mùa đồng và mùa hè cũng chỉ khoảng 
trên dưới 20cm#, hướng vuông góc với bờ thường có tốc độ nhỏ hơn, trung bình 
chỉ khoảng dưới I5em/., Nếu quan sát bức tranh toàn cảnh về hệ thống dòng chảy khu 


vực Vịnh Bắc Bộ nói chung và vùng cửa vịnh nói riêng thì đễ dàng nhận thấy sự khác 
biết piữa các bức tranh về mừa đông và mùa hè. Nếu như về mừa đông ở vùng xem 
xét tôn tại đòng ven chảy song song với bờ từ phía động nam ngược lên phía tây bắc 
và ở xa bờ có đồng ngược lại thì về mùa hè ở vùng nam vịnh có bức tranh hoàn toàn 
ngược TẠI. 


Đặc điểm hoàn lưu khu vực niền Trung 


Hoà nhập trong hệ thống hoàn tưu Biển Đông, do ảnh hưởng của pió mùa đông 
bắc, dòng chảy vùng ven bờ miễn Trung là một nhánh phía tây của hoàn lưu Biển 
Đóng với hướng chủ đạo là nam và tây nam với tần suất chiếm khoảng 70 - 80%. 
Các bướng khác có tần suất nhỏ không đáng kể. Đồng chảy thịnh hành vừa nêu trên có 
tốc độ Khoane 90 - [00cm/, 


Về mùa hè dòng chảy vùng xem xét có bức tranh phức tạp hơn mùa đông. 
Ở vũng Phú Yên - Khánh Hoà có dòng chảy ven từ bắc xuống nam với tốc độ khoảng 
25 - 40em/. Đồng ven bờ có đồng chảy ven từ bắc xuống nam với tốc độ khoảng 
-25 - 40cm/s. Đồng ven bờ vừa nêu hoà nhập với luông dòng chảy từ phía tây nam 
hướng vẻ đông bác ở sản Phú Quý tạo thành xoáy thuận ở vực nước nửa phần phía 
bắc của vùng đang xét, Bức tranh dòng chảy mùa hè ở vùng này khá phù hợp với 
những phát hiện về hiện tượng nước trôi ở vùng này. Do vậy hướng đòng chảy vùng 
này mùa hè có sự phân tán, hoa dòng chày cố nhiều hướng với tần suất không lón. 


Ở mùa chuyến tiếp từ đồng sang hè, chế độ dòng chảy có thêm hướng tường tự 
pnhữ chế độ dòng chảy mùa hè, hướng dòng chảy rất phân tán : vừa có hướng chảy về 
nam, vừa có hướng chảy lên bắc, đồng thời vừa có hướng chảy vào bờ ngược lại từ bờ 
ra. Cúc hướng dòng chảy vừa nén đếu có tần suất hầu như đều nhỏ, trừ hướng nam và 
hướng bác dòng bác mỗi hướng có tần suất khoảng 20%. 


Ở mùa chuyển tiếp từ hề sang đông, theo số liệu tháng X ở phần phía bắc vùng 
miễn Trung chế độ dòng chảy có nhiều nét tương tr như mùa đông. Còn ở nửa phần 
phía nam của vùng xem xét cần Phú Quý, chỉ độ dòng chảy có những nét gần với bức 
tranh dòng cháy mùa hè. 


Đạc điểm hoàn tu khu vục đông Nam Bộ 


Đây là khu vực có đoạn bờ biến có nhiều sông npồi chảy ra đặc biệt là các hệ 
thống sống lớn như hệ thống sông Đồng Nai và sông Cứu Long. 


Hệ thống dòng chảy vùng Đông Nam Bộ là kết quả tác động của các hệ thống 
tió mùa, của chế độ đồng triểu và của dòng chảy sông VỀ mùa mưa. 


Về mùa động đồng chảy thịnh hanh ở vùng này có hướng (ây nam Với vận tốt 
trung bình khoảng 5Ó - 60cm, lớn nhất khoảng 75cm. Hướng tây nam có tần suất 
lớn nhất chiếm khoảng trên dưới 602. Sau đó là hướng tây có tần suất khoảneg 20⁄4. 
NgOàI ra còn quan sát thấy các dòng chảy vuông góc với bờ vừa từ bờ ra và vừa từ 


+ 


biển vào với tần suất đều nhỏ và Xấp xỉ bằng nhau, song về vận tốc dòng hướng từ biến 
vào bờ có vận tốc lớn hơn đòng chảy từ bờ chảy ra. 


Về mùa hè, ở vùng xem Xét có bức tranh dòng chảy đối lập với bức tranh 
đồng chảy về mùa đông. Dòng chảy có hướng từ tây nam về tây bắc với vận tốc 
trune bình khoảng 50 - 60cm/s lớn nhất khoảng 70cm/S. Hướng đông bắc và hướng 
đóne đông bắc có tần suất xấp xi bằng nhau và mỗi hướng có tần suất khoảng 30. 
Hướng đông có tần suất nhỏ hơn hai hướng dòng chảy nêu trên một íL và xấp xỉ 
bằng 25%. 


Trong tháng IV thuộc mùa chuyển tiếp từ đông sang hè dòng chảy có hướng 
rất phân tấn. Về mùa này vừa có dòng chảy chảy về hướng bác đông bắc với tốc độ 
không lớn, chỉ khoảng 12 - IScm/s, vừa tốn tại dòng chảy có hướng nam tây nam 
và tây nam. Tần suất các hướng dòng chảy vừa nêu xấp xỉ bằng nhau và bằng khoảng 
1Š - L&⁄4. : 


2 


Ở mùa chuyển tiếp từ hè sang đông hướng dòng chảy rất phân tán, sone trội 
lèn về: mặt tần suất vẫn là hướng tây nam nhưng với tần suất chỉ khoảng 20. Ngoài ra 
là một loạt hướng đồng chảy từ bờ ra và từ biển vào nhưng tần suất các hướng đòng 
chảy từ bờ ra lớn gấp đôi các hướng ngược với chúng. Tốc độ các luồng dòng chảy từ 
bờ ra biển cũng lớn hơn tốc độ những luồng từ biển chảy vào. 


Đặc điểm hoàn lưu khu tây Nam Bộ 


Khu vực Tây Nam Bộ là vùng biển nông, ít vịnh, có đoạn bờ biển bằng phẳng, 
ít bị chia cắt vì có rất ít những con sông lớn chảy ra. Hoàn lưu khu vực này bị chỉ phối 
chủ yếu bởi dòng chảy gió và đòng triều. 


Về mùa đông, dòng chảy khu vực Tây Nam Bộ thường có đoạn nối tiếp của 
dòng chảy từ vùng phía đông vòng qua mũi Cà Mau rồi hướng về phía đảo Phú Quốc. 
Ơ pần đảo Thổ Chu dòng chảy uốn khúc vòng về phía giữa Vịnh Thái Lan. Tốc độ 
dòng chảy thịnh hành về mùa này khoảng 70 - 80cm. Tốc độ dòng chảy lớn nhất đã 
được đơ về mùa đồng ở vùng bãi cạn Cà Mau là I08cm/. 


Bức tranh dòng chảy mùa hè ở vùng này ngược lại với mùa đông. Dòng chảy 
có hướng tây bắc - đông nam tức là từ mạn đảo Phú Quốc chảy về phía mũi Cà Mau rồi 
hoà nhập với hướng đồng chảy từ phía nam lên tạo thành dòng đi vẻ phía Vũng Tàu - 
Côn Đao. Tốc độ dòng chảy mùa hè ở vùng này nhỏ hơn tốc độ dòng chảy mùa đông 
và chỉ vào khoảng 20 - 30cm. 


Bức tranh hoàn lưu các khu vực đải ven biển Việt Nam đã mô tả thế hiện 
sự khác biệt rất nhiều về tính chất cũng như đặc điểm của động lực dòng chảy các 
khu vực. Vì vậy, để có thể. mô tả tốt hơn đặc điểm hoàn lưu các khu vực vùng ven 
biển Việt Nam, chúng ta cần phải có những nguồn số liệu đẩy đủ hơn, độ chính 
xác cao, phải kết hợp các nguồn số liệu, các Kết quá nghiên cứu giữa quá khứ và 
hiện Tại, 
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HI.3. Những luận điểm chung 


Do yêu cầu của phát triển kinh tế quốc phòng và phòng tránh thiên tại ven 
biển, đòi hỏi phải có sự hiểu biết tường tận về các điều kiện khí tượng thuỷ văn, diễn 
biến của chúng theo thời pian và không gian, nhất là các điều kiện khí tượng thuỷ văn 
nụạnv hiếm xây ra trong vùng thêm lục địa. Do có sự đa đạng của những điều kiện địa 
lý tự nhiên ở những vùng khác nhau của vùng thêm lục địa và mức độ nghiên cứu. điều 
tra Khác nhàu., nén số tay tra cứu ngoài việc sử dụng số liệu kháo sát liên hợp Việt Nga 
từ [9Ñ8 - 1995, còn sử dụng số liệu khao sất của Việt Nam những năm 196S - 900, số 
liệu các trạm khí tượng hải văn cố định ven biển và hải đảo, trong vùng thêm lục địa 
của Việt Nam. 


Trong cuốn sách này sẽ đưa ra những dữ liệu nhận được, trên cơ sớ xứ lý 
những chuối quan trắc kết hợp với phương pháp tính toán cần thiết trone trường hợp 
chuối quan trác không đú lớn. 


Những đữ liệu trong sách. ngoài các đại lượng trung bình và những đại lượng 
đặc trưng vẻ các điều kiện thuỷ văn và khí tượng, để cập dến các yếu tố về chế độ khí 
tượng (huỷ văn sau: mực nước, sóng, dòng chảy, nhiệt độ nước, độ mặn nước biến. 
một số yếu tố hoá biển, gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, bốc hơi mây và mưa, các cực 
trị của các tham số khí tượng thuỷ văn quan trắc được mội lần trong 5, 10, 15, 20. 30. 
5Ø năm. Tài liệu sồm hai phần, phần thuỷ vấn và phần khí tượng, hình thức thể hiện 
các đữ liệu là các bảng phân bố của các yếu tố. những đồ thị, bản đồ, các đường đẳng 
trí. các hình vẽ. Những trị số của các tham số sẽ ứng với các tháng, mùa khác nhau 
bãne các chuyến diều tra. nghiên cứu trong các mùa. Việc xử lý số liệu theo các hướng 
dần đã công bộ trong các công trình của Viện Hải dương Nhà nước Liên Xô cũ thuộc 
Lý bạn vẻ Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường nước và không khí, tài liệu sẽ đáp úng 
được những yêu cầu cơ bản của các ngành kinh tế quốc dân và quốc phòng trong việc 
tra cúu các đặc trưng chính vẻ khí tượng thuỷ văn vùng thểm lục địa; ngoài ra tài liệu 
còn sử dụne phần mềm xử lý số liệu dùng để tra cứu nhanh cấc giá trị trung bình, cực 
trị các yếu tố khí tượng thuỷ văn vùng thêm. đáp ứng như cầu thông tin Kịp thời và 
vhính xác. 
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II. MỤC NƯỚC BIẾN 
HHỊ.1. Alở dâu 


Sự biến động của mực nước ven biến có ảnh hưởng không nhỏ tới sự hoạt động 
của con người. Vì vậy, việc nghiên cứu để rút ra những đặc điểm, quy luật diễn biến 
mực nước ven biển nước ta là cần thiết, đặc biệt trong điều kiện ở Việt Nam, biến động 
núfc nước ven biển có nhiều đặc điểm nổi bật; đó là, ngoài sự bị tác động mạnh mẽ 
của các lực thiên văn, còn chịu tác động không nhỏ của các lực có nguồn gốc từ điều 
kiện khí tượng thuỷ văn, như bão tố, gió mùa, v.v... Ngay cả khi đao động mực nước 
đo các lực thiên văn, các điều kiện địa phương cũng đã ảnh hưởng đáng kể, làm cho 
đạo động triều thiên văn của mực nước ven biển Việt Nam cũng biến động phức tạp; 
tơi có chế độ thuỷ triểu là nhật triều đều. nơi có chế độ thuỷ triều là bán nhật triều đều: 
nơi có chế độ thuỷ triểu là nhật triều không đều; nơi có chế độ thuỷ triều là bán nhật 
Wriểu không đều: nơi có chế độ thuỷ triều là tạp triều. 


\ 
IHỊ.2. Niột số dác trưng mực nước biển 
Để có thể rút ra các đặc điểm, quy luật biến động của mực nước ven biển ở Việt 


Nam. Ngành khí tượng thuỷ văn đã cho xây dựng nhiều trạm khí tượng hải văn để quan 
trắc mực nước ở dọc ven biển (hình III. 1). 


Từ các số liệu mực nước đã có ở ven biển Việt Nam, có thể rút ra một số đặc 
điểm nối bật trong quá trình diễn biến của chúng ở vùng biến này (chủ yếu ở các trạm 
ven bờ) như dưới đây: 


e Mục nước biển tổng cộng 


- Những trị số đặc trưng của mực nước biển theo số liệu quan trắc nhiều năm: có 
thể thấy các trị số đó qua bảng IH. 1. 


- Những dao động nhiều năm của mực nước biển: có thể thấy những đao động 
nhiều năm của mực nước ở các khu vực thuộc ven biển Việt Nam (qua các trạm) thco 
hình 111.2. 


- Biến trình năm của mực nước biển: có thể thấy biến trình năm của mực nước ở 


các khu Vực (qua các trạm) thuộc ven biển Việt Nam, từ hình III.3. 


e Những dao động triều của mục nước biển 


- Những đặc ưưng thuỷ triều: có thể thấy những đặc trưng thuỷ triều của mực 
nước Ở các khu vực (qua các trạm) thuộc ven biển Việt Nam qua bảng II].2. 


- Những đường cong đạc trưng của biến trình mực nước biển : 


+ Bán nhật triểu đều 


IỆC) 


+ Bán nhật triều khỏns đều (hình III.3) 


- Những đường cong độ báo đảm của mực nước từng giờ, nước lớn cao, nước 
ròng thấp : có thể thấy những đường cong trên ở các khu vực (các trạm) thuộc ven biển 
Việt Nam qua hình HH.4. 


Những dao dòng phì tuần hoàn của mực nước biển 


Những độ cao cực đại và cực tiểu của mực nước biển với tần suất hiếm: có thể 
thấy được các trị số độ cao đó qua bảng III.3. 


III.1. Kết luan 


Sự biến động mực nước ở ven biển có ảnh hướng không nhỏ tới sự hoạt động. tới 
sự sốne của còn người, Vì vậy, nghiên cứu để tìm ra những đặc điểm, quy luật diễn 
biến mực nước ở ven biến nước ta. nhằm bạn chế những Líc bại của nó, tận dụng ảnh 
hưởng tích cực của nó là cần thiết. 


Qua những kết quá nghiên cứu biến động mực nước ở ven biến Việt Nam cho 
thấy: biến động mực nước ở vùng ven biển này cũng do tác động chẳng những bởi các 
“lực thiện văn, mà còn có tác động của những lực khí tượng thuỷ văn. Trừ ảnh hưởng 
của thời tiết bão làm cho mực nước ở đây biến động đột ngột mạnh mẽ, trong điều kiện 
thời tiết bình thường. không có bão. biến động mực nước tại vùng ven biển này do sự 
chí phối chủ yếu bởi các lực thiên văn: vì thế, trong nhiều năm mực nước trung bình 
nãm biển đối không nhiều, thường chí vào khoảng 20em - 30 cm; ít khi biến động tới 
40cm. Tuy nhiên do địa hình ven biển diễn biển phúc tạp từ nơi này tới nơi khác, làm 
cho trên phạm ví không đài ở ven biển, có thế có những chế dò triều khác nhau. làm 
cho đó cao mực nước thực tế trong nhiều năm giữa vùng này và vùng khác chênh nhan 
đáng RỂ: có nơi mực nước cao hơn 4 mét, có nơi chỉ cao hơn 2 mét. 
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Bảng III.I: NHŨNG TRỊ SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MỰC NƯỚC BIỂN 
THEO SỐ LIỆU QUAN TRẮC NHIÊU NĂM 


Thời kỳ 
quan trắc 


H |Npày,tháng| H 
(cm) 


1 ca bu 


Cửa Ông* 


Mực nước biển trong thời kỳ quan trắc (H*") 


Cực đại Cực tiểu 


2 Hồng Gai” 19824 1892 


34. Cô Tô* 1980-1 1994 


4 "Hồ Dấu 1 980- 1994 SA 1 kuai -7 


f 962. 1 993 


5| Hòn Ngư 24/X/1 964. 


6 Qui Nhơn 1976-1993 


30%/ ! 968. 


g79- Ú 993 


Vũng Tàu 01/1/1995 


Cu chú: Các trạm (*) không có xố liệu niựcC HHÓC qMaH trắc từng giờ. 


21/XII1964 


Noày, tháng 


14/VU1972 
08/11/1987 


23/1/1 1982 
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Báng III.2: 


NHŨNG ĐẶC TRƯNG THUỶ TRIỀU 


Ễ 
ĐỘ cao trune bình (m 
› cao trưng bình (m) | và, 
- Tính chấ Nước | Nước | Nước | Nước HH 
1000 ẠTfR kế HÁC Í lớn lớn | ròng | ròng Ben 
CHÊU sóc |trực thê{ trực | sóc sà 
vọng thế vọng tháng 
(m) 
Cửa Ông | Nhật triểu | 4.2 16 | 0.5 | 2.2 
đều | 
E0jế Cláf/|9 00A! DHSM: || (8 14 | 06 | 2.1 
“đều Ệ 
CoTo | Nhàtưiêu | sg 14 | 0.4 | 22 
đều | 
xiên [Di | 290 SĐTEEEEbh | si ét 12 | 04 | 20 
: đều 
Hòn Ngư | Nhật triệu | ;a 0.8 | 04 | 1.4 
ï không đều 
Nhật triều 
;Nhơn| „„ ^ : 2.4 1.2 |1 0.7 | 1.5 
hà 20 bảu không đêu 
Bán nhật 
Vũng "Tàu triều không, 3.7 2.1 2.6 2.9 
đều 


Bảng TII.3: 


Tên trạm 


Hòn Đáu 


Hòn Nuư 


Quy Nhơn 


Thời là. 

gian | gian | Nước | Nước 
trung |trung| lớn | ròng 
bình | bình | cao {| thấp 
triều | triều | nhất | nhất 
dâng | rút 

14.06 |10.38| 4.7 | 0.1 
12.18 |12.32| 4.3 | 01 
13.58 |10.44| 4.4 | 0.0 
11.14 13.30 39 100 
9.06 |15.20| 3.0 | 0.0 
15.15|838| 2.5 | 0.6 
#12 1441| 39 | 00 


MỤC NƯỚC CỤC ĐẠI, CỤC TIỂU VỚI TẤN SUẤT HIẾM 


Mực nước biển cực liểu 


Độ bảo đảm (1) 


ÍC ÝƯ | ' Ä ` ` “ ï 
Số “Q” Mực nước biến cực đại 
tính 
tích luỹ 
Thi 1Ì B005: | S46 
HHỚC TORE | năm | năm | năm 
10 cm 4711464 | 455 
20cm | 399 | 394 | 388 
60 cm | 301 | 298 ¡ 293 
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1 


nảm 


-26 


s mu HÔNG GÀI 


HÔN DẪU, 


° 


' đc 33 HOANG SA 
CHỦ THỊCH 


® ` TRẠM ĐO MỰC NƯỚC BẰNG MÂY TỰ GHI 
©_ TRÁM ĐO MỰC NƯỚC BĂNG THỦY CHÍ 


NHA TRĂNG 
Ú 


“` 
Y.P HỖ CHÍ MINH, ` xà, 
XS 


Ô Prủ Qui 


VŨNG TÁU 


PHI QUỐC S9 


© CN ĐAØ 
e 


TBRUONG $À 


HÌNH H1. PHÂN BỔ MỘT SỐ TRAM ĐÓ MỤC NƯỚC VEN BIỂN VIỆT NAM 
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Lì (cm} 


230 


220 ~ 
210 + mỉ 
ch” VŨNG TÀU 
h4 
.- 200 - h 
4 ì Tất Jào 
` : : N ⁄ \ hen DẦU 
h cản 
À ~⁄ ¬ k « 
190 ' `, “ “ 
N, NG 
/ ` 
+ „ HÒN NGƯ HÒN NGỰ 
» ` 
X NG..Ú ; 
LẢ # 
: “ , 
180 NNU `. ỷ 
x⁄ Mi 
Là 
Lả 
NI ⁄ 
—x lí Lễ 
# 
N\ j . 
70 -——ớ F. ị 
: ; 
: 
H 
? 
H 
Lả 
z 
Lẻ 
\á0 ⁄ 
ở“ 
/ 
1 
1é ý 
. 
`‹ 
150 QUY NHÖN 
\á0 


1940 ¿2 “4 đó ó8 70 72 74 7ó ?8 80 82 84 %é 38 1990 


1IÌNH HI,2. BIẾN TRÌNH THEO THỜI GIAN CỦA MỰC NƯỚC TRUNG BÌNH NĂM 
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N (cm) 


400 


350 


. 


———o© ƑÏmAxy 
180 


+~~==+ /78 


( h) Dị) jV ÿ VỊ MÍI Vil\ lX X KI KI THANG 


HÌNH HH.3. BIẾN TRÌNH NĂM CỦA MỤC NƯỚC BIỂN CỰC ĐẠI, TRUNG BÌNH CỤỰC TIỂU 
TRAM : CỬA ÔNG 


20 


Nœ} 


400 
350 
300 - 
+ 
ứ 
2⁄0 
D 27. SÀN 
 .« ¬_< ` 
200 cung 
SG TSSSRNSRN 
10 
——® JMAX 
\00 +¬===~« TfTB 
. 


Ị lÍ lÌÌ Ww ụ W VI VII ¡X X KỊ KỊ THĂNG 


HIÌNH HI.3. BIẾN TRÌNH NĂM CỦA MỰC NƯỚC BIỂN CỤC ĐẠI. TRUNG BÌNH, CỰC TIỂU 
TRAM: CÔ TÔ 
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HÌNH H.3. BIẾN TRÌNH NĂM CỦA MỰC NƯỚC BIỂN CỰC ĐẠI, TRUNG BÌNH, CỰC TIỂU 
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THẠM ; HÒN GAI 


⁄# (œm) 


no 


2ã0 


_ 
+” + 


Ăễ>+—==——-x+~=—“ 


150 


———D+ MAY 


l0ữ XP HP HỤế, 


—....ỈỞ 


| lÌ li \Y V WI WU VII IX Y XI KH: THÁNG, 


NÌNH H1.3, BIẾN TRÌNH NĂM CÚA MỤC NƯỚC BIỂN CỰC ĐẠI. TRUNG BÌNH, CỰỤC TIỂU 
TRAM: HÒN ĐAU 
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200 z %é 
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[ lI lÍ IV W W) VI WỊI lŸ X XI XI THÁNG 


HÌNH IIL3. BIẾN TRÌNH NĂM CỦA MỰC NƯỚC BIỂN CỰC ĐẠI, TRUNG BÌNH, CỰC TIỂU 
TRAM : HÒN NGƯ 
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HÌNHH HH.3. BHÉN TRÌNH NĂM CỦA MỤC NƯỚC BIỂN CỰC ĐẠI, TRUNG BÌNH, CỰC TIỂU 
TRẠM:: QUI NIƠN 
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250 - „+ 
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HÌNIE HI.3, BIẾN TRÌNH NĂM CỦA MỰC NƯỚC BIỂN CỰC ĐẠI, TRUNG BÌNH, CỰC TIỂU 
TRẠM; VŨNG TÀU 


Hém) 


450 
400 
` 
N 
` 
` 
350 N 
N 
` 
N 
¬¬ TƯỜNG CÔNG EPICH T UY NƯỚC LON 
N —————— B((ŒNG CONG TỊCH LUY NƯỚC TUNG GIÓ 
bà b —-—.=.—=—= DUOƠNG CUNG LECH LƯY NƯỚC RON(G; 
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HÌNH HH4, ĐƯỜNG CONG TÍCH LUY MỤC NƯỚC TỪNG GIỜ. NƯỚC LỚN, NƯỚC RÒNG 
TRẠM :HÒN DAU 
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H (cm) 


400 
NHA. BDLONG CÔNG TỊCH UV NUOC T N 
ĐÔNG CƠNG LIETLEEỨÉ NÓ ÓC PỮNG GIỎ 
\ —-—-—.—-— ĐƯỜNG CÔNG TICHIEÁ NL ỐC RONG 


1D 20 30 Pị 30 ó0 70 ô0 %0 L 100 # 
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HÌNH H14. ĐƯỜNG CONG TÍCH LUY MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ, NƯỚC LỚN, NƯỚC RÒNG 
TRAM :HÒNNGƯ 


H(cm) 


400 

350 

300 
m— + e >; DƯƠNG PONG TỊCH LẺY NƯỚC LỚN 
\ ————~ ĐUÔNG CONG (ECH LỤY NƯỚC LUNG GH 
llaiadiiddiaidđaaaaaẳaẳaaaaaá4. — ĐƯỜNG ONG TỊCH 1Y NUỚC RỒNG 
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HÌNH 1H.4. ĐƯỜNG CONG FÍCH LUỸ MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ, NƯỚC LỚN, NƯỚC RÒNG 
TRẠM : QUI NHƠN 
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HÌNH IH,4. ĐƯỜNG CONG TÍCH LƯY MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ, NƯỚC LỚN, NƯỚC RÒNG 
PRẠM : VŨNG TÀU 


IV. TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ CHẾ ĐỘ SÓNG 
IV.I. Nguồn gốc số liệu 


Nguồn số liệu được sử đụng từ các chuỗi số liệu quan trắc sóng nhiều năm 
(4 obs/ngày cực trị theo từng tháng và cả năm từ 1981 đến F990). Quá trình thống kê 
tính toán được thực hiện cho tất cả các trạm KTHV thuộc thêm lục địa Việt Nam 


1V.2. Phán bá nàng lượng sóng theo các hướng 


Tất cả hướng dẫn về sóng dựa theo (tính toán chế độ về sóng gió biển, M. 
1079). 


Đối với mỗi điểm tính (trạm) thuộc từng vùng đã phân chia, lập bảng phân bố 
tần suất các khoảng độ cao sóng theo từng hướng (qu! về độ cao sóng trung bình hì. 
Nhự vậy, môi hướng sóng truyền có nhiều khoảng độ cao khác nhau, phân bố từ thấp 
đến cao. 


_ 


Ở mỗi trạm, năng lượng sóng được tính cho 8 hướng tương ứng với các póc œ 
là: 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 3159. Năng lượng sóng được tính theo công thức : 


Ở dây: p - mật độ nước 
Ø9 ¬ ĩa tỐc trọng trường 


- độ cao sóng trung bình trong từng khoảng (để tiện trình bày, 
đôi khi ký hiệu ñ=Š) 


Phân bố năng lượng sống theo từng hướng được xác định như sau : 


4 


Ở đây: ¿,~ năng lượng sóng tính cho khoảng độ cao thứ J 
P¡- tần suất khoảng độ cao sóng triều tương ứng 
k - tổng số khoảng độ cao trong một hướng truyền sóng œ nào đó. 


Như vậy c„ xác định sự đóng góp năng lượng sóng hình thành trong trường j 


vào tổng năng lượng sóng lan truyền trong cùng một hướng ơ trong các trường sóng 
khác. 
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Tổng năng lượng sóng từ k trường sóng (k khoảng) là năng lượng tổng cộng 
trong Í hướng cùng với tổng tần suất của chúng được lắp thành bảng : 


Năng lượng tổng cộng của sóng từ tất cả các hướng được tính theo công thức 
sau đây: 


s 67D 15 0⁄0): tháo + Ð Đy 
c= :—P 
'0100720-004) 5128. cóc 
Ổ đây: cị, c;,.... c„ - năng lượng sống trong các hướng œ khác nhau, còn p¡. 
J›. --.. P„ - tần suất tương ứng của các quá trình sóng đó (tản suất theo từng hướng). 
Như vậy, EP là tổng tần suất các trường sóng không tính đến tần suất “lặng” sóng. 


TỰ.3. Tính toán cục trị độ cao sóng 


Cực trị độ cao sóng (độ cao sóng có thể xảy ra một lần trong n năm) được tính 
toán theo hàm Gumbel dựa trên các chuỗi quan trắc cực trị thco từng tháng và cả năm 
tại từng trạm (từ npày thành lập đến nay thuộc 4 vùng dọc bờ biển Việt Nam. Cơ sở 
hàm Gumbel tính cực trị được trình bày trong phần tính toán các đặc trưng về gió trong 


, tài liệu này. Kết quả tính toán được trình bày ở các bảng IV.I - IV.3. 


Dựa trên các chuỗi số liệu quan trắc nhiều năm ở các trạm thuộc 4 vùng có thế 
nhận xét rằng những kết quả tính toán là khả quan, phù hợp với thực tế. 


IV.4. Tính toán các đặc trưng khác về sóng 


Các đặc trưng khác về sóng cũno được tính ở các trạm KTHV ven bờ và trên 
đảo theo hướng dẫn. 


Bảng IV.I: HỆ SỐ CHUYÊN ĐỐI ĐỘ CAO SÓNG TRƯNG BÌNH VỀ CÁC 
ĐỘ CAO CÓ SƯẤT ĐẢM BẢO 1%, 5% VÀ 20% 
(Đối với chuỗi sóng liên tiếp tại một điểm) 
hệ số K¡; phụ thuộc vào tỷ số ø1ữa độ cao sóng trung bình của 
chuỗi sóng h và độ sâu H của biển tại điểm quan trắc (h” = h/H) 


TRẠM: HÒN GAI 


l | sư n= 
Hệ số Tháng/năm h* DHẬY QUÌNHAO 

5 % 1% 

XI - Ì 004 | 1.00 _ 2.47 

l "¬¬ 005 1.90 2.48 

Kn _ V-VI | 009 na 1.88 2:Ối 

VIII - X 005 | 138 _ 1.90 ._ 248 

—Í Năm 0.10 | 1.36 1.88 2.34 
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Bảng IV.I: HỆ SỐ CHUYỂN ĐỒI ĐỘ CAO SÓNG TRUNG BÌNH VỀ CÁC 
ĐỘ CAO CÓ SUẤT ĐẢM BẢO 1%, 5% VÀ 20% 
(Đối với chuỗi sóng liên tiếp tại một điểm) 
hệ số Ku phụ thuộc vào tỷ số giữa độ cao sóng trung bình của 
chuỗi sóng h và độ sâu H của biển tại điểm quan trắc (h” = h/H) 


TRẠM: CÔ TÔ 


Hệ số Tháng/năm h* lễ u04 12 
20 % 5% 1% 
| XI -I 0141 | 136 1.89 | 2.31 
J-IV ' | 0.10 1.36 1.88 2.34 
K, V- VII 0145 | - 1.35 183 | 2.20 
VIII - X 0.16 1.35 181. _ 2.20 
Năm 0.19 1.34 1.78 2.12 


TRAM: HỒN DẤU 


Suất đảm bảo 


Hệ số Tháng/năm h* 
B % 1% 
XI -I tx 1015 2.28 
II - IV 0143 |. 2.27 
K, V-VI | 0.19 2.12 
VIII - X 018 | 134 | 179 - 2.13 
Năm 0.22 2.07 
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Bảng IV.I: HỆ SỐ CHUYỀN ĐÔI ĐỘ CAO SÓNG TRUNG BÌNH VỀ CÁC 
ĐỘ CAO CÓ SUAT ĐÀM BẢO 1%, 5% VÀ 20% 
(Đối với chuỗi sóng liên tiếp tại một điểm) 
hệ số K¿; phụ thuộc vào tỷ số øiữa độ cao sóng trung bình của 
chuỗi sóng h và độ sâu H của biển tại điểm quan trắc (h” = h/H) 


TRAM: BẠCH LONG VĨ 


Suất đảm bảo 


Tháng/năm 


1% 
242 
H¬ _Ö2-.45 
_ 242. 
D234 - 
2.34 
TRẠM: VĂN LÝ 
Hệ số Tháng /năm h* ĐUAL QEH!: DAO 
5% 1% 
: 
_nẽ.... __ 1,76 2.08 
II-1V 1/75 _ 2.06 
K, V-VI 1.72 2.01 
VIII - X 1.72 2.01 
Ì Năm 1.72 2.01 
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Bảng IV.L: HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI ĐỘ CAO SÓNG TRUNG BÌNH VỀ CÁC 


ĐỘ CAO CÓ SUẤT ĐẢM BẢO-1%, 5% VÀ 20% 
(Đối với chuối sóng liên tiếp tại một diểm) 


hệ số K„y phụ thuộc vào 1ỷ xố giữa độ cao sóng Irung bình của 
chuỗi sóng h và độ sản LÍ của biển tại điểm quan trắc (h” = h/H) 


TRẠM: HÒN NGƯ 


Hệ số Thánh/hẩm h# | Suất dảm bảo 
20% 5% 1% 
XI-l 010 |. 1.36 1.88 2.34 
II - IV 0.09 1.36 1.88 2.37 
K | V-VIL | 011 | 1.36 1.89 2.31 
VII - X _—— 0.15 1.35 1,83 2.20 
Năm 0.16 1.35 1.81 2.20 

TRAM: CỒN CỎ 

Hệ số Tháng/năm h* Suất đảm bảo 
20 % 5% 1% 
xI-I!_ | 0.08 189 _ 2.40 
H- ..0.06 1.90. 2.45 
K; V-VHI | 0.05 1.90 2.48 
VIII - X J 0.10 1.85 2.31 
Năm 0.12 1.86 2.29 
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Bảng IV.I: HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI ĐỘ CAO SÓNG TRƯNG BÌNH VỀ CÁC 


ĐỘ CAO CÓ SUẤT ĐẢM BẢO 1%, 5% VÀ 20% 


(Đối với chuồi sóng liên tiếp tại một điểm) 
hệ số K„ phụ thuộc vào tỷ số siữa độ cao sóng trung bình của 
chuỗi sóng h và độ sâu H của biến tại điểm quan trắc (h” = h/H) 


TRẠM: SƠN TRÀ - 


Suất đảm báo 


Hệ số Tháng/năầm h* 
5% 1% 
XI -l 0.11 1.89 231 
H-IV 008 | 137 } _ 1.89 2.40 
K, V-VI 0.07 1.86 2.42 
VIIH - X 0.11 1.89 2.31 
Năm 0.14 1.84 2.23 
———-. 
TRẠM: VÙNG ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN - NHA TRANG (SL SHIP) 

Hệ số Tháng/năm h* Suất đảm bảo 
5% 1% 
xI-l 08 | 138 |. 191. 2.52 
HN _ 1,91 2.52 
K, _- V= MI| 0 191 | 2.52 
VIH - X _0 1.91 2.92 
Năm 0 †.91 2.52 
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Bảng IV.I: HỆ SỐ CHUYỂN ĐỐI ĐỘ CAO SÓNG TRƯNG BÌNH VỀ CÁC 
ĐỘ CAO CÓ SUẤT ĐẢM BẢO I%, 5% VÀ 20% 
(Đối với chuỗi sóng liên tiếp tại một điểm) 
hệ số K¿„¿ phụ thuộc vào tỷ số giữa độ.cao sóng trung bình của 
chuỗi sóng h và độ sâu H của biển tại điểm quan trắc (h` = h/H) 


TRẠM: PHÚ QUÍ 


— 


Hệ số Tháng/năm h#* Suất đảm bảo 


TRẠM: VỮNG TÀU 


Suất đảm bảo 
_—_—. 
5% - 1% 
188 - 237 
188 - 2.34 
__ 1.86. __ 2.29 
189 - 2.31 
1.85 2.27 
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Bảng IV.1: HỆ SỐ CHUYỂN ĐỐI ĐỘ CAO SÓNG TRƯNG BÌNH VỀ CÁC 
ĐỘ CAO CÓ SUẤT ĐẢM BẢO 1%, 5% VÀ 20% 
(Đối với chuỗi sóng liên tiếp tại một điểm) 
hệ số K¿¡ phụ thuộc vào tỷ số giữa độ cao sóng trung bình của 
chuỗi sóng h và độ sâu H của biển tại điểm quan trắc (h` = h/H) 


TRẠM: CÔN ĐÀO 


Hệ số Tháng/năm h# 
XI - Ï 0.06 1.38 
l lÌ - IV 0.06 
xo V- VI| 0.04 _1.38 
VIII- X 0.04 
Năm 0.06 1.38 
TRAM: PHÚ QUỐC 
Hẹ số Tháng măm h* 
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20 % 5% 1% 


138... 


Suất đảm bảo 


1.90 2.45 
1.90 2.45 
1.90 2.47 
14.90 247 
1.90 2.45 


Suất đảm bảo 


Bảng IV.2 
ĐỘ CAO TRƯNG BÌNH ø (m), HÀNG TRÊN. ĐỘ CAO H;.„ (HÀNG DƯỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH Z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V (m/&s) 


Vùng/Tram.: Cô Tô 


Các 
_ Tháng trong năm 
trưng - 
X-I [I- IV V- VỊ] Năm 
n he. _ 
năm n Ù + Vv : b z V bị + V F b r V 
h) II ] a ịm 
50 |0.4|33|4810.3 3.7 J0.513.% 1 4.3 |0.5 35 |4.5 |0.71 4.0 16.0 
Suất 0,9 0.7 lữ 1.1 mix 


œ@ 
œ 
© . 
+ 
& 
lêU 
Cơ 
œm 
© 


đảm | 20 |0.5 |3.5 


© 
œ 
œ 
“ 


_— ` 
G3 |CŒ 


® 
¬ 
© b 
© 


—_—^- _* 
eœ = 
”) 


O 
Ø› | @G@› ả |C |jƠỚ 
' = 

‹(© 


chế | 5 0.5 r0 4.1 |11.0 18.5 
độ 
F 
(%) | 1 10.0 5,4 |22.0 


=ì HẠ 
l) 


—_ 
0o 
" 


Mì 
: © 
œ 
( [NM |@ |Ø 7M | M | | EM |2 |m 
œ |@ | |@ [¬ Jø |ö | |ø |N |©œ 
ho 
eœ 
œ 
UP bu 
+ 
œ 
ơœ 
œ 
— 
—¬ 


4.7 
các 5 


=s ) 
lò ¬ 
~ _ 
hM = JM | —> |C |> 
œ "» œ |@© |J@G2 | œŒ'é|>x | 
= 


(" 
¬ 


thông 


œ| | | || le ^ 
œ Gœ —- c5 


số có | 10 
thể 


RQ 
mh 
° 


eœ œ > 
ơ œ (© 


xảy ra| 20 


=. 
Le) 
l. 
œ 
De 


hà œ lầm 
lo ¬ ¬ 


1 lần 


trong | 50 6. 


®) 

œs 

®% 
ho M | |3 | | | |Ð 9 + ÐÐ —ÌNc.Íẻ 
œ |C |¬ |œ | | |N |3 | |*}È ỊC ® | ~ 


3|279 9| 8.7 |49.5|3.5| 8.2 |44.9|4.4| 9.0 |513 
năm la6) 7. 83 
Tần suất 15.2 12.6 13.4 12.4 
lặng (2) —Ì 
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Bảng IV.2 
ĐỘ CAO TRƯNG BÌNH ø (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H,.. HÀNG DUỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH r (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V( m&%}) 


Cáo Vùng/Trạm : Hồng Gai 
đặc Tháng trong năm 
DEN X-I | H-W V-VI Ì Vil-X Năm 
_ 
năm | án lẽ | V "ã + 
50 !0.111513.0 lga 1.5 
Suất L0.2 "¬ 9.2 
đảm | 20 |0.1|1,5 ss|o-i 1,6 |8.5 
bảo 0.2 0.2 
chế 5 |10.2119|185|102|1149 
độ F |o‹s 0.5 
(%) | 1 |03|22120 0322| 
0.7 0.7 
Trịsối 1 10.4|2.4 '16.0|0.4|2.4 
của | —_ [to 1.Ô 
các 5 104124 174|0.513.0 
thông 1.0 Ú—-;: | đu 
số cô | 10 0.5 | 3.0 |18.8| 0.613.2 
thể 1.2 1.5 
xây ra|_ 20 0632 J20.2| 0.7 | 3.6 
1 lân St - 
trong | 50 1061 3.2121,9 
ì năm * | 
Tần suất 6.0 
lặng (4) 
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Bảng IV.2 
ĐỘ CAO TRUNG BÌNH ø (m) HÀNG TRÊỀN, ĐỘ CAO H,.„ (HÀNG DƯỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m&) 


Vùng/Trạm : Hòn Dau 


đặc Tháng trong năm 


V-VII VII- X Năm 


3.86.010.613.816.010.6 


tại | Hai 


8B.0|0.7|4.1/8.010.9|14.1|10.0 
1.5 1.9 


2lss|+rlsgLia let 4.3 J12.0| 1.4] 4.3 |15.0 


2.3 2.9 
(%) Esmlibbtoini 1.4 | 4.5 |17.0| 1.6 | 4.5 |19.0 
Tin]: 4n 


3.0 3.3 
Trị số| 1 |10 4.7175) 1.0 5.2 |28.5| 1.5 | 5.0 |28.3| 1.9 | 5.7 |33.4 
của TIRBIEIET 33 39 
các | 5 |30 mm 2.8 4.0 4.6 
thông 3.0 2.8 4.1 4.0 4.6 
sốcó| 10 |1.6|5.7 217| 1.4 | 5.3] 2.5 | 6.5 |44.1 
thể 3.7 3.2 4.7 4.7 5.2 
xảy ra 25.2| 2.5 | 6.5 |45.3| 2.5 | 6.5 |45.3| 2.8 | 6.9 |49.0 
1 lần 5.3 5.4 5.8 
1.8 | 6.0 |28.2 28|78 52.1|2.9| 7.1 |52.3| 3.2 | 7.2 |55.4 
8.0 liệt 6.2 6.6 
1.9 1.6 2.9 2.3 
lặng (%) 
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Bảng IV.2 
ĐỘ CAO TRUNG BÌNH ? (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H„„ (HÀNG DUỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m/s) 


mm 
ù : hL 
Các Vùng/Trạm : Bạch Long VI 
đặc Tháng trong năm 
BI =x.. 
ĐHNg | x-l |I - IV V- VII VIII- X Năm 


Trịsố| +1 14.8|5.9|24.5J 15 |5.4|22.0|1.7|5.8 26.7| 2.2] 6.4 |30.6| 2.5 |6.8 |34.3 


các 5 346.8 
thông 
.SỐố có | 10 42.7 
thể 
xảy ra| 20 48.3 
1 lần 
trong | 50 55.5| 5.0 ¡10.5157.5 
n năm 11.6 
Tần suất 2.0 _l15| 
lăng (2) 
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Bảng IV.2 


ĐỘ CAO TRUNG BÌNH z (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO Hu„ (HÀNG DUỚI) 
CHU KỲ TRƯNG BÌNH z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m/s) 


Các Vùng/Trạm : Văn Lý 
đặc Tháng trong năm 
VIII - X Năm 
ý lựi | # | W R r]V 
3.6 |4.0 0,5 | 3.5 | 4.0 0.5 |3.5|4.0 
1.0 1.0 
4.0]6.0 L0.7 20| 6.00.74.017.0 
1.4 | 1.4 Ỉ 
4419.0111 _4.4 90110 4.4 10,0 
2.2 2.2 .— 
5.5 |12.0 = 13.0 1.5 | 5.5 |14,5 
3o | —| 
Trịsố| 1 1314.9|15./J 1.4]5.0 15.7 SIPPE 2.6) 1.9 59| 25.8| 1.9 | 5.9 28.3 
của | 127 2.9 38) |  |38| | 
các 5 |15 †.6 siraz2 8| 2.2 17.3| 2.3 6.3 |318] 23 ị 6.3 133.9 
thông |__—_ 13.1) + 3.3 4.6 46] | 
số có| 10 | 1.7 | 5.7 |18.2| 1.8 |5.8 (19.7| 2.5 | 6.4 |31.7| 2.6 | 6.5 |37.4| 2.6 | 6.5 |39.2 
thế 3.5 3.7 S.0 5.2 
xảyra| 20 |1.8|5.9|19.4|1.9|6.1|21.6|2.8|6.6 6.7 |42.8| 2.9|6.7 |44.4 
1 lân 3.7 3.9 5.6 5.8 58 
trong | 50 11.9 | 6.2 ]20.8| 2.0 | 6.3 J24.0| 3.0 | 7.0 |41.4i 3.1 7.9 |49.7| 3.11 7.1|51.0 
nnăm|_ — — m m 4.1 6.0 gối: 6.2 
Tân suất 84 6.9 9.9 11.7 9.2 
lng69 J : | 
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Bảng IV.2 


ĐỘ CAO TRUNG BÌNH # (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H,., HÀNG DUÓI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH 7 (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m4) 


Vùng/Trạm : Hòn Ngư 


Các 
đặc Tháng trong năm | 
trưng x-l | ¡[ - IV V- VII VIIi - X | Năm 
n 
năm n r1 | V TH r|V Nà 7Ì V TI rJV Me rV 
0.5 
Suất 
đảm 8.0 
bảo 
chế 12.0 
độ F 
(%) 17.0 
l§ Ũ 
Trị sỗ 24.4 
của 
các 39.9 
thông 28 5.1 5.1 
SỐ có 1.415.3|23.7|2.71 7.0 |36.3| 2.7 |7.0 |37.1 
thể 3.3 3.3 5.9 5.9 
xảy ra| 20 |19|61 224 1.6 | 5.7 |27.0| 3.1 7.5 |42.5I 3.1 7.5 |43.0 
1 lần 4.4 3.8 6.8 6.8 
trong | 50 19|63311|3.7182 505|3.7 8.2 50.6 
n năm 45 8.1 8.1 
Tần suất 5.3 3.3 3.2 3.9 
lăng (%) 
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Bảng IV.2 


ĐỘ CAO TRUNG BÌNH ø (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H,.„ (HÀNG DƯỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH r (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ VỀ ( m/s) 


Đức L Vùng/Trạm : Côn Có 
đặc Tháng trong năm 
HH9 V-VII | VIII - X 
n Í 
năm TP 
50 |0.9 
Suất |2.2 
đảm | 20 |1.1 
bảo 
chế 5 
độ F 
_ (2) 1 
==“... 
Trị số | 1 1Ị 
của các 5.0 
thông 5 
SỐ có 
thể 10 
xảy ra 
1iễn | 20 
trong 
n năm | 50 
Tần suất 
lặng (%)_ 


Bảng IV.2 
ĐỘ CAO TRUNG BÌNH # (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H,,„ (HÀNG DƯỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH r (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m&) 


Vùng/Trạm : Sơn Trà 


đặc Tháng trong năm 


x-| lÌ - W V-VII VII - X Năm 


> 
Ôỳ 
S) 
ĐỀ 
Ằ—1) 
(O 
G2 
H 
—] 
m : 
œ@ 
œ 
—¬] 
— 
œ 
E 
R 
—_— 
„ 


J4: : : : 
Tần suất | 1.6Ì 2.3 2.5 | 1.1 Š 1.9 


_lặng (%) 
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Bảng IV.2 
ĐỘ CAO TRƯNG BÌNH # (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H,., HÀNG DUỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m&%) 


Vùng/Trạm : Ngoài khơi Quy Nhơn - Nha Trang (Số liệu ship) 


đặc Tháng trong năm 


độ F 4.8 4.0 | 4.0 43 45 
(%) 1 413.118.2 m 2.11 7.0 13.0] 2.1|7.0 113.0 2.3| 7.2 |15.0|53.1|8.3 117.0 
f8 5.3 5.3 5.8 f8 


Trịsố| 1 14.6|9.8|25.0| 3.2 | 8.5 |17.0| 3.2 |8.5 |17.01 3.6 | 8.8 |21.0| 4.6 | 9.8 |25.0 


của 11.6 8.1 8.1 9.1 11.6 
các | | 


thông| 5  |5.510,8/27.5)3.819.2 |19.5J 3.8 | 9.2 |20.51 4.2 | 9.4 |23.5| 5.5 |10.8|28.0 


số có 13.9 9.6 9.68 10.6 13.9 
thể | 10 |6.3 11.6Ì29.0| 4.2 9.6 |21.0| 4.2 | 9.6 |22.0| 4.7 |10.0|25.0| 6.5 11.7130.0| 
xảy ra 15.9 10.6 _|10.6 11.8 46.4 
† /ần | 20 L6.6 ,11.7130.5/ 4.6 |10.1122.0| 4.6 |10.1|23.01 5.0 |10.2|27.0| 8.9 |11.B|33.0 
trong 16.6 17.4 
nnăm| 50 |6.81118|32.0 29.0| 7.1 J12.0135.0 
17.1 179 _| 
Tần suất Ị 0.0 2.9 1.4 
lặng (%4) 
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Bảng IV.2 : 
ĐỘ CAO TRƯNG BÌNH ø (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H„„ (HÀNG DƯỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m&) 


: Ù : Phủ í 
Các ` HỢ TẠP! ú Qui 
đặc Tháng trong năm 
th X-I lÏ - IV V-VII 
IRNEaS ID lỰN HEEIGI 


Ũ cà } sã ! ky 
năm Tẻ r |v te T V » |: V 
| 46|75 


7iần | 20 


nnăm| 50 


Tần suất 
lãng (3%) 
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Bảng IV.2 


ĐỘ CAO TRƯNG BÌNH ð (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H„ (HÀNG DUỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH : (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m/s) 


Vùng/Trạm : Ngoài khơi Vũng Tàu - Côn Đảo 


Các 
đặc Tháng trong năm 
trung | x'! IL- IV V-VI VIII - X Năm | 
n | —] In : : 
SấT ly | v2) J Y, Ji, Lộc hán lu JZ 5| 7 | V |my | 7 | V 
— | §ø8 |12 60|ss|o 5.0 | 4.0 |0.8 s0|40 |0. L5.2|4.3 1.0 | 5.4 |5.0 
TH Slnlnsbs 
'đấm | 20 |1.6 s4la8|12]5e 6.8|1.2|5.6 1.3 5.8|8.0 
'bảo ï mm = 
chế | 5 |2.1|7.0|130| 1.6 | 6.3 | 9.5 | 1.6 |6.3 |10.0) 17 6.9 |120 
đ@£| | |- 3E mie=mm 
() | 1 |32|85|170|2.0 |6. |3.o| 2.1|7.0 J13.0| 23 |7-2 |140| 26 | 7.6 |a6.5 
L li bi 
: E§ 
Trịsố| 1 |3718.8 2309| 3ø 8.2 J16.5| 3.2 | 8.6 |16.0| 3.4 | 8.6 |19.0| 3.7 | 8.8 |23,5 


Tần suất 


lăng (%) 


L_ 


49 


Bảng IV.2 


ĐỘ CAO TRUNG BÌNH ø (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H,., (HÀNG DƯỚI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m/s) 


Vùng/Trạm : Côn Đảo 


Tháng trong năm 


V-VI VII - X Năm 
' Tri 
V lo, ru v bạ : 7 V n. : T V 
in 
3510.4 4.0/0.412.714.0|0.512.8|14.5 
liế [ L1.0 1.2 
đảm | 20 |0.7 m 8.5)07| sa ¡[—_ J8010.713.2)J8.0|10.8|3.3 90) 
bảo { 70024 i2 “H TỊỂ Jt5| HAI. lU 
chế 5 1.0 | 4.5 [12.01 1.0 | 4.5 |11.0) 0.9 11.510 4.5 11.51 1.1|4.6 12.5 
SE run Font [ t— 
độ F | 2.5| 25| _ 2.2 |2.5 27 
(%) | 1 |15| 5.1 Ì16.0 1.5 5.0 J3.0| 1.4 16.0| 1.4 | 5.0 |15.0| 1.8 = 16.5 
TỊ 
Trịsố| 1 2.0 62 l9. 1. lPP 6.1|15S.7 _n 2143| 1.9|6.1119.9.2.1|6.31225 
của 4.9 đau B 4.4 4.7 5.1 | 
các l | | — | HIỆP | 
lhồng| 5 |2.6] Hn Nhà 8.5|17.2|2.1|_ |237 24Ì65 22.4| 2.7 | 6.7 |25.0 
SỐ CÓ 6.4 5.9 Í 5.2 — |5.9| J6.6] | 
thể 10 13.0 8.8 J23 6.7 |18.51 2.6 26.0/ 3.0 | 6.8 |24.8| 3.2 | 7.0|27.3 
xảy ra L6 3Ñ IM 6.4 _ f4] 7.8|_ 
1lần | 20 |3.3|7.2|25.73.0|6.8 1999| 2.8 28.2| 3.3 L2 27.0 3.3 7.5 |29.6 
trong 2100IPSSDY |EEEENID:Z.. ï J6.9J _ 8.2] _ 8.1 
rI năm Í so kệ: 7.9 |28.4 3.3|7.2|21.6| 1.9 31.0/3.6|7.9 Íạo.o 3./ J8.0 32.5 
8.8 ‡ 8.1 [_ 1721|. |89| 9.1|_ 
Tần suất ss|, T 16.2 16.3 12.2 
lặng (2%) | L 
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Bảng IV.2 


ĐỘ CAO TRƯNG BÌNH / (m) HÀNG TRÊN, ĐỘ CAO H,„ (HÀNG DƯỚI) 
CHU KỲ TRƯNG BÌNH 7 (s) CA SÓNG VÀ TÔC ĐỘ GIÓ V ( m£&) 


Vùng/Trạm : Vũng Tàu 


Tháng trong năm 


V-VII 


0.9 
0.5 13.1 


5.5 


h 


0.5 


VIII- X 


£ 


20.4 


2.8 


| Jao 


5.2 |23.1| 1.4 


+8 


MP 
Jmx.x 


4./ |23.1) 1.815.7 J23.2 


Tần suất 
(%) 


FLp 


lăng 


= 


3.2 


4.1 


24.0 [ 4441| | |252 


Sf† 


Bảng IV.2 : 
ĐỘ CAO TRUNG BÌNH ø (m) HÀNG TRÊN. ĐỘ CAO H, (HÀNG DUỐI) 
CHU KỲ TRUNG BÌNH z (s) CỦA SÓNG VÀ TỐC ĐỘ GIÓ V ( m) 


Vùng/Trạm : Phú Quốc 


Các 

đặc Tháng trong năm 

HINH X-I I-V | v-VW VIII - X Năm 
n 
ă LH) " h — 9 [ Ủ) = LH = 
nam l„ T7 VỊ? 7 | V |7 V ịỊu T VÌ? T V 


4.0 


Ngã 


50 |1.514.8 34,0 
3.5 
Tần suất 19.1 
lặng (%) 
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Bảng 1V.3 


BẢNG PHÂN BỐ NÀNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 


THEO CÁC HƯỚNG (œ°) VÀ TẤN SUẤT (P) 


l Vùng: Cô Tô 
Ki. Tháng trong năm Năm 
XI. | 1W ï V-VI VIII - X 
: ị KẺ m 
e p | e p e p e p Ỷ e p 
'p + 
0 0.13 P 0.5 0.09 | 1.18 0.45 | 064 0.49 0.60 | 0.22 
Ƒ- l ll Jin 
45 0.50 = 039 1171 0.42) 2.29 | 0.53 Dòng họ 
90 Ịo 43 145.42 | 0.36 33.37 0.48 | 13.64 Ỉ 0.47 |¡31.006| 0.43 ! 30.7 
135 | 050 | 0.50 |: 026 | 3523 ! 0.37 (1224| 0.43 | 7.01 | 037 ! 596 
"† INE : P= 
180 0.28 |ss9 032 | 446 I 2748 0.39 | 7.27 ! 049 mm 
+ 1 IE 
Í zag 0.34 | 0.08 | 0.28 | 1.94 | 0.58 [ 76 | 0.47 | 2.57 052 | 314 
ae rẽ MB đc: PB RSUổ 
270 | D 0 0 0 014 003 | 063 ¡ 005 | 049 002 
+ IRE ¬+—— Bi + 
305 0 0 lì 0 0 [ 0 0 0.49 | 008 | 054 89: 
> IX 70.54 0.35 |54.56| 0.50 |63.45) 0.46 |60.13| 045 |62.25 
+. SH cv 


53 


Bảng TV.3 


PHÂN BỐ NÀNG LƯỢNG SÓNG THEO (E) 


THEO CÁC HƯỚNG (ơ“) VÀ TẤN SUẤT (P%) 


Vùng: Hòn Gai 


Tháng trong năm 


xI-l || - IV 


V- VII 


305 


0.10 


0 0.06 | 0.11 


1520| 0.10 |t144 
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0.08 


0.09 |15.77| 0.10 


0.97 


0.08 


Bảng IV.3 


PHẦN BỐ NÀNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ø®) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Hòn Dấu 


Tháng trong năm Năm 
IỊ - }V vu VIII - X | 
e p e P e | p e | p 

0.26 ] 4.22 Ị 0.28 | 1.80 | 0.35 | 884 | 0.30 E. 
0.27 | 7.05 lị 0.33. 225 | 0.41 Ï gøo 0.32 | 7687 
0.35 3473| 048 m= 0.42 mm 0.38 124.35 

IFR sìẰ † 
0.34 13162 0.39 bán biên b- 0.34 |25.44 
0.51 lÌj 0.60 ¡31.69 0.42 | 12.00 


074 | 


0.09 ¡| 0.06 


32 | 064. | s21 0.50 | 4.73 
Bề: -—— 


0.60 


0.28 | 0.67 0.24 


0.70 Toze 


| 0.03 | 0.21 : 0.88 


0.20 | 033/093 


F— 
0.23 | 1.84 


+ 


: 0.88 
—=+ 


In ni 
83.73 10.337 | 83.26 


0.495 84.47 Ì 0.390 76.45 


0.388 


-_— 
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Bảng IV.3 


PHÂN BỐ NĂNG I .ÄƯƠNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ø“) VÀ TẦN SUẤT (P) 


Vùng: Bạch Long Vĩ 


Tháng trong năm 


II - IV 


56 


V- VII 


e p 


-135 | 0.30 | 2.993 | 0.26 |14.951 1.07 | 10.77 
180 | 0.50 
| 225 | 0.11 
270 0.28 | 005 | 0.17 | 014 | 0.41 | 3.04 
305 |0.25 |015 035 | 014 | 0.24 | 2.71 
x |0.725/ 95.4 Id576 91.64 | 0,620 94.11 


0.44 


0.46 


0.32 


0.85 


0.31 


0.34 


96.13 


0.686 


Bảng [V.3 


PHÂN BỐ NĂNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ơ”) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Văn Lý 
ơœ° Tháng trong năm Năm 
¬—— 
XI - Ì lI - IV V- VII VIiI - X 
ï e p e p - e p e p e p 

0 0.00 | 0.00 | 0.00 / 000 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 
45 | 0.24 |18.61| 0.35 | 6.52 0.22 | 1.66 | 0.41 | 1843| 0.32 | 11.55 
90 |041 5585. 033 |35./5 065. 11.92| 0.38 |48.56| 0.40 |38.58 
135 | 0.29 |11.51| 0.32 |26.00| 0.51 |25.81| 034 |18.07) 0.38 |20.18 
18.49 


0.49 


HE 


91.50| 0.38 
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Bảng [V.3 : 
PHÂN BỐ NÀNG I.ƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ơ°) VÀ TẤN SUẤÁT (P) 


Vùng: Hòn Ngư 


œ° Tháng trong năm Năm 
XI - | II - IV V-VII VIII - X | 
lý | 
,9 p e | p e P e p e P 
F  ==—= --= ằẶ—— —==-_ —.__-_—.—_-._...:.`—. 


0 0.72 |12.76| 0.14 | 14.12| 0.28 | 3.07 | 0.76 |17.96| 063 | 11.1 


45 | 0.44 |45.47| 042 |27.44 J9 6.40 | 1.15 |35.21| 0.70 | 27.9 


90 0.49 |16.57| 0.29 |16.12| 0.26 | 6.00 | 0.50 |17.21| 0.33 | 13.99 


135 | 0.24 | 558 | 0.258 |¡26.49. 025 |32.161 024 | 835 | 0.24 |18.63 


—+ “— T— —- 


180 032 054 (0.29. 2ð4 0.21 | 524 | 0.28 | 122) 0.23 | 227 


—+ —— —— 


225 | 0.33 | 0.32 | 0.19 | 1.17 | 0.19 |19.04| 0.68 | 061 |019 | 505 


270 ¡028 |021 015 | 067 | 016) 4235 | 0.13 | 0.50 | 0.18 | 1.48 
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Bảng IV.3 
PHÂN BỐ NÀNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (œ9) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Cửa Tùng 


œ° Tháng trong năm Năm 
XI - | II - IV V- VII VIII - X 
|— = 
e p e p e p e p e p 
L—- —— Er ~T I0 0 
0 0.63 [0.015 
†Y———- + 


135 | 0.54 |21.22| 0.23 | 55.10 
BI 0.14 3.38 | 008 
228 | Ì 

mT | 

305 


vs 081 | 100 | 0.31 | 100 
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Báng IV.3 


PHẦN BỐ NĂNG 1, ƯUƠỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ơ®) VÀ TẦN SUẤT (P) 


Vùng: Sơn Trà 


Tháng trong năm 


[[ - IV 


V-VII 
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Bảng IV .3 


PHÂN BỐ NĂNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (œ°) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Ngoài khơi - 


IS ri 


66.40 


135 | 000 | 0.68 | 5.68 | 0.90 
zz sen sai 
0.83 10.36 ¡ 1.77 
KP 2.97 | 100 | 1d. 


li 
(© 
© 


œ 
Øt 
_` 
x'Í 
Lm) 


+ 
lin) 


Qui Nhơn - Nha Trang 


Tháng trong năm 


55.31) 090 24.63 | 2.82 |41 .96 
EIEIEIROETEOEESEOS 


VIH - 


E1 


5414 1.09 | 2.90 | 0.86 Km 
2147 1.14 840 


48.32 149. 148. 31.161 2.33 | 17.17 


]¬ 


2.75| 1.81 |13.04| 1.73 | 584 


| mịn 
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Bảng IV.3 : 
PHẦN BỒ NĂNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ơ?) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Phú Quí 


œ9 Tháng trong năm Năm 


lÍ - IV 


: 16.87] 2.22 ¡31.43 
| ~ 
6 | 1.33 026 | 5.00 


90 | 038 | 053 | 028 | 1480| 015 | 217L. 


_- 


——] 


135 +49 | 0.53 | 0.8 3.95 | 0.09 | 193 | 0.19 | 0.48 | 024 | 1.77 


180 | 045 | 0.440 | 011 | 3.50 0.16. 2.29 | 0.13 048 | 015 | 175 


1891| 1.23 |12.68 


42.35 


1.36 | 85.27 
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Bảng IV.3 


PHÂN BỐ NÀNG I.ƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (œ°) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Vũng Tàu | 
Tháng trong năm Năm 
: | 
XI -l 1 \Í - IV V-~VI VIHI - X 
F | ST” 1 lhế nh: 
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Bảng IV.3 


PHÂN BỐ NĂNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 


THEO CÁC HƯỚNG (œ°) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Ngoài khơi Vũng Tàu - Côn đảo 
œ° Ñ Tháng trong năm Năm 
T T 
XI-] lÌ - IV V-VI VII - X 
L t— L— 
e | p e e D e p e p 
1 In l 
0 3.24 | 16.7 | 1.58 680 |: .00 | 0.00 | 2.22 | 149 ; 289 | 820 
+ T— — _—‡ ¬—— ND SEN 
IEE 2.63 | 74.1 1 1.26 | 50. 1.00 | 0.83 [ 1.63 | 37.4 | 2.31 | 44.1 
_— l—¬ Ie# : ¬ 1 
90 2.60 | 7.40 | 0.82 !¡ 2650 † 1.00 | 0.20 | 123 | 9.80 | 1.22 | 930 
Si E— 
146 | 1.54 | 110 | 0.39 17 50 | 050 0.20 | 0.83 | 2.30 | 0.66 | 1.70 
180 000 | 0.00 | 1.12 | 1.80 | 800 | 164 | 1.25 | 6.90 | 1.10 | 320 
= TT ¬ re IS NHE T T— 
225 ! 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.80 | 640 | 136 | 1.50 | 12.0 146 | 21.8 
' -F ISESGEEEI ¬À 
270 000 | 000 | 083 0.60 | 24.6 | 1.74 .01 ! 6.30 | 1.66 | 9.70 
ST: VEEƠRSRG Tờ T† ¬ 
305 | 0.47 | 0.70 | 2.31 | 0.60 | 100 |052 | 0.93 | 10.3 | 1.05 | 2.00 
—————- —— + † ¬ | 
sẽ 270 | 100 | 1.05 ¡ 100 | 145 | 100 | 1.51 100 | 1.92 | 100 
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_ Bảng 


[V.3 
PHÂN BỐ NÀNG LƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ơ°) VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Côn Đảo | 
œ° Tháng trong năm Năm 
T 
Ỉ XI -l | | - }V | V-Vii VIII - X 
e p e p e ` p e p e p 
: 1 I TT li iES 5 EU 
0 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 078 | 0.16 | 0.25 
TT -T——- FT NG RE. nmn.r.c..x. th 6=.._.em= 
,: 45 | 0.46 |76.16| 0.66 |47.67 | 0.41 | 140 | 0.26 | 910 | 0.46 | 31.53 
§ = T— PB. 
90.022 | 849 | 0.45 |25.58| 025 | 3.82 | 0.25 | 4.68 | 0.34 | 9.28 
T— T—— +———- ———————- -————] 
135 | 0.18 | 178 | 0.20 |15.11| 0.31 | 9.41 | 0.31 | 429 | 026 | 707 
180 | 0.16 | 082 | 0.22 | 3.29 | 0.35 | 13.23| 0.18 | 6.89 lo2g 6.43 
225 | 0.20 | 055 | 050 | 0.19 | 0.53 |27.86| 0.41 |24.84| 0.47 | 14.82 
1 — 
270 | 016 | 0.441 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |31.17| 0.49 |33.81l 0.49 |1807 |: 
4 Y F—— + T—— IEREEEE-iSESSEES- 
305 | 0.19 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 070 | 1.02 | 041 | 3.12 | 041 | 1.54 
† —— HH _—— 
» 0.42 (8971| 051 |91.47 link 88.04 | 0.39 |87.51| 0.42 | 89.00 
- 
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Bảng IV.3 


PHÂN BỐ NÀNG I.ƯỢNG THEO SÓNG (E) 
THEO CÁC HƯỚNG (ơ") VÀ TẤN SUẤT (P) 


Vùng: Phú Quốc 


Tháng trong năm Năm 
XI- Ï lÌ - IV V-« VI VIH -X 
F 1 † T [ 
e p e p e p e p e p 
ự bi | co. | ' 
0 0.16 ! 0.81 | 0.00 | 000 : 0.60 | 1.08 | 1.22 ) 0.46 | 039 } 093 
lẽ Hà 1o Ị 
45 0.22 ¡15.861 009 | 048 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 123 |031 | 623 
T” AT 
L 90 mỊ 2.96 lÌ 0.13 | 3.17 | 0.00 | 000 | 008 | 0.31 | 013 | 219 
135 |0./2 | 2.42 | 0.09 | 2.85 | 000 lap | 0.08 ! 0.15 ) 010 | 1.46 
T— P—— 
180 ! 012 | 4.17 | 0.15 Ai Sa ly 2.69 . 1.08 | 0.15 | 3.97 
c—g T— L | 1 
L 225 | 0.15 ¡ 685 ` 25.56 0.56 |15.99| 039 | 906 l0 29| 14.31 
270 | 011 | 7.39 | 0.22 |21.43 Ío.zo 56.72| 0.45 |3164| 0.56 | 3143 
T | q †T—— t T—— 
305 | 0.10 ! 0.94 ! 0.85 | 175 | 074 ¡ 6B5 | 0.79 | 538 | 064 | 441 
by D— + | — TP 
> 0.14 |41.40 | 0.24 đ kg 0.66 |83.60 0.47 |49.31.) 045 |6481 
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V. DÒNG CHẢY 
V.1. Mở dầu 


Vùng thêm lục địa Việt Nam được phân chia thành 4 khu vực như sơ đồ 
hình II.!. Về cấu trúc động lực có thế nói 4 khu vực này đặc trưng cho 4 hình thái 
động lực vùng nước ven bờ khác nhau. Khu vực I và 4 đặc trưng cho chế độ động lực 
vùng ven bờ trong vịnh tuy nhiên giữa hai vùng này lại có đặc điểm khác nhau về sự 
ảnh hưởng của các vùng cửa sông ven bờ và vị trí của đường bờ. Trong khi đó vùng 2 
và 3 rất,đặc trưng cho chế độ. động lực vùng biến thoáng. Tuy vậy giữa vùng 2 và 3 
do cấu trúc đường bờ khác nhau, múc độ ảnh hưởng của cửa sông và biển có khác 
nhau dẫn đến chế độ dòng chảy tại 2 vùng này cũng có nhiều đặc thù riêng biệt. Khu 
vực 2 có đường bờ cong lồi ra biển, độ dốc đáy lớn, đường độ sâu 50m chỉ cách bờ vài 
chục mét. vùne nước ven bờ và vùng thêm lục địa trong khu vực này chịu ảnh hưởng 
mạnh của các yếu tố động lực biến hay nói một cách khác là tại dây các yếu tố động 
lực biển chiếm ưu thế. Khu vực 3 có đường bờ thoải dần về phía Nam, khu vực này 
bị chỉ phối mạnh bởi các yếu tố động lực cửa sông Me Kông. Có thể nói cách phân 
chia vùng như sơ đồ hình H.I phản ánh được chế độ dòng chảy rất đạc trưng cho môi 
khu vực. 

Trước khi đi sâu vào việc đánh øiá chế độ dòng chảy vùng thêm lục địa Việt 
Nam nói chung và vùng ven bờ nói riêng cần phải hiểu rõ hơn, chỉ tiết các điều kiện tự 
nhiên dường bờ và lưu vực của từng vùng, bởi lẽ chính các điều kiện này làm cho bức 
tranh phân bố dòng chảy khác nhau. Quá trình đánh giá nhằm làm bộc lộ ra các nét 
chính đặc trưng chế độ dòng chảy vùng thêm lục địa cũng như các đặc trưng khác nhau 
của từng vùng nhỏ. Khái niệm về đòng chảy ở đây được xem là dòng tổng cộng đo đạc 
từ nhiều chuyến khảo sát trone nhiều năm qua. Sử dụng các số liệu đo đạc này qua xử 
lý, tính toán để mô tả các tính chất cơ bản của hai thành phần dòng chảy cơ bản là 
đồng chảy gió và đồng triều phát triển ở từng vùng. 


Nguồn số liệu chính để đánh giá chế độ dòng chảy trong từng khu vực là các 
số liệu thực đo bằng cấc máy đo dòng chảy BPV-2R của Liên Xô trước đây. Hai 
nguồn số liệu cơ bản thu được từ các trạm đo Polyeon đặt tại hai khu vực miền Bắc 
thuộc vùng I và khu vực miền Nam thuộc vùng 3 theo như sơ đồ hình II.1 và nguồn số 
Liệu thứ hai được tập hợp thì tất cả các chuyến khảo sát đo đạc Việt - Nga do Trung tâm 
Khí tượng Thuỷ văn Biển tổ chức từ năm J960 trở lại đây. 


Nguồn số liệu đồng chảy thu được tại các trạm đo Polygon trong khuôn khổ 
của trương trình khảo sát phối hợp Việt - Nga trong hai giai đoạn được sử dụng để mô 
tả các đặc trưng chế độ dòng chảy, mức độ dòng chảy và mức độ biến động của chúng 
từ tầng mật tới tầng sâu khoảng ŠOm. Các trạm đo đòng chảy theo Polygon với các 
chuỗi do. rất hệ thống cố định tại một vùng hẹp, điều này rất thuận lợi để mô tả cấu 
trúc thăng đứng của chế độ dòng chảy tại đây. Nguồn số liệu đo đạc từ một ngày tới 7 
ngày năm rải rác trong mỗi vùng từ năm [960 trở lại đây được tập hợp lại để mô tả một 
cách trung bình mức độ biến đổi dòng chảy tầng mặt theo các mùa trong các tháng đặc 
trưng là tháng L, tháng IV, tháng VỊI và tháng X. Bộ hàng số điều hoà dòng triều đặc 
trưng cho mỗi vùng được tính toán từ các chuỗi đo từ 3 ngày đến 7 ngày đêm đó là 
cách làm tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được để thư được hộ hàng số điều hoà dòng 
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triều tốt nhất. Từ kết quả về hằng số điều hoà dòng triều, các tính chất cơ bản của dòng 
triều mới có cơ sở để mò tả. Tuy nhiên do tính chất phức tạp về điều kiện tự nhiên tại 
mỗi vùng, chế độ thuỷ triểu vốn đã khá đa đạng thì chế độ dòng triều thể hiện đao 
động ngang của hệ thống đồng có chu kỳ lại càng phức tạp hơn. Do vậy các tính chất 
đòng triều đại điện cho vùng cũng chỉ mang tính chất tương đối do vì điện tích mỗi 
vùng là khá rộng, trong khi đó số liệu đo đạc thì bị hạn chế. 


Nói chung hệ thống dòng chảy trong vùng thêm lục địa Việt Nam là chế độ 
dòng triều và dòng chảy gió chiếm ưu thế. Vùng thêm lục địa Việt Nam nằm trong khu 
vực hoạt động mạnh của hệ thống gió mùa }ông Nam Á luân phiên tác động, điều kiện 
này đã hình thành ra hai hệ dòng chấy gió khá ổn định thco hai mùa gió Tây Nam và 
Đông Bắc. Tuy nhiên cho đến nay thực sự chưa có công trình nào về mức biến động 
cũng như quá trình hình thành, phát triển của hai hé dòng chảy gió trong khu vực với 
các điều kiện chi phối trực tiếp của chế độ gió mùa ổn định cũng như trong các điền 
kiện bị ảnh hưởng của bão và các nhiều động khí quyển khác. Tính chất đặc sắc của 
chế độ thuỷ triều vùng Biển Đông, vùng thêm lục địa Việt Nam được xem như là một 
mình chứng rất cụ thể cho các đặc thù dó. Vùng có biên độ triều lớn nhất năm trong 
vùng l của sơ đồ hình V.I, cả 4 loại thuỷ triều xen kẽ thể hiện ở 4 vùng, cấu trúc 
đòng triều tại đây sẽ như thế nào. Các kết quả tính toán bằng các mô hình số trị cho tả 
một bức tranh phân bố triều trong không gian cùng với các quy luật hợp lý của chúng. 
Tuy nhiên bằng các số liệu đơ đạc thực tế sử dụng các phương pháp phân tích điều hoà 
và phi điều hoà, các đặc trưng đồng triều được thể hiện với độ chính xác cao, các kết 
quá này mới thực sự có ý nghĩa lớn trong khi xem xét, đánh giá về chế độ dòng triều 
cũng như việc xem đây là một điều kiện để kiểm chứng cho các kết quả tính toán bằng 
các mô hình số trị về thuỷ triều và dòng triều. Mục tiêu của chuyên đề này là đánh giá 
về chế độ, đặc tính riêng của đồng triều, tuy nhiên cũng cần phải lưu ý là trong một 

ˆ vùng thuỷ triều và dòng triểu thể. hiện hai chế độ khác nhau về chu kỳ, mối quan hệ 
giữa hai loại đao động này vẫn đang là mối quan tâm cửa các nhà nghiên cứu trong và 
ngoài nước. 


V.2. Các đặc trưng cơ bdn chế độ dòng chảy 
1. Chế độ dòng chảy vùng I 

s Vùng 1 được giới hạn: từ 1700N - 21900N và 106°00E - 108900E. 

e Đặc điểm cơ bản về đường bờ và địa hình vùng 1 

Vùng 1 với phần lớn diện tích thuộc Vịnh Bắc Bọ, đường bờ cong có đạng hình 
chữ V với nhiều cửa sông xen kẽ các quá trình bồi tụ và xói lở. Độ sâu biển không lớn, 
sang phần phía bắc của vùng có nhiều đảo nhỏ chc chắn, các quá trình tác động động 
lực biến đổi với đải ven bờ có nhiều phức tạp. 

e Đặc điểm dòng chảy tổng cộng 

ee Theo số liệu quan trắc, tốc độ đòng chảy đo được là 9lcm/ (Hướng chảy 


xuống phía nam) đây là số liệu đo trong chuyến 4l của tầu nghiên cứu khoa học Nga 
tại toạ độ trạm 19200N - 107210 E đo vào tháng XII năm 1991. 
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ee Biến động chế độ dòng chảy thco các tháng đặc trưng mùa. Có thế gọi đây 
là chế độ dòng chảy đặc trưng cho các tháng bởi vì nguồn số liệu tập hợp được trong 
vùng ! theo các tháng I, IV, VI và X do đạc trong nhiều năm từ 1960 đến 1996 với các 
ngày đo khác nhau trong tháng. Bảng V.5 tổng kết (tần suất tốc độ dòng chảy tầng mặt 
tháng ] và vùng 1, trạm thu thập số liệu có tính chất trung bình đại diện tại toạ độ 
20/00 N và Ì 09°00E. Trong bảng V,Š ta nhận thấy tháng [ do tác động của hệ thống 
gió mùa mùa đông đang thịnh hành trong vùng, dòng chảy tầng mặt có hướng chảy 
vẻ phía tây chiếm tu thế với 66 trường hợp trong tổng số số liệu tận hợp được là 157, 
Khoảng tốc độ đồng chảy 50 - 74cn§ chiếm ưu thế (46,502), trone khí đó khoảng tốc 
độ lớn nhất 75- 90 cm/§ chiếm 17. Tốc độ cực đại tầng mặt đo được là 80cm. 
Tháng TV là tháng mùa chuyển tiếp, dòng chảy có hướng chảy về phía nam chiếm ưu 
thế với 72 trường hợp trong tổng số 390 số liệu (bảng V.6). Vào thời gian này tốc độ 
dòng chảy nhỏ, tốc độ dòng chảy trong khoảng TÔ - 19 cm/s chiếm đa số (55,384). 
Tốc dộ dòng chảy lớn nhất đo được trone tháng IV tại khu vực này là 60cm/s. Sang 
tháng VII do bị ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống gió mùa tây nam. đòng chảy bẻ 
mật trone, vùng T có hướng thính hành là hướng bắc chiếm 90 trường hợp trong tổng số 
390 số liệu thu được. Có một điều cần được lưu ý là đồng chảy có hướng chảy ngược 
lại với hướng thịnh hành chiếm tý lệ rất lớn gần như là tồn tại hai hướng chảy chiếm 
ưu thế trong tháng. Tuy nhiên về mật độ lớn dòng chảy trong tháng VỊ, không tranh 
như thấng IV, tốc độ lớn nhất đo được chỉ là 50 cm/& (hướng chảy về phía nam). 
Khoảng tốc độ dòng chảy chiếm ưu thế là f0 - 19 cm/s chiếm 22,22%. Tháng X là 
tháng chuyển tiếp các mùa gió trên toàn Biển Đông, qua bảng tần suất tốc độ dòng 
chảy của khu vực Í hướng dòng chảy thuận nghịch bắc - nam vẫn tồn tại như trong 
tháng VHH, khoảng tốc độ dòng chảy chiếm ưu thế là 10cm/s - I9cm, tốc độ đồng 
chảy lớn nhất đo được là 55 cm/s (hướng tây nam). Tần suất tốc độ dòng chảy đặc 
trưng tháng I, IV, VH và X của tầng mặt vùng Í được thể hiện trong các bảng V.5, V.6, 
V.7 và V8, 


ee Biến động tốc độ và hướng dòng chảy tầnp mặt - tầng 50m tại các trạm đo 
dài noaày trong vùng 1, 


Sử dụng số liệu do của tầu nghiên cứu khoa học Nga trong chuyến khảo sát 
41 tháng XII năm 1990 lại vị trí trạm 1900 N và 107210 E và trạm đo tại vị trí 
J0°00N, 106943 E để đánh giá sự biến đổi đòng chảy tổng cộng từ tầng mặt tới 
tầng 50m 


Tại tầng đo 8m: Các hướng chảy thịnh hành là hướng đông nam chiếm L7,4Z, 
hướng tây bắc chiếm 15,6% (bảng V.2 và hình V.2). Tốc độ đồng chảy cực đại 01lcm/s, 
có hướng chảy về phía nam và tây nam (bảng V.2, hình V.2). Khoảng tốc độ đồng chảy 
có tần suất lớn 50 - 70 cm/s chiếm đa số 44.6%. 


Tuy nhiên tại trạm đo ở vị trí sát bờ hơn 19900N và 106°43 E. Bức tranh 
phân bố dòng cháy có khác hơn. Tại trạm này dòng chảy có hướng thịnh hành là 
hướng tây bác 2I.Ñ⁄, hướng nam I5,02Z. Khoảng tốc độ dòng chảy chiếm ưu thế 
40cm& - 49cm/ với 47/74 tân suất xuất hiện. Tốc độ lớn nhất 68 cm/s (hướng tây 
bãc). 
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Tại tảng đo 50m: (Số liệu tại rạm đo 19900 N và 106943 E). Tại trạm đo này 
đòng chảy có hướng thịnh hành là hướng bắc 21,8% (bảng V.4, hình V.4) và hướng 
nam với tần suất 19,8% (bảng V.4, hình V.4). Tốc độ đo đòng chảy chiếm ưu thế 
10cm - 19 cm/s với tần suất xuất hiện 29,6%.. Tốc độ dòng chảy lớn nhất 74 cm/s có 
hướng chảy về phía nam. Qua số liệu trên đây tại trạm đo này dòng chảy tầng mặt và 
tầng 50 m có những đặc điểm chung là luôn luôn tồn tại các hướng chảy tây bắc, bắc 
và hướng nam trong cùng một tầng đo. Cường độ dòng chảy tại tầng 50 m có xu thế 
giảm, đòng chảy có khoảng tốc độ 10cm/s - 19 cm/§ chiếm ưu thế, trong khi đó tại 
tầng mặt cường độ dòng chảy lớn 40cm/s - 49cm/s chiếm ưu thế, tuy nhiên tốc độ 
đòng chảy lớn nhất lại xuất hiện tại tầng đo 50 m (24 em/5) trong khi đó tại tầng mật 
tốc độ lớn nhất là 68 cm/. Tóm lại về hướng chảy từ tầng mặt tới tầng 50m là 
luôn duy trì được 2 hướng thịnh hành là bắc và nam mặc dù cường độ dòng chảy có 
thay đổi. 


e Đặc điểm chế độ dòng triều 

Sử dụng số liệu đo đạc tại trạm đo 19900 N - 10710 E bằng phương pháp 
- Franco đã tính ra các hằng số điều hoà dòng triều tại các tầng 8 m và 50 m đặc trưng 
_ cho tầng mặt và tầng 50m. 


ee Tính chất dòng triều tại tầng 8 m: 


Chỉ số Duvanhin: 


E Fˆn T EU 
Và: 
Đối với thành phần thco vĩ tuyến: 
2 
AC 167+18 —§% 
6.2 
Dòng nhật triều (2NT) 
"..... 
6.6 


Dòng nhật triểu tại tảng 8m, dòng chảy thể hiện tính chất dòng nhật triều 


se Tính chất dòng triểu tại tầng 50 m. 


Đ`e —” =2.4. Dòng nhật triểu không đều (DNTKĐ) 
S m : 
TC —`¬ T Dòng nhật triều đêu (DNTĐ) 


70 


Tóm lại dòng chảy từ tầng mặt tới tầng 50m tại trạm này mang tính chất đồng 
nhật triều đều là cơ bản. 


s Đặc điểm dư lưu 


Dư lưu tổng cộng tại trạm này đặc trưng cho vùng 1 là: 


Tại tầng mặt: \(—8.3)” +(-4.9)° = 9,6 cm 
Tại tầng 50 m: v(12.0) +(18) = 12,13 cm/s 


2. Chế đô dòng chảy vùng 2 


e Vùng 2 được giới hạn từ 7900 N - 11200 và 100200 E - 110900 E. 


+ 


e Đặc điểm cơ bản về đường bờ và địa hình vùng 2 


: Vùng 2 bao pồm toàn bộ đái ven bờ miền Trung Việt Nam. Đường bờ cong 
ngược chiều với đường bờ vùng I chịu ảnh hưởng trực tiếp của các quá trình động lực 
biển. Vùng bờ vùng 2 nơi cửa sông ít và không lớn, hơn nữa vùng bờ tại đây ít được bồi 
đấp bằng các phù sa từ các sông lục địa đổ ra. Địa hình đáy đốc, đường độ sâu 50m 
cách bờ không xa. Có thể nói vùng 2 là vùne rất đặc trưng cho các quá trình động lực 
biển chiếm ưu thế. 


« Chế độ dòng chảy tổng cộng 


se Tốc dộ dòng chảy lớn nhất quan trắc được là 80 cm/s (tại trạm đo 
15°41°06ỀN - 108%43 E, tầng LÔ m ngày 27/XI1/1994) với hướng chảy về phía nam. 


ee Biến động chế độ dòng chảy trung bình tầng mặt trong các tháng đặc trưng 
mùa, tháng l, 1V, VI, và X. 


Dựa trên nguồn số liệu đo đạc nhiều năm trong vùng 2 từ I960 đến 1996 
các đặc trưng về phân bố tần suất các khoảng tốc độ dòng chảy được tóm tắt trong 
các bảng V.II, V.12, V.13 và V.14 và các hoa dòng chảy thể hiện trên các hình V.5, 
hình V.6. 


Vào tháng I: dòng chảy có hướng thịnh hành là hướng đóng nam nghĩa là 
khu vực 2 trong thời gian này cường độ pió mùa đông bắc mạnh đang chỉ phối bức 
tranh dòng cháy mặt. Dòng chảy hướng đông nam chiếm 54 trường hợp trong tống 
số 1Š số liệu, sau hướng thịnh hành dòng nam là hướng đông chiếm 3⁄7 trường hợp 
trone tổng số II5 số liệu, các hướng còn lại rất tản mạn. Cường độ dòng chảy 
mạnh 75cm/s - 90cm, chỉ chiếm L4 trường hợp trong tổng số J5 số liệu. Phần lớn là 
dòng chảy có tốc độ 30cm/s - 39cm/< chiếm 18,46%. Dòng chảy cực đại 90cm 
(23/1/1980). 
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Vào tháng IV: hướng dòng chảy thịnh hành là các hướng tây và tây bắc, dòng 
chảy có hướng tây chiếm 20 trường hợp trong tổng số số đo 120 số liệu, dòng chảy có 
hướng tây bắc chiếm 39 trường hợp trong tổng số 20 số liệu khoáng tốc độ 75cm/s - 
90 cm/s chiếm ưu thế 20,17%. (bảng V.12) dòng chảy cực đại đo được trong tháng IV 
là 88 cm/s (15/V/1987). 


Vào tháng VII: đòng chảy thịnh hành theo hướng tây bắc chiếm 25 trường hợp 
trong tổng số 88 số liệu đo được, Tuy nhiên dòng chảy theo các hướng đông nam, nam 
vẫn thể hiện với tần suất đáng kế phản ánh tính chất dòng chảy có tính cục bộ khu vực. 
Khoảng tốc độ dòng chảy 5cm - 74 cm/s chiếm tỷ lệ lớn 38,64. Tốc độ đồng chảy 
lớn nhất quan trắc được trong tháng VỊ] là 20 cm/ (25/VH/1981). 


Vào tháng X: Dòng chảy tiếp tục thịnh hành trong các hướng bắc, đông bắc 
chịu ảnh hưởng trực tiếp tác động của gió mùa tây nam trong toàn vùng Biển Đông. 
Hướng dòng chảy thịnh hành đông bác 38.2 trường hợựp trong tổng số đo là 5L số liệu. 
Tuy nhiên vẻ cường độ dòng chảy không lớn, tốc độ dòng chảy trong khoảng 0cm - 
19 cm/s chiếm ưu thế (35.29). 


se Biến động tốc độ và hướng dòng chảy từ tầng mặt tới tầng Š0 m trong khu 
ˆ Vực 2. 


Sử dụng số liệu dòng chảy đo đạc tại vị trí trạm; I5°41206N - 108°43°E của 
Tàu nghiên cứu khoa học Nga tại tầng mặt và tầng 50m để đánh giá mức độ biến động 
đồng chảy với hai đặc trưng cơ bản là cường độ và hướng dòng chảy. Số liệu đo đạc 
'vào tháng XH năm 1994, thời sian đo đạc Ø7 ngày đêm. 


Dòng chảy tầng mặt: Dòng cháy thịnh hành theo hướng đông nam và nam, 
Khoane tốc độ dòng chảy 50cm/s - 74cm/s chiếm ưu thế (50,7). Tốc độ dòng chảy 
cực đại 80 cm/s có hướng chảy xuống phía nam. Dòng chảy chỉ tập trung trong 2 
hướng chấy: dông nam 682. và nam 31.0%: (bảng V.9 và hình V.S). 


Dòng chây tầng 50 m: Điều đặc biệt là tại tần 50 m, dòng chảy có hướng 
chảy đều vẻ các hướng. Dòng chảy cực đại đo được 27 cm/s có hướng chảy về hướng 
` đông. Cường độ dòng cháy không lớn. khoảng tốc độ dòng chảy I0cm/s - I9cm/S 
chiếm ưu thế 62,94. 


e Đặc điểm chế độ đòng triều: 

Chi số Duvanhin: 

Tại tầng mặt: Để đánh giá chế độ dòng triều trong khu vực 2 chúng tôi chọn 
trạm Thuận An (vị trí 16%43?N - 10237E) để tính toán. Số liệu đo đòng chảy tại 
Thuận An I3 + 20/VIII/1992 tại các tầng 10 m và 20 m. 


Đối với thành phần Vĩ tuyến: 


._ 13,56+13.78 


: =4.48 
610 


r2 


Dòng triều thể hiện tính chất đồng triều đều. 
Đối với thành phần kinh tuyến: 


May 201420816 56): 


: 2.58 
13.94 


Dòng triểu thể hiện tính chất dòng nhật triều không đều. 


Tại tầng 20 m: 


“...... 


l, 13.30 
26 
Dòng triểu có tính chất nhật triều đều. 
39+252 
LẦN = 243912421 _ 664 


1 


Dòng triều thể hiện tính chất nhật triều đều. 


Dòng triểu trong vùng 2 thể hiện rất rõ tính chất nhật triều từ tầng mặt tới tầng 
20m. 


e Đặc điểm dòng dư : Dòng dư tổng cộng trong vùng 2 có độ lớn : 54,3 cm/s 
(hướng đông nam). 


3. Đặc diểm cơ bản chế độ dòng chảy vùng 3 

e Vùng 3 được giới hạn từ 5°N - IIỂN và 105°E - L10°F. 

e Đặc điểm cơ bản về đường bờ và địa hình vùng 3: 

Đường bờ có độ dốc lớn thoải xuôi xuống phía nam. Vùng 3 bao trùm toàn bộ 
vùng cửa sông Mèẻ Kông nối liền với vùng biển thoáng, các quá trình động lực vùng 
cửa sông châu thổ có nguồn phù sa và bồi tụ hàng năm tăng cường cho các vùng cửa 
sông, tuy nhiên quá trình động lực biển tại đây cũng rất điển hình cho vùng chuyển tiếp 
động lực qua mũi Cà Mau. 

e Tốc độ dòng chảy lớn nhất quan trắc được trong vùng 3 là 79 cm/s tại trạm 
có toa độ 99207N - 1O8200ˆE tầng đo 47 m vào tháng I năm 1991, thco số liệu của Tàu 
nghiên cứu khoa học Nøa chuyến 41. 


e Biến động dòng chảy tổng cộng từ tầng mặt tới tầng 50 m. 


- SỐ liệu tại tầng 2m: 


73 


Đồng cháy thịnh hành thco hướng tây nam 33.3. Vào thời gian đo đạc của 
tầu nghiên cứu khoa học, gió mùa đông bắc có cường độ mạnh trên toàn vùng Biến 
Đông. Tốc độ đồng chảy trong vùng 3 là khá lớn, khoảng tốc độ đồng chảy 50cm - 
74cm/s chiếm ưu thế 95,5%. Tốc độ dòng chảy lớn nhất trong vùng quan trắc được 
từ tầng mặt là 77 cm/s hướng chảy vẻ phía tây. Kết quả thể hiện từ bảng V.IS và 
hình V.7. 


- Tại tầng 34m: 


Dòng chảy thịnh hành theo hướng đông bắc 20,6%, trong khi đó hướng chảy 
xuống phía nam và tây nam chiếm một tỷ lệ nhỏ từ 6.2 - 9.14, 


So sánh với bức tranh phân bố dòng cháy tầng mặt ta nhận thấy tại tầng 34m 
đồng chảy có hướng chảy thịnh hành tại tầng mặt Tuy nhiên cường độ đồng chảy tại 
tầng 34m yếu hơn so với tầng mặt Dòng chảy có tốc độ trong khoảng IOcm/s -I9cm/ 
ˆ chiếm tru thế 36.7%, : 

s Đặc điểm Chế độ dòng triều 


ee Chỉ số l)uvanhin 


Tầng mặt: 


Là Lư * S. 
Thco phương kinh tuyến: Ứ\.= bo _ Xe 9,4 
Dòng triều thể hiện đồng nhật triều đều. 
Theo phương Vĩ tuyếu: PP — =9 


Đồng triều thể hiện dòng bán nhật triều không đều 


Tại tầng 34m: 
Theo phương kính tuyến: Ứ,=———— 
Đồng triều thể hiện dòng bán nhật triều không đều. 


Theo phương kinh tuyến: LỆN- cá 0.49 


' I8 
Đồng triều thể hiện dòng bán nhật triều không đều. 


Đồng triều tại tầng 34 m trong vùng 2 thể hiện tính chất bán nhật triều không 
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e Đặc điểm dòng dư 5.72 cm/s (hướng đông bắc). 
4. Đặc diểm cơ bản chế độ dòng chảy vùng 4 


s Vùng 4 được giới hạn 6°N - 4 )N và 103°E - 105°E bao gồm toàn bộ bờ phía 
Việt Nam của Vịnh Thái Lan. ï 


e Đặc điểm chính đường bờ và địa hình: nằm trong vùng vịnh kín đường bờ 
nằm về phía đông bắc với các quá trình động lực biển có nhiều đặc thù khác biệt so với 
đường bờ kiểu như ở vùng I. Tại đây các vùng vcn bờ bị ảnh hưởng trực tiếp của sông 
Mê Kông. các quá trình động lực biển đóng vai trò yếu. Độ sâu biển không lớn. 


Do vì số liệu đo đạc được về dòng chảy tại vùng 4 là rất ít, đánh giá về chế độ 
đòne chảy cũng như mức độ biến động của chúng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên 
căn cứ vào một số chuỗi đo từ ] - 7 ngày có trong khu vực này ta sẽ mô tả những đặc 
điểm nối bật nhất trone chế độ động lực tại đây. , 


Chuỗi do đồng chảy tại Kiên Giang tại hai tầng khá sát nhau là Š m và 8 m nói 
chung cả hai chuỗi đo này là đặc trưng cho tầng mặt. Chuỗi đo thứ 2 thực hiện tại vị trí 
trạm R°26°N và I03°39”E từ tháng V + XII/1993 tại tầng 5 m. 


«« Tốc độ dòng chảy cực đại đo được tại Cà Mau (bên bờ thuộc Vịnh Thái 
Lan) là 108 cm/s với hướng chảy đông nam vào ngày 8 và 9 tháng Ï năm 1993. 1ây là 
tốc độ đòng chảy cực đại nhất đo được trong ohạm vi toàn vùng thêm lục địa và ven bờ 
Việt Nam. 


ee Tại trạm đo Kiên Giang (10206 N, 104°11 E) trong bảng V.I7 ta nhận thấy 
dòng chảy có hướng thịnh hành là hướng tây nam chiếm 22,9%. Tốc độ dòng chảy nói 


chung thông lớn, khoảng tốc độ dòng chảy I0 - 19 cm/§ chiếm 25⁄4. 


e Tính chất dòng triều tại vùng Kiên Giang: 


Thành phần kinh tuyến: .= : X= =. 
Đồng triều thể hiện dòng nhật triểu đều. 
Thành phần vì tuyến: — n =2.1 


Dòng triểu thể hiện dòng nhật triều đều. 
e Tính chất dòng triều tại vùng Cà Mau (8926 N - 103°49 E). 


—2254+1533 


Thành phần kinh tuyến: là = 
13 50 


+ 


5 


Dòng triều thể hiện dòng nhật triều không đều. 


ụ _2864+2733 
: 12.81 


Thành phần vĩ tuyến : =4.37 


Dòng triều thể hiện đòng nhật triều đều. 
Khu vực 4 dòng triều thể hiện tính chất dòng nhật triều đều là cơ bản. 


se Dòng dư: 5.5 cm/s (hướng tây nam), Theo số liệu tại trạm đo Kiên Giang 
nuày I8 - L9 tháng THÍ năm E981. 
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Bảng V.I:  TỔNG HỢP SỐ LIỆU DÒNG CHẢY 


TT Vị trí trạm đo Thời gian Tầng đo Ghi chú 
19°00N l Tầu NCKH Nga, 
1 106°43 E 17+ 23/XxII/4990 8m chuyến 41 
Vùng 1 
19°00N R 
2 106°43E 17+ 23/XII1990 4ôm lộ bề) Nga, 
Vùng 1 chuyến 4 
1514106 N “| Khảo sát liên ngành vùn 
3 108°43'00 E 26 :31/XII/1994 10m : 9 9 
` Tam Kỳ 
Vùng 2 
ì 154106 N Khảo sát liên ngành vùn 
s4 108943 E 26 +31/ XII!1994 48m ng g 
: : Tam Kỳ 
Vũng 2 c 
9520 N : 
5 107931E 4 +11/1/1991 Tìh Ảnh Đàn Nga, 
Vùng 3 chuyên 4 
9920N R mi 
6 10731E 4 +11/I/1981 34m | lâu NCKH Nga, 
Vùng 3 chuyên 41 : 
10006 N : P 
ộ : Khảo sát phối hợp đa 
7 n | 18 + 19/]II/1981 5m ngành của TT KTTV Biển 
10706N | 5 
Khảo sát phối hợp đa 
ö ( ' 
8 lật Úc 18 + 19/III/1981 8m ngành của TT KTTV Biển 
¡9 8“26N : Khảo sát của Trung tâm 
103939 E 5 + 12//19895 Sm. | 1TTV Biển 
Ô 
tổ Tư ne Trung bình trong | Tầng mặt | Tổng hợp số liệu 
đing tháng I, IV, VII, X | đo từ 1960 - 1996 
ũ, 
hà nhớ Trung bình trong | Tầng mặt | Tổng hợp số liệu 
Ni tháng I, IV, VII, X đo từ 1960 - 1996 
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Bảng V. 2 TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY THEO CÁC HƯỚNG 


Chuyến : 4l; Toa độ: 19°00N - 107910E 


Tầng đo : 8m: Độ sâu biển: 64m 


Ngày đo: 17 + 23/XH/1990 
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Khoản 5 : 3 

tốc độ BÚ CHỢ QODNIETHM Tần | Tổng | Suất 

dòng Lặng | suất | số | đảm 

chảy (%) | số | bảo 
teni5) N | NE E | SE | S | SW | W bài liêu | (%) 

Không có số liệu - - - 0_ |100.0 

 ¬ : ` ỹ : : : n ~_ |T00.0. 
10< 191, “2 : 3 , : ` | - | ; 11000 
20-29| - | 02 : ` : š : 0.4 2 |100.0 
30-39| 2.8 | 1.4 14 | 20 | 14 | 26 - | 176| 89 | 996 
40-49| 3.2 | 2.6 22 |.24 148 | 55 - | 29.5 | 149 | 820 
50-74| 2.6 | 0.4 10.1| 81 | 61 | 61 - | 446 | 225 | 525 
75-84| 10 | 0.44 92 | 12 | 18 [12 | -, | 57 | 29 | 79 
85-99. 08 | - 0,6 ( 04 | 02 102 | - 2.2 | 11 (| 22 
>100 : : : p “ * : b : 
Tổng | 10.3 5.0 14.5 | 14.1 | 141 |156| - |100.0| 505 

_ (2) ' : : 

Vmed | 53.2 | 44.4 54.5 516 

(cm/s). ".. A1. 5.1... 
| Vmax | 90.0 | 84.0 91.0 88.0 

(cm/s SỈ) 


Bảng V.3: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY THEO CÁC HƯỚNG 
Chuyến: 41; Toa độ: 19°00N - 106°43E 
Tầng đo: #m; Độ sâu biến: 53 m 
Ngày đo: L7 + 23/XH/1990 


mã. HHÔHB HỒN St Tần | Tổng | Suất 
dòng Lặng | suất | số | đảm 
chảy (%) | số | bảo 
ema)| N |NE|E |SE| S |SW|W |NW lệu | (% 
: : : - | 100.0 

: : - |100.0 

- | 51 | 24 |100.0 

- | 197 | 93 | 94.9 
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Bảng V.4:_ TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢÁY THEO CÁC HƯỚNG 
Chuyến: 4l;  Toa độ : 19°900N-106°43E 
Tầng đo: 46m; Độ sâu biển: 53m 
Ngày đo: I7 + 23/XH/1990 


Hướng dòng chảy Tần | Tổng | Suất 


Lặng | suất | số | đảm 
(%) Cho] bảo 


liệu | (%) 
54 | 5.4 | 27 |100.0 
- | 81 | 41 |946 
: | 296 | 149 | 865 
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Bảng V.5: TẤN SUẤT TÔC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU 5M 
Biển : Vịnh Bắc Bộ; Vùng quan trắc: Vùng I 
Vĩ độ: 20°00N; Kinh độ: 109°00E 
Độ sâu : 40m 


Tháng Ì 
Số 
trường (%) 
hợp 
I 8 | 510 
15 9.55 
12 764 
22 | 14.01 
73 46.50 
27 17.20 
157 100.00 
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Bảng V.6:_ TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU 5m 
Biển : Vịnh Bác Bộ, Vùng quan trắc: Vùng I 
Vĩ độ: 19°00N; Kinh độ: 106°00E 
Độ sâu : 20m 
Tháng IV 


Số 
trường 


Báng V.7: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU 5m 
Biển : Vịnh Bác Bộ; Vùng quan trắc: Vùng ] 
Vĩ độ: 20°00N; Kinh độ: 10700E 
Độ sâu : 35m 


Tháng VI 
h Số 
Tốc đề PT HỘ trường |_ (%) 
(em) | NM | NE| E | sE | s | sw| w | Nw | Ì% 
| 0-4 15 | 19 4 2 7 4 5 
s28 16 6 1 2 10 | 11 2 
10-19 | 25 13 3 2 144 | 11 7 
20 - 29 19 9 9 _- 19 | 9 | 3 
30-39 | 11 8 3 4 7 8 2 
40-49 | 3 4 ` 2 11 6 : 
50-74 | 1 2 : 14 4 b 
75-99 | - : : ộ : Ề : 
Tổng | 90 | 81 | 20 | 17 53 | 19 
(%) 
Trung 
bình 
Max 
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Bảng V.§: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU 5m 
Biển : Vịnh Bác Bộ; Vùng quan trắc: Vùng I 
Vĩ độ: 20°00N; Kinh độ: 107°00E 
Độ sâu ; 30m 
Tháng X 


Số 
trường 
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Bảng V.9: _ TẤN SUẤT TÔC ĐỘ DÒNG CHẢY THEO CÁC HƯỚNG 
Trạm đo: Tam Kỳ (1554106N - 108°43°00E) 
Tầng đo: 4§m; Độ sâu biển: 50m 
Ngày đo: 26+3I/XI/1994; 'Tổng số liệu: 49] 


Hướng dòng chảy 
Lặng 


SE s | 8W]W NW 


suất 
(%) 


Không có dòng chảy _ 
J 22 | 10 | 10 | 45 | 
.B.1 | 35 | 5.7 | 11:0 


11.6 | 45 | 6.9 | 15.5 | 21.6 | 12.4 | 13.6 
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Bảng V.I0: 


TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY THEO CÁC HƯỚNG 


Trạm đo: Tam Kỳ (15941ˆ06N - 108°43°00E) 


Tầng đo: IÔm; Độ sâu biển: 50m 


Ngày đo: 26+31/XII/1994; Tổng số liệu: 491 
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Hướng dòng chảy : Ị Tấn | T6nä.| :€tái 
Lặng | suất | số | đảm 
NÌNE| E | sE| s |§8w | W | NW với | S9 láng 
liệu _5) 
Không có dòng chảy - - 0 |1000 
: : : : : : : : s“.. -_ l100.0 
- ° 0,2 4.1 - ' - - - 43 21 |100.0 
- - An... - : - - | 5.5 | 27 | 957 
- - - 8.8 1.8 - - ˆ : 106] 52 |90.2 
- ¬ - 218) 35 - - - - 25.3 | 124 | 79.6 
: : "`... : : - | 50.7 | 249 | 54.4 
- - : 10 | 2,6 : - : - 3,7 18 3.7 
—————> : 
- “ 31.0 ˆ $ “ - 100.0 491 
: - __ - : 
Ộ - xả lế: _-— : 


Bảng V.II: TẤN SUẬT TÔC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU 10m 
Biển : Đông ; Vùng quan trắc: Miền Trung 
Vĩ độ: 17°00N ; Kinh độ: 107200E 
Độ sâu : 30m 
Tháng I 


Số | 
trường | (%) 
".~': 4.35 - 

B_ 6.96. 

11 9.57 

19 | 16.52 
_Ö21 18.26 

19 _ 16.52 
18 | 15.65 

14 12.17 
115 | 100.00 
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Bảne V.I2: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU 5m 
Biến : Đông : Vùng quan trắc: Miền Trung 
VIiđộ : 17900N ; Kinh độ: I08°00E 


Độ sâu : 5m 
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Tháng ÏV 

Số 
trường (%) 

hợp 
0 | 9 j0 | 0 |0983| 09 | 0 |. i1 | 0983 
0 3 2,50 
8. 0_ 18 13.28 
¬ 24 | 20.00 
.A 0. 13 10.83 
0 12 10.00 
: 0 | 22 18.33 
0 29 24.17 
3916| 120 | 99.94 


Bảng V.I3: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU §m 
Biển : Đông ; Vùng quan trắc: Miễn Trung 
Viđộ : 17200N ; Kinh độ: 107°00E 
Độ sâu : 5m 
Tháng VII 


Số 
trường (%) 


E SE hợp 


Hướng 


VU DÁN 
- 6 
ST 
Tổng 5 - 1 18 
(%) 
Trung 
“bình |. 
_ Max 
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Bảng V.14:_ TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI TẦNG SÂU 5m 
Biển : Đỏns ; Vùng quan trắc: Miền Trung 
VỊ độ : 17200N ; Kinh độ: 108°00E 
Độ sâu : 5m 
Tháng X 


Tổc độ 
(cm/S) 


œ 
œ 
Š 
< 


%4 0 
5-9 0 
10 - 18 T 0 
20-29 | 0 |1372| 392 | 0 
0 

0 

0 


©CcCoc¿soœCcC 


30-39 | 0 | 5.88 | 0 
40-49 | 0 0 
_60-74| 0 | 0 | 0 
75-90 | 0 0 


=- - - - + Ô- 


oOc©œ©occoco 


0 
0 
#) 3 5,88 
0 
0 
0 


© 
®) 


Tổng 31.38 |. 38.2 | 21.56 
(%) 
Trung 
bình 


Max 


® 


1.96 
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Bảng V.I5: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY THEO CÁC HƯỚNG 
Chuyến: 4l; Toạ độ: 09920N - 10731E 
Tầng đo: 34m; Độ sâu biển: 39m 
Ngày đo: 04/1/1991 


j0 nghệ Hướng dòng chảy 
dòng suất | số | đâm 
` chảy (%) | số | bảo 
(cm/s) N NE E SE S SW liệu | (%) 
Không có dòng chảy .100.0 
18 | 08 | 14 | _98.4 
2.8 1.4 2.8 82.3 


2228 | 38 | 
1.2 
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Bảng V.I6: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY THEO CÁC HƯỚNG 
Chuyến: 4l; Toa độ: 09%⁄20N - 107°3IE 
Tầng do: 7m: Độ sâu biển: 39m 
Ngày đo: 04/1/1991 


R Hướng dòng chảy 


92 


Bảng V.I7: TẤN SUẤT TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY THEO CÁC HƯỚNG 
Trạm đo: Kiên Giang (10206 - 104°L1) 
Tầng do: 8m; 
Ngày đo: I8+19/H1/1981; Tổng số số liệu : 96 


Hướng dòng chảy 


: NE E SE S | SW | W NW 
{cm/ St 


Không có dòng chảy __ 


O 
= 
ea 
= 
zZ 
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HOA DÒNG TỔNG CỘNG 

CHUYỂN: 41:TOA ĐỘ: 19.00N-07.10-E 
TẦNG ĐO: 8M: ĐỘ SÂU BIỂN: 64 M 
NGÀY ĐO: I7 - 23.12-I990 


30 
36 Ai 


8B Đã An hi 


90 


3 


Chú thích 


324% 
Tỷ lệ # 


HỈNH V.I 
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HÓA DÒNG CHAY TÔNG CỘNG 
CHUYỂN 41: TOẠ ĐỘ: 19.00 N - 106.43 E 
TẦNG ĐO: §M: ĐỘ SÂU: 53M 

NGÀY ĐO: 17-23/12/1990 

TỒNG SỐ SỐ LIỆU: 472 


38 ò8 


ải 


63 64 


Chú thích: 


Tỷ lệ: 


TINH V. 2 
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HOA DÒNG CHẢY TỔNG CỘNG 
CHUYỂN 41: TOẠ ĐỘ: 19.00 N - 106.43 E 
TẦNG ĐO: 46 M; ĐỘ SÂU BIỂN: 53M 
NGÀY ĐÓ: ¡7 - 23/12/1990 


3⁄4 
TT 
34 b SỰ Nhi v S Hàn Ì 5.4 lở SH ớảngG: 
13 


chú thích: 


Tý lệ 


96 


48 


HÌNH V.3 


74 


4ã 


HOA DÒNG TỔNG CỘNG 

TRẠM ĐO: TAM KỲ (15.41 N - 108.43.00 E) 
TẦNG ĐO: L0 M; ĐỘ SÂU BIỀN: 50 M 
NGÀY ĐO: 26 - 31/12/94 


l=ỹ 


chủ thích: 


Tỷ lệ 


EìU 


13.6% 


HÌNH V.4 


97 


20 


19 


Chú thích: 


tỷ lệ: 
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HOA DÒNG TÔNG CỘNG 

TRẠM ĐO: TAM KỲ (15.41.06N - 108.43.00 E) 
TẦNG ĐO: 48 M; ĐỘ SÂU BIỂN: 50 M 
NGÀY ĐO: 26 - 31/12/1994 


20 


16 


4.3% 


HÌNH V,5 


ˆ HOA DÒNG TỔNG CỘNG 
CHUYỂN 41: 41: TOA ĐỘ: 09.20 N - 107.31 E 
TẦNG ĐO: 7M: ĐỘ SÂU BIỂN: 39 M 
NGÀY ĐO: 04/01/1991 


6D 


77 


2e 65 


73 


Chú thích: 
6.5% 
Tỷ lệ su! tự 


HÌNH V,6 
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HOA DONG TÒNG CỘNG 

CHUYỂN 41: TOẠ ĐỘ: 09.20 N- 107.31E 
TẦNG ĐO: 34 M: ĐỘ SÂU BIỂN: 39 M 
NGÀY ĐO: 04/01/1991 


32 


33 


3W 


: : 37 
Chú thích: 
1.1% 

Tỷ lệ Am 


HÌNH V.7 
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HOA DÒNG TỔNG CỘNG 

TRẠM ĐO: KIÊN GIANG (10.06 N - 104.11 E) 
TẦNG ĐO: 5M 

NGÀY ĐO: 18 - 19/03/1981 

TỔNG SỐ SỐ LIỆU: 96 


19 


Chú thích: 
4.5%, 
Tỷ lệ . 


HÌNH V.8 


101 


4é 


30 


Chú thích: 


Ty lệ: 
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HOA ĐÒNG TÔNG CỘNG 

TRẠM ĐO: KIÊN GIANG (10.06 N - 104.11 E) 
TẦNG ĐO: 8M 

NGÀY ĐQ: I8 - 19/03/198] 

TỔNG SỐ SỐ LIỆU: 96 


2 


l2 


4.1, 


HÌNH V.9 


VỊ. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẠN VÙNG THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM 
VỊ.I. Mớ đầu 


Nhiệt độ và độ mặn của nước biển là những yếu tố rất quan trọng. Chúng 
thường xuyên biến đổi theo không gian và thời gian. Sự biến đổi đó được gây ra bởi 
các quá trình địa - vật lý phức tạp. Nghiên cứu nguyên nhân biến đổi và qua đó tìm 
ra các quy luật phân bố theo không gian và biến đổi theo thời gian là những vấn đề 
hết sức quan trọng và là yêu cầu bức thiết của nhiều ngành kinh tế quốc dân, 
quốc phòng. 


Từ trước tới nay các nghiên cứu về nhiệt - muối đã có ở nước ta, nhưng thường 
chỉ được giới hạn ở những khu vực cụ thể, có tính chất địa phương, nên không đưa ra 
được bức tranh toàn cảnh vẻ đặc điểm phân bố nhiệt - muối vùng thêm lục địa Việt 
Nam hết sức quan trọng. 

Vùng thêm lục địa Việt Nam, vùng øiao lưu giữa nước ngoài khơi và lục địa, 

- đo ảnh hưởng nhiều của lục địa và các quá trình tương tác biển - lục địa, nên có chế độ 
„ khí tượng thuỷ văn (KTTV) hết súc phức tạp. 


Lần đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nga về khí tượng nhiệt đới và 
nghiên cứu bão theo đề tài N°5: “Soạn thảo sách tra cứu điều kiện khí tượng thuỷ văn 
vùng thêm lục địa CH XHCƠN Việt Nam”, những đo đạc hải dương thêm lục địa Việt 
Nam nói chung và nhiệt - muối nói riêng đã được thực hiện một cách đầy đủ và tổng 
hợp từ các chuyến khảo sát biển liên hợp từ 1989 - 1995 trên các tàu nghiên cứu khoa 
học của Viện KTTV Viễn Đông, Liên Xô cũ (nay là Liên Bang Nga). Đó là những số 
liệu quan trắc rất quí giá về mặt Fhoa học cũng như thực tiễn. 


Dựa trên các số liện quan trắc này đã xây dựng các bản đồ phân bố mặt rộng 
nhiệt độ và độ mặn nước biển cho toàn vùng thểm hoặc từng vùng khảo cứu, tuỳ thuộc 
vào sơ đồ tuyến trạm từng chuyến khảo sát biển và xây dựng các mặt cắt phân bố thăng 
đứng của nhiệt độ và độ mặn tại 04 vùng khác nhau thuộc thêm lục địa Việt Nam (hình 
VỊ. + V19). 


Trong các chuyến khảo sát trên phần lớn đều trùng vào mùa đông (tháng 
XII - tháng IIU), phần còn lạt rải rác trong mùa hè, hoặc gần hè, hoặc cuối thu (tháng 
VHI - tháng VINH hoặc trước và sau đó) - Đo đó khó chọn loại điển hình cho mùa đông, 
mùa hè. và thời kỳ chuyển tiếp từ đông sang hè và từ hè sang đông. 


Ngoài ra, trong mục này, có sử dụng nguồn số liệu nhiệt - muối từ năm 1986 
đến 1995 tại một số trạm khí tượng hải văn đại điện cho 04 vùng khác nhau dọc ven 
biến nước ta. Đó là các trạm: Hòn Dấu, Sơn Trà, Vũng Tàu, Phú Quốc. Từ các số 
liệu nhiệt muối tại các trạm khí tượng hải văn ven bờ này đã tính toán các trị số cực trị 
của nhiệt độ và độ mặn: trung bình, cực đại, cực tiểu theo I2 tháng của 10 năm và 
những trị số trung bình mùa, trung bình năm và cực trị năm của nhiệt độ và độ mặn 
nước biển (bảng VI. + VL.32). 
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VI.2. Đặc điểm phán bố nhiệt - muối 


Vùng thêm lục địa Việt Nam trong vùng nhiệt đới kéo dài từ lưới vĩ độ 7° đến 
21930° bắc, với độ sâu từ 20 m đến trên I00 m và khoảng cách xa bờ đưới 5 km đến 
trên 300 km. 


Nơi đây chịu ảnh hưởng và chịu sự chỉ phối rất lớn của hai hệ thống gió mùa 
thổi luân phiên: gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam. Đặc điểm KTTV biển nói 
chung và đặc điểm nhiệt muối nói riêng của vùng thêm khá phức tạp. Đặc điểm phân 
bố và biến đối nhiệt muối khác nhau thco cả không gian và thời gian. Các trường phân 
bố không gian đã được xây dựng cho những đặc trưng khí tượng thuỷ văn và động lực 
hải dương tại thêm lục địa Việt Nam cho thấy rõ tồn tại bốn vùng nước, mà trong đó 
những đặc điểm nhiệt - muối thể hiện khác nhau. 


Vùng thứ nhất (Vịnh Bắc Bộ). mà ranh giới phía nam là khoảng Vĩ tuyến 


17° bắc. , 


Ở đây đặc điểm nhiệt muối được xác định bởi sự hình thành của các khối nước 
„ do tác động của đồng chảy lục địa phân bố dọc theo bờ và đưới tác động của biển khơi 
` vào chiếm chỗ trong phần biển thoáng của vinh 


Vào mùa đông: nhìn chung, nhiệt độ nước trên mặt của vịnh tăng dần từ bờ ra 
khơi, từ bắc vào nam. Các đường đăng trị có xu thế song song với bờ và uốn cong theo 
hướng của hoàn lưu mùa đông chảy về phía nam. Lấy chuyến khảo sát tháng II/1989 
làm ví dụ: chính hoàn lưu mùa đông đã tạo thành lưỡi nước lạnh dưới 25°C, thậm chí 
dưới 22*C tiến sâu xuống phía nam (hình VI.I7). Trong mùa đông gradien nhiệt độ 
nước theo hướng Vĩ tuyến đạt giá trị trung bình dưới I,5°C mỗi vĩ độ. Đặc biệt khi gió 
mùa đông bắc tràn về gradien này càng rõ nét hơn. Ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ đã quan 
trắc thấy nhiệt độ nước tầng mặt thấp nhất trong mùa đông là I3,1°C. 


Đối với độ mãn trên các bản đồ phân bố độ mặn theo mặt rộng thấy rõ quy luật 
tăng độ mặn từ bờ ra khơi, từ bắc vào nam, từ mặt đến đáy. Kết quả của quá trình tương 
. tác biển - lực địa, xáo trộn piữa nước của vịnh với nước Biển Đông đã xác định quy luật 
này. Đường đăng trị 32ø (hình VI.18) ép sát bờ và kéo đài đến ranh giới quy ước 
phân chia nước Vịnh Bắc Bọ. Các đường dẳng trị thể hiện rõ lưỡi nước nhạt do hoàn 
lưu lạnh mùa đóng tạo nên xâm nhập sâu xuống phía nam. Cường độ của lưỡi nước 
nhạt khóng lớn do thời kỳ này không phải là mùa mưa ở Bắc Bọ. Trừ một số vùng nước 
ở sát bờ gần cửa sông có độ mặn cao nhất và thấp nhất quan trắc được ở vùng này 
tương ứng là 342› và 30%‹. 


Vào mùa hè: Nhiệt độ nước: mặt biển luôn cao hơn trong mùa đông; ở vùng 
gần bờ chênh lệch nhiệt độ giữa tháng VI - VỊI và tháng I có thể lên tới 19 - 20°C, 
trong khi đó ở ngoài khơi chỉ 5 - 6°C. Nhiệt độ nước ở lớp bề mặt đạt giá trị cao nhất 
vào tháng VI - VỊI trung bình khoảng 30 - 34°C. Đường đẳng trị 30,5°C tiến sát bờ đo 
nền lục địa nóng và ảnh hưởng của gió tây nam khô nóng ở khu vực Nsghệ An - Hà 
Tĩnh - Bình Trị Thiên. 
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Các đường đẳng trị (cũng giống như trong thời kỳ mùa đông) có xu thế song 
song với bờ và uốn cong theo hướng của hoàn lưu. Hoàn lưu mùa hè tạo thành lưỡi ấm 
và lan truyền đến ranh piới của vịnh. 


Đối với độ mặn: cường độ của lưỡi nhạt ven bờ mạnh hơn so với mùa đông, 
nhưng phạm vi lan truyền không lớn. Đường đẳng trị 32⁄0 bị đẩy ra xa bờ đo ảnh 
hưởng của đòng nước lục địa, nhưng ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Bình Trị Thiên nó 
lại ép sát bờ hơn do ở khu vực này chịu ảnh hưởng của gió tây khô nóng làm bốc hơi 
mạnh. Chính vì vậy, độ muối ở đây trong thời kỳ mùa hè khá biến động. Có thể nhận 
rõ điểu này từ sự dày xít các đường đẳng trị với pradien độ muối theo phương vĩ tuyến 
đạt 3⁄¿/1 vĩ độ và lớn hơn. Chênh lệch độ muối giữa các tháng mùa hè và các tháng 
mùa đông đạt lớn nhất ở gần bờ (tới 3ø và hơn nữa) và giảm dần khi ra xa bờ (chỉ đạt 
0,1 - 0,3o ở piữa Vịnh). 


Đáng chú ý là hình thành một vùng nhân nước nhạt hơn vùng xung quanh ở 
npoài khơi Nghệ Tĩnh (phía nam đảo Hòn Mắt tháng 11/1989). 


Các đặc trưng nhiệt - muối ở Vĩnh Bắc Bộ được thể hiện qua trạm khí tượng 

hải văn tiêu biếu Hòn Dáu (bảng VỊ.4; VL.8) với các trị số sau: 
\ 

eÖ Nhiét độ 

- Trung bình năm 25.2°C ; 

- Cực đại tuyệt đối năm 34.2°C ; 

- Cực tiểu tuyệt đối năm 13.1°C: 

- Biên độ năm 20.15. 


e« Độ mặn 
- Trung bình năm L9.8 ^⁄„¿ 
- Cực đại tuyệt đối năm 33.55: 


- Cực tiểu tuyệt dối năm 2.4°/ 


œ\> 


- Biên độ năm 30.9”. 


Đặc diểm chung của trạng thái vật lý nước Vịnh Bắc Bộ là tính khá đồng nhất 
của chúng từ mặt đến đáy. Trong đó, tại nhiều nơi nhiệt độ nước theo chiều sâu giảm 
không đáne kể, còn độ mặn tăng rất ít. Nói chung, các đường đẳng nhiệt, đẳng độ muối 
tuân theo đạng đường đẳng sâu, trong đó càng gần bờ thì nước càng lạnh và ngọt hơn. 
Điều này được giải thích bởi: ở những độ sâu không lớn, càng gần bờ sự làm lạnh của 
khối nước đo có sự xáo trộn cường độ lớn thường xuyên nhờ dòng triều lớn trong vịnh 
xảy ra nhanh hơn so Với ở các vùng xa có độ sâu lớn hơn. Độ mặn thấp hơn ở các vùng 
ven biển do ảnh hưởng bởi nước lục địa của số lượng lớn sông ngòi. 


Vàng thứ bại (thêm lục địa miễn Trung) nằm trong giới hạn khoảng vĩ tuyến 
LI° và L7° bắc. Đây là vùng biển sáu, dốc. 
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Ở đây, cũng như trong vùng thứ nhất, chế độ thuỷ văn hình thành trong quá 
trình tương tác của nước biển khơi và nước Vịnh Bắc Bộ lan truyền dọc bờ xuống phía 
nam. Song nước biển khơi có giá trị trội hơn. Nước Vịnh Bắc Bộ ép sát vào tận bờ có 
bể rộng không lớn và biến đối mạnh. Mặc dù có biến đối đáng kể của nước Vịnh Bắc 
Bộ, trên thực tế khắp cả miền giữa vùng nước gần bờ và của biến khơi tồn tại những 
øradicn rõ nét của nhiệt độ và độ mặn. 


Do ảnh hưởng của quá (trình xáo trộn của nước biến khơi và nước Vịnh Bác Bộ 
truyền đọc bờ xuống phía nam và do ảnh hưởng của độ sâu và địa hình đáy. các 
đường đẳng trị của nhiệt độ và độ mặn bị hoàn lưu mùa đông và hoàn lưu mùa hè 
đẩy ép sát vào tận bờ. Cụ thể, trong mùa đông, các đường đẳng trị nhiệt độ và độ muối 
bị hoàn lưu mùa đông đẩy và ép sát vào tận bờ sâu xuống phía nam, tạo thành lưỡi 
nước lạnh khá lớn 22 - 24°C. và với độ muối nhạt hơn 33,52 chiếm ưu thế trên 
toàn vùng. 


Trong khi đó, vào mùa hè, trường nhiệt mưối tuy ít biến đổi hơn, nhưng lại bị 
phân hoá mạnh đo hiện tượng nước trồi mùa hè. 


z Qua phân tích các bản đồ phân bố nhiệt độ và độ muối tầng mặt mùa hè cho 
thấy lưỡi nước nóng (29 - 30°C) và nhạt (30 - 330/2.) từ Vịnh Bắc Bộ xâm nhập sâu 
xuống vùng ven biển Bắc Trung Bộ. Trong khi đó ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ 
sự xâm nhập của các khối nước có xu hướng ngược lại so với vùng phía bắc, nghĩa là 
hình thành dải nước lạnh ven bờ kéo dài từ nam vĩ tuyến I4° bắc đến Phan Thiết do sự 
trồi lên của lưỡi nước lạnh tầng sâu ở vùng gần bờ, còn khối nước nóng bị tách ra khỏi 
bờ. Đó là hệ quả của đồng chảy lạnh quán tính tầng sâu đã làm biến đổi thco phương 
ngang và thắng đứng của cấu trúc nhiệt muối. Ở các tầng sâu hơn 50m, lưỡi nước lạnh 
Vinh Bắc Bộ bị mờ nhạt nhanh chóng tại khu vực biển miền Trune, nhường chỗ cho 
khối nước lạnh bát nguồn từ ngoài khơi xâm nhập theo hướng tây nam và càng xuống 
phía nam, càng ép sát bờ hơn. 


Khu vực nước trồi hoạt động mạnh là ven bờ bắc Bình Thuận - Ninh Thuận với 
tâm của nó vào khoảng vĩ độ I0945 - 11°30 Bắc, kinh độ 108930 - 10930 Đông, cách 
-bờ khoảng trên đưới 30 km với các đặc (trưng T = 24.5°C, S= 34.3/qo. 


Nước trồi có khả năng xảy ra từ tháng V đến tháng IX, mạnh nhất các tháng 
VỊ - VỊ. 


Hoạt động của nước trồi đã tạo nén sự phân tầng nhiệt - muối mạnh mẽ thco 
phương nằm ngang với tầng hoạt động từ 125 - 1S0 sâu đến mặt biển. Phân tích các 
đặc trưng cấu trúc nhiệt muối, tốc độ di chuyển các mặt đăng nhiệt - muối và thời gian 
gió mùa tây nam hoạt động, có thể xác dịnh hoạt động của nước trồi đã gây ảnh hưởng 
đáng kể trong đải nước ven bờ thêm lục địa miền Trung. Tuy nhiên, vị trí và phạm vị 
hoạt động cửa nó có thay đối và xé dịch liên quan chặt chẽ đến thời gian và cường độ 
hoạt động của hệ thống gió mùa tây nam thối đọc theo bờ biển phía đông của nước ta. 

- Phân tích cấu trúc nhiệt muối, tốc độ di chuyển các mặt đẳng nhiệt muối và thời gian 
hoạt động của sió mùa Tây Nam (ồn định), có thể xác định hoạt động của nước trồi đã 
gây ảnh hưởng đáng kể trong đải ven bờ Nam Trung Bộ. Có thể nói đây là một hiện 
tượng thuy văn khu vực có hiệu ứng sinh thái lớn tạo ra một vùng giàu nguồn lợi hải 
sản vào bậc nhất của nước ta. 
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Phân bố thắng đứng của nhiệt độ và độ muối ở vùng này được hình thành bởi 
tác dụng của hoàn lưu nước biển khơi và nước Vịnh Bắc Bộ, điều kiện địa hình ven bờ, 
thêm lục địa và đáy. Cấu trúc nhiệt muối theo phương thẳng đứng hình thành 3 lớp 
rõ rệt: lớp đồng nhất nhiệt độ (khối nước mặt), lớp đột biến nhiệt độ (khối nước có 
độ mặn cao dưới mặt và lớp nhiệt độ tầng sâu biến đổi chậm (khối nước lạnh 
tầng sâu). 


Trong gió mùa tây nam lớp đông nhất nhiệt độ có độ dày từ O - 30m, trong gió 
mùa đông bắc lớp này xuống đến 5Š - 60m. Lớp đột biến nhiệt độ vào mùa hè thường 
từ 20 - 100m, lớp này xuống đến 180 - 190m trong mùa lạnh và có thể xuống sâu đến 
250m ở các khu vực biển sâu và thoáng. Dưới lớp đột biến nhiệt độ là lớp nhiệt độ 
tầng sâu biến đổi chậm. Đặc biệt ở độ sâu dưới I000m, nhiệt độ piảm rất chậm và tại 
đây nhiệt độ chỉ vào khoảng 4 - 5°C., 


Tóm lại, ở vùng này nước bị phản tầng mạnh, đặc biệt là sự tăng giảm về độ 
dày của lớp dồng nhất nhiệt độ cũng như sự xê dịch về lớp biên của tầng nhảy vọt. 
Thêm vào đó nhiệt độ và độ muối biển thiên mạnh theo không gian (theo mặt rộng 
của biến). Nhìn chung, sự chênh lệch nhiệt độ giữa vùng ngoài khơi và vùng gần bờ 
vào mùa hè là 2 - 3°C, đặc biệt ở khu vực phía nam Nha Trang có thể lên đến 5 - 7°. 
Cũng trong thời gian này nhiệt độ nước phía nam của vùng biển cao hơn phía bắc từ 
3- 4°C. Trong khi đó về mùa đông, sự chênh lệch nhiệt độ giữa vùng biển phía nam và 
phía bắc, giữa vùnp sần bờ và ngoài khơi thường chỉ vào khoảng I - 2°C. 


Trường muối ở đây trong cả hai mùa đều khá ổn định, trừ các vùng cửa sông, 
nơi có sự biến đối độ muối rất mạnh bởi lưu lượng nước sông và dòng triều. 


Các đặc trưng nhiệt - m tối ở vùng này được thể hiện qua trạm khí tượng hải 
văn tiêu biểu Sơn Trà (bảng VI.12; VI.16) với các trị số sau: 

® Vhiệt độ 

- Trung bình năm 26.3°C ; 

- Cực đại tuyệt đối năm 33.5°C ; 

- Cực tiểu tuyệt đối năm 17.3°C: 

- Biên độ năm 1S.9°C. 


se Độ mặn 

- Trung bình năm 18.9 %„; 
- Cực đại tuyệt đối năm 34.0 °/„; 
- Cực tiếu tuyệt đối năm I.2°, 


- Biên độ năm 32.L °/¿. 


6a 


Vùng thứ ba (thêm lục địa phía nam) nằm ở vĩ tuyến khoảng LI° bắc đến mũi 
Cà Mau. 
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Đây là vùng biển nòng, đấy thoái với nhiều cửa sông, nhất là hệ thống 
sông Cửu Long. Nước của vùng biển này được hình thành chủ yếu do sự thâm 
nhập của nước từ Biển Đông vào. Trường nhiệt - muối ở đây trên thực tế là đồng nhất 
theo không gian. Sự chênh lệch về nhiệt độ piữa khu vực phía bắc và khu vực phía 
nam, giữa tầng mặt và tầng đáy ở vùns này là không đáng kể. 


Vào mùa đông đường đẳng trị nhiệt độ 25.5°C và đẳng độ mặn 33.5 chiếm 
ưu thế trên toàn vùng biển này. Còn vào mùa hè đường đăng trị nhiệt độ 28,5°C và 
đẳng độ mặn 33/4 luôn tồn tại. 


Nhiệt độ nước ở đây phí nhận trong siới hạn 24 - 26°C, độ muối 33,5 - < 34 
(vào mùa đông), và tương ứng. 28 - 29°C và 32 - 33 (vào mùa hè). 


Các đặc trưng nhiệt-muối được thể hiện qua trạm khí tượng hải văn Vũng Tàu 
(bảng V20: VI.24) với các trị số sau: 

e« Nhiệt độ 

- Trung bình năm 28.3°€ 
‹ - Cực đại tuyết đối năm 31.5°C : 

- Cực tiểu tuyệt đối năm 24.7°C : 

- Biên độ năm 6.8°C. 


s Độ mặn 

- Trung bình năm 30.7°/; 

- Cực đại tuyệt đối năm 33.99/.„: 
- Cực tiểu tuyệt đối năm 19.4° 


- Biên độ năm 13. 7/¿.. 


œ›* 


Vùng thứ tư (thêm lục địa đông bắc Vịnh Thái Lan) nằm ở phía tây mũi 
-Cà Mau. 


Đây là vùng có độ sâu không vượt quá I0O0m, trong đó các độ sâu dưới 
50m chiếm phần lớn. Các khối nước ở đây được hình thành dưới tác động của nước 
thêm lục địa phần khơi phía nam của Biển Đông và của Vịnh Thái Lan. Nhiệt độ và 
độ mặn biến thiên ít trong không gian. Nước ở đây tương đối ấm và độ mặn không cao. 
Nhiệt độ dao động trong khoảng 26 - 28°C, độ mặn từ 32 - 33”/ (trong mùa đông) và 
tương ứng là nhiệt độ 25 - 27°C và độ mạn dưới 32” thậm chí đưới 30/7 nếu gần các 
cửa sông trone mùa hè - mùa mưa ở địa phương. 


Các đặc trưng nhiệt - muối được thể hiện qua trạm khí tượng hải văn Phú Quốc 
(bảng VỊ.28; VỊ.32) với các trị số sau: 


e Nhiệt độ 


- Trung bình năm 29.I°C; 
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- Cực đại tuyệt đối năm 35.I°C ;: 
- Cực tiểu tuyệt đối năm 22.0°C : 
- Biên độ năm 12.6°C. 


se Độ mặn 

- Trung bình năm 30.5; 

- Cực đại tuyệt đối năm 34.6 ; 
- Cực tiểu tuyệt đối năm 12.9; 


- Biên độ năm 2[.3. 
VỊ.3. Kết luận 


Dựa vào nguồn số liệu nhiệt độ và độ mặn thu thập được từ các chuyến khảo 
.gất biến liên họp Việt - Nga (Việt - Xô) trong khoảng thời gian từ năm 1989 - 1995, 
kết hợp với chuỗi số Hiệu 10 năm: [986 - 1995 tại một số trạm khí tượng hải văn đại 
: diện cho 4 vùng khác nhau dọc ven biển Việt Nam: Hòn Dáu, Sơn Trà, Vũng Tàu và 
hú Quốc có thể rút ra một số kết quá chính về đặc điểm phân bố nhiệt muối vùng 
thêm lục địa Việt Nam như sau : 


e Sự phân bố theo khỏng gian và biến đổi theo thời gian của các khối nước có 
nhiệt độ và độ mặn khác nhau trên vùng thêm lục địa Việt Nam thể hiện khá rõ nét với 
những đặc thù khác nhau. 


- Nước ở Vịnh Bắc Bộ thể hiện rõ tính thuần nhất theo không gian; 


- Vùng biến ngoài khơi miền Trune và Nam Trung Bộ nước bị phân tầng 
mạnh. độ dày lớp xáo trộn bể mặt có thể biến đổi theo không pian và theo thời gian. 
Nhìn chung vùng thêm lục địa miền Trung nước có độ mặn cao và tương đối ổn định. 
Đặc biệt xuất hiện vùng nước trồi vào mùa hè ở miền Nam Trung Bộ, thể hiện rõ ở 
khoảng vĩ tuyến [3° bắc và sát bờ. 

- Nói chung ở vùng thêm lục dịa phía nam, các khối nước đồng nhất thco 
không gian và khá ổn định, trừ vùng sát cửa sông Cửu Long. 


- Vùng Vĩnh Thái Lan, nước tương đối ấm và độ mặn không cao. 


e Đã khẳng định sự tồn tại lưỡi nước lạnh gần bờ biển Việt Nam. Đã phát hiện 
sự hình thành của nhân nước ít mặn ở vùng khơi Nghệ - Tĩnh. 1ã khăng định sự tồn tại 
vùng nước trồi vào mùa hè ở ven biển Nam Trung Bỏ. 


se Xem xét chuỗi số liệu I0 năm (1986 - 1995) cũng thấy rõ xu thế đâng cao 
nhẹ của nhiệt độ nước biển trên mặt trên toàn ven biển Việt Nam và thể hiện rõ nhất ở 
các trạm phía nam. Ngoài ra cũng thấy rõ đấu ấn của hiện tượng El - nino gây ra sự 
đâng cao nhiệt độ trong các năm tương ứng L987, 1991, 1994 (hình VỊ.19). 
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Bảng VI.I: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN TRƯNG BÌNH 
Trạm: Hòn Dấu (@ = 20940”; À = 10648) 


TU Ji, | -# (J TẾ 4W Jcwc ML | vì. | VI | ÍxX | XI | XI | Năm 


1986 | 18,8 | 18,2 | 19,4 : 24.35 | 27,8 |29,6| 29,9 130.1)29,5127,0/2391210,.249, 


{1987 |20,8B!21/7123,2| 24,8 | 29,2) 30,0 | 30,9 | 30.0 | 29,8: 28,1) 24,8 (20,0 25,6 


4988 | 20,4, 18,7 | 18,5 | 21,7 | 28,4 | 30,2 | 30,5 | 29,5 | 29,4 Ì 25,9 ¡22,6 | 20,8 247 | 


1989 | 18,5 17,8: 19/7] 22,8 27,129,001 29,/ )30,2I 29,9 127,0 | 24.9 |21,4| 24,9 


1090 | 18,8 | 19,1 | 20,2 '239 273 296 29,2 30,9 | 30.0 270 24,8 22,2 |25,2, 
1991 |20,1) 20,1 21,7 24,2 288. 29/8 295 30,4 '30,8 '217 240 121,8 | 25/7 Ì 
1992, 18,2 ' 18,2 | 196 23,2 | 28.1 29,8 294 30,9 30,1 | 26,6 | 22,9! 22,0 | 24,9 
Ị '1983 (18,9 120,3 | 21,2 234 28,4 La0,2 ị 30,4 )30,5 29,9 2711246 
1994 20.1 | 20,3 |19,21246 28,8 | 29,6 | 29,4 | 29,8 290 26/|2511225:1254A' 


1995 | 19,1 17,9 | 19,3 | 23,9: 28,2 | 30,2 | 29,9 | 29,0 | 29,6 | 27,8 ¡23,2 | 20,6 ! 24,9 
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Bảng VL2 : NHIỆT ĐỘ NUỐC BIỂN CAO NHẤT 


Tram: Hòn Dáu (œ = 20940”; À = 106°48') 


Tháng Ị 

làn EU | Năm 
Năm ¬"ì 

1986 220 | 21⁄4 23,7 | 28,0 33,2 
1987 229 24.3 | 26,6 280 34,0 
1988 226 21,7 | 21,1| 26,8 34,2 
1989 226 215 Ị | 220 25,6 330 
1990 21,1 Ệ 233 24.4 '288 | 34,0 
" Bi na : Ki P nn 
AI n nà ⁄ S ni [ANG: Si 
1993 | 23,5 |22,8 24.8 277 | 33, 337 | 
1994 227 23.1 21,6 '295|3 334) 
1995 21,7 | 21,4 | 22,5 289 32/2 
li 
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Bảng VI.3: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIẾN THẤP NHẤT 
Trạm: Hòn Dáu (p = 20240°; 2 = 106948") 


h_ | lÍ !H IV V VỊ VII VII IX X XI XII | Năm 
Năm - : 

1986 | 15/4 | 15,6 | 13,1 19,6 | 25,31 27,0 270283 | 26/7292 20,3 18,5 13.1 
4dg?'| Y #' 18.9 49,1 213 26,3 27,8 203. 26/7 !259|24,5 120,7 | 175 | 17,5 
41988 1 27/9 275 279 26,2 | 19,5 108 Š 19,2 150 
1080: 281 276 265 2741 23.7 21,0 1182| 14,4 
iD9E 26,8 270 280 274 23.1 210 201 152 
ì tí S1 l0i|loisi [o2 logo 3h68 
1992 26,5 263 28,7 27A 24,0 20,2 18,7 | 15,2 
» I: | của 

jự 

1995_ 28,4 128,2 26,8 27,8 253. 19/2 170 144 
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Bảng VI.4: NHỮNG TR] SỐ TRUNG BÌNH MÙA, TRƯNG BÌNH NAM 
VÀ CỤC TRỊ CỦA NHIỆT ĐỘ NUỐC BIỀN (Œ) 
Trạm: Hòn Dấu (o = 20940); À = 106°48') 


Trung | Cực đại | Cực tiểu Biên đô 
Năm XI - I lÌ - IV V- VI VIII- X bình tuyệt tuyệt : 

Ai đi năm 
năm đối đôi 


41986 | 212 : 20/6 29,1 28,9 ; 24.9 33,2 13,1 20,1 
1987 219 23,2 279 29, : 25,6 34,0 17, 5 16,5 


1988 2143 18,6 29.7 28,3 24, 34,2 15,0 192 - 
.1989 21,6 | 20,1 28,7 29,3 24,9 33,0 14,4 48,6 


1990 220 21,1 28,7 29,3 25,2 34,0 15,2 18.8 


1991 Ji 220 29,2 29, 6 25, 33,9 15,5 18.4 


1992 21 ° 20,3 29,0 29, ' 24,9 342 15,2 19,0 


1995 21,4 21 Sộ 29, 292 25,5 33,7 13,6 20,1 


1994 22, 6 +1, 4 29,3 284A 25,4 33,4 16,0 17,4 


1995 | 21 ;0 20A 29A 28,B 24,9 32/2 14.4 17,8 


1996 
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Bảng VI.5: 


ĐỘ MẶN NƯỚC BIẾN TRUNG BÌNH (⁄4„) 
Trạm: Hòn Dáu (p = 2040"; A= 106°48') 


V 


VỊ 


VI 


26,11 27,4 


26, |26,/ 
27,0 |27,0 


27,7127,5 


26,3 | 19,6 


26,4 | 26,5 


26,0 | 26,† 


26,5 | 25,8 


26,7 | 25,4 


24,2 | 23,0 


15,9 


27,2 


239|23,3 


23,7 |19,6 


278124,2 


16,1 


21,0 


08,5 


10,2 


09,1 


06,2 


09,6 


08,8 


08,3 


10,6 


14,3 


09,4 


10,9 
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Bảng VIL6 : ĐỘ MÀN NƯỚC BIỂN CAO NHẤT (%„) 
Trạm: Hòn Dáu ( = 20°40); ÀA= 106°48') 


lỊ HÍ IV V VỊ VI 1 VI IX X XI | XI | Năm 


30,8 | 31,0 | 30,6 | 50,5 | 30,5 124,9 125,1 


31,8 131,8 | 31,4 | 26,4 | 29,8 | 30,6 | 28/2 


31,6 | 32/3 (30,2) 28/81 31,9 27/2251 


29,7 ¡29,1 29, | 31,7 | 29,5 | 20,3 | 16,7 


NI 


Bảng VI7:_ ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT (%„) 
Trạm: Hòn DĐáu (œ = 2040”; À = 106°48`) 
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Bảng VI.§ : NHỮNG TRỊ SỐ TRUNG BÌNH MÙA, TRUNG BÌNH NĂM VÀ 
CỤC TRỊ CỦA ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN (9⁄4e) 
Trạm: Hồn L2au (@ = 20°40”; A = 106°48') 


xỊI-Ï 


V-VII 


T 


VII - X 


+ ức đại 


tuyệt 
đổi 


Cực tiểu 
tuyệt 
_ đối 


23,5 


24,4 


26,4 


25,2 
23,9 
24,9 


26,0 


28,2 


23,5 


23/7 


12,1 
11, 


13,4 


14,6 
14,2 


02,6 
02, 


02,5 
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Bảng VỊ.0: 


NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN TRƯNG BÌNH (C) 
Trạm: Sơn Trà (@ = 16°02°; À= 108°11”) 


lÏ II 


IV 


22,7 
260 ! 
23,1 


229 


25/7 


26,6 
24,2 


25,8 


VỊ 


VII 


VII 


xi 


29,4 


29,5 


29,5 


đục 
In 
Tế 
28,6 | 
l 293 
T 


30,0 


29,/ 
29,9 
29,5 


29,1 


„ ni bệ 
28,6 | 


295 


30,0 


29,3 | 29, 


29,7 


24,8 


26,1 
23,1 


25,5 


4 122/2 


2151262 


24,8 ¡ 26.4 


| 26,1 
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Bảng VI.I0:_ NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN CAO NHẤT (°C) 
Trạm: Sơn Trà (ọ = 16*02°; A= 108°11°) 


T 
{ 
Í 


II III IV V VI | VI | VII | 1X X XI | XII 


239|25,5 128,5 | 28,4 31,8 |31,8 1 31, 132,5 131,8129,2| 27,3 125,5 


25,9 |28,9 28,9 | 28,8 | 31,0 |31,8 | 32,0 |32,3|324132,0 129,7 |24,2 


26,6 |2691275127/7 33,/232,8/33/2|31,91326 128, |25,2| 24,5 | 


26,5 |25.21254| 28,8 31,6 33,5 131,2|32,5 132.00 | 31,0 | 29,5 | 26,0 


26,6 | 26,6 | 27,0 | 30,4 | 30,8 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 32/7 | 30,0 | 29,6 | 28,1 


249/264 |24.9|27,/|31/0|324|132413281314|31.227,3| 28.1 


26,2 249 |25,6| 27,3 31,7 |32,4 32,6 131,5 | 314 | 30,6 | 26,2 | 24,? 


Bảng VI.II: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIÊN THẤP NHẤT ŒC) 
Trạm: Sơn Trà (@ = 16902”; À = 108°11”) 


NG LÍ! BÍ UV  V |V |VI|VI | 1X | X | XI | xỊ 


1986 | 19,4 | 22,3 | 18,2 | 23,4 | 25,0 | 27,4 | 28,2 | 28,5 | 27,2 24,5 | 22A 21,1 | 


. 1987 |20,9120,/|2351245|265 127,4 28,6 | 26,8 2741253 123,5 : 18,8 


1988 | 21,2 21,3 | 20,0 22,1 | 25,7 |27,6 | 27,3 | 27,8 | 25.4 | 22,6 | 210204 | 


+4989 | 20,6 | 19,7 | 20,2 | 23,5 | 24,5 | 26,2 | 28,0 28,2 27912451 220|21.5 


1990 | 21,0 217 | 212 23,8 24,8 | 26,5 | 26,8 | 26,8 | 24,6 }| 24,4 |22,2120,7 


1991 |23,5 |21,5| 24,01 23,3 | 26,5 | 26,9 |27,4|28,2| 28.4 | 24,2 22,5 21,6 


1992 | 19,6 |21,00 | 21,6 2322| 23,525, |26,5 |27,3 127,21 22,4 | 20,5 |20,3 


1993 17,3 20,/7/122,0|22/6|25,1| 27,0 27,6 |27,6127,5 | 23,91 22,1 | 18,5 


1994 | 18,9|21,/| 20,8 2191 23,8|27,6 |27.8 | 28,6 | 24.6 | 21,9 22,8 | 21,9 


1995 | 20,6 | 18,7 | 21,6 | 22,0 | 24,7 |27,8 | 28,0 | 27,6 | 27,1 23,8 | 21,0 |19,0 
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Bảng VI.I2: NHỮNG TRỊ SỐ TRUNG BÌNH MÙA. TRUNG BÌNH NĂM 
VÀ CỰC TRỊ CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN l&i©)) 
Trạm: Sơn Trà (@ = 16202”; À = 108°11'°) 


VIII - X 


Trung 
bình 
năm 


Cực tiểu 
tuyệt 
đối 


Biên độ 
năm 


28,7 


288. 


29,1 
28,0 


29,1 


286- 


29/2 
278. 


285- 


28,3 28, 1ó: 


28,2 
26, 3 


26, 0 
26,3 


26,6 
2, 0 
25, 6 


28.2 


28A 


325 | 18,2 


16,8 


20,0 


187 


20.7 


215 
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Bảng VIL.13:_ ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH (C) 
Trạm: Sơm Trà (tp = 16°02”; ^ = 108°11°) 


Năm 


17/7 


19,7 


19,3 


18,3 


17,8 


18,2 


18/2 
20,6 
20,0 


;o | 19,1 
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Bảng VI.14:_ ĐỘ MẠN NƯỚC BIỂN CAO NHẤT (4) 
Trạm: Sơn Trà (@ = 16°02”; A.= !O8°11”) 


25,1 


25,9 


275 


31,3 
22,0 


279 


258 


29,3 


23,7 


14,1 
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Bảng VI.IS: 


ĐỘ MĂN NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT (°„) 
Trạm: Sơn Trà (ọ = 1602”; A = I08°11) 


xII 


12,8 


13,2 


10,2 
07,0 


10,0 


"0,4 


09,1 


87,3 


07,8 


18,2 


01,4 
03,4 


03, 


05,0 


03,2 


02,2 


03,7 
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Bảng VI.16 : NHỮNG TRỊ SỐ TRUNG BÌNH MÙA, TRUNG BÌNH NĂM 
VÀ CỤC TRỊ CỦA ĐỘ MẠN NƯỚC BIÊN (%„) 
Trạm: Sơn Trà ( = 16°02°; À = I08°11°) 


Trung Cực đại Cực tiểu Biên đô 
Năm XI - Ì Jì - IV V-VI † VII-X bình tuyệt tuyệt najà. 7 

năm đôi đối 
1986 10,6 22,1 20,5 17,7 17,7 31,9 1,4 30,5 
1987 183 22 229 L 79 197 34,0 19 32,1 
1988 14,1 240 = 21 17,8 183 ï 33,6 19 31,7 
1989 15,5 2241 182 17/5 18,3 32/8 ] 24 30,5 
1 990. 11,1 248 ì 20,7 14, 1748 326 | 12 31,4 
1891 r 4,2 1 97 223 16, 18/2 333 2,2 31,1 | 
1992 118 248 Í 220 Š 14,6 18,2 33,4 Ỉ 13 31,1 
1993 13,6 234 254 20,2 20,6 323 1,5 30,8 
TIẾN 13,7 245 24,1 177 20,0 | 321 I 15 30,6 
1985 10 7 : 247 24,7 18,3 1 g1 323 “' 1 K) 31,0 
Nà SẺ Xm lÌn le BU S20 ¬u 0| Ï. : 
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Bảng VI.I7: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH (C) 
Trạm: Vũng Tàu (ø = 1020); À = 1005”) 


126 “ 


Bảng VL18: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN CAO NHẤT £C) 
Tram: Vũng Tàu (@ = 1020”; À = 107205”) 


27,2 


28,1 


27.0 


26,8 


30,8 ¡ 30,0 | 28,8 | 28,7 


Tháng] ni nà 
hi LÍ H ! ĐH Í|WN | V EV [VI [VI | txX | X | XI | XI | Năm 
Năm le L | 
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Bảng VI.19: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT (°C) 
Trạm: Vũng Tàu (œ = 1020°; A= 107°0%') 


qháng | : ì T 
N LH | | V | V | VI | VI | VI | X | X | XI | XI | Năm 


“19886 | 25,5 |25,4 25,21 283 |2/,127,B 


: 1987 | 25,3 | 25,0 | 26,3 | 28,6 | 29,6 | 28,5 


4988 | 26,8 | 26,6 |27,1 | 28,8 | 29,3 | 27,8 


1989 | 25,6 |25,4|26,2|27,8|276 27,5 


1990 | 26,0 | 26,0 | 27,2 | 288 | 29,0 |28,5 


1991 25,9 ˆ 270 | 280. '28/2 28A4 ị 
1992 | ï 247 | 26,8 28,8 'Ạ0/2. 27/8 
“Ta Ta. 


29,4 


29,3 
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Bảng VL20 : NHỮNG TRỊ SỐ TRƯNG BÌNH MÙA, TRƯNG BÌNH NĂM 
VÀ CỤC TRỊ CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIẾN (°C) 
Trạm: Vũng Tàu (@ = 20220”; À = 107905”) 


Trung 
bình 
nằm 


Cực đại 
tuyệt 
đối 


Cực tiểu 


27,8 
28,6 
28,3 


28,0 


28⁄2 


28,0 


28,6 


30,/ 


31,3 
31,0 
30,8 


30,8 
30,8 


31⁄2 


30,5 
31,0 


31,5 
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Bảng VI.2I: 


ĐỘ MÃN NUỐỚC BIỂN TRUNG BÌNH (,) 
Trạm: Vũng Tàu (j = 1020”; À = 10705`) 
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Tháng l ị - x 
) | HH | M | V EM [VI [VI | X [| X | XI ' xỊ [Năm 
¡ Năm " _. . ¡ _ 

1986 | 30,8 | 31,2 | 31,9 | 32,4 ¡ 31,1 | 30,0 | 29,3 | 27,3 | 27,6 | 28,3 292 | 30.3 30.0 
1987 | 31, |32,6| 3243 32/1 131/8 30,7 | 28,7 | 28,5 | 27 282 314 '3143 30,6 
1988 | 31,6 | 32,B | 32,7 | 32,7 | 31,6 | 30,4 | 30,9 | 29,0 | 29,2 28,4 30.2 1306 30.8 
. 1089 | 31,9 | 32,2 | 32,0: 31,1 | 30,5 | 29,9 28,7 |28,6 | 2z,s | 2z Ì 30,4 31,1 | 30,2 
| 1990 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 31,9 | 30,4 297 28,8 | 28,8 | 27,3 | 30,3 30,1 31,6 Ì 30,4 
| 1991 |310| - |324|320|31.11302 29,2 | 28,2 ai 32,0 | 31,4 431,3 
1992 | - |32,8 324 31,6 30,8 | 20,3 | 30,2 | 29,6 | 282 28/8 | 30/5 | 31.1 30,6 | 
1993| - |328|328 31,3 31,3 30,8 | 30,3 | 30,1 | 30,2 | 30,1 | 30,7 '31/1310) 
1994 31/4 3144 321 324 |314 30,8 30/1 30,1 30,2 301. 309. 31,4 |31,0 
| t99s | 32,3 | 328 | 329 32⁄4 | 32,1 | 31,0 | 30,9 | 30,3 | 29,8 302 302| - |31,1 
m = ST no: nh li RE n ""..¿ả : 


Bảng VI.22: ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN CAO NHẤT (%4) 
Trạm: Vũng Tàn (@ = 10%20°; A= 107°05") 


32,4 | 30,9 | 30,9 
31,3 


30,8 
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Bảng VI.23: ‹ ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT (%„) 
Trạm: Vũng Tầu (@ = 10920”; À = 10705) 


VI VII | VII cam 


204 


26,4 1253 120,4 


29,6 [24,0 | 21,2 


21,2 


27,6 | 30,0 | 24,8 


19,4 24,3 | 25,0 


277 | 2541234 


1 | 26,2 | 29,2 | 28,4 


29,6 | 29,8 | 29,4 
29,/ 29.3 |2»2 
30,5 | 30,2 ¡29,2 


31/2 430,1 - 
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Bảng VỊ.24 : NHỮNG TRỊ SỐ TRUNG BÌNH MÙA, TRƯNG BÌNH NĂM 
VÀ CỤC TRỊ CỦA ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN (°„) 
Trạm: Vũng Tàu (œ@ = 20220); À = 107905”) 


Cực tiểu 
Năm XI -l ' tuyệt 
ối đối 


Biên độ 
năm 


4986 30,2 20,4 128 


1987 | 315 21,2 122 
` 4988 _ 30/7 23,8 10/0 
1989 | 31,1 19/4 137 


1890 31,1 224 


1996 
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Bảng VỊ.25: 


NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH (£C) 
Trạm: Phú Quốc (@ = I0°13°; À= 103958) 


VỊ 


VII 


xỊịi | Năm 


28,0 129,2 


 |29,9 


6| 29,5 


29,8 


28,229, 


295 


29,8 
_ J30,2 


293 


29,8 


295 


27.8 


6| 26,6 


28,3 
27/7 | 


27/7 t 


27,9 | 28,5 
29,4. 


29,2; 


27/7128, 
28,0 | 29,2 


29,2 
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Bảng VI.26: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN CAO NHẤT (C) 
Trạm: Phú Quốc (( = 10°13°; À = 103°58') 


\J| hàng Ị 
| lI II IV V VỊ VH [ VH IX X xI xI | Năm 
Năm `... về CHÍ: l 
1986 | 29,7 | 31,5! 32,8 | 34,6 | 34,2 | 32,5 ¡ 32,0 129,4 | 31,0 |33,4|31,1|30,2 134,6 
1987 30,5 30,9 | 33,9 35141342 32,5 321 32,0 32/1|320 318 307 35,1 
1988 ¡ 29.6 - 130,9 32,2131.4'30,B 306 30,3 30,91 29,2128,B 127,5 |32.2 
` 1980 ¡28,8 |28,8|30.1|321|131/7 30.1 299 29,2 130,0 209 298 28,8 321 
1990 ! 28,7 |29,5 | 31,6 131.8 Sông 31,3 30,0 Ì 30,2 298 j 30,2 30/0. 289 32,8 
1991 | 29,6 |29,21 30,0 30,5 ` 31/2 | 298 |296 294 298 296 294 31,2 
1992 29,2 294 30,4 322 32,3 324 | 30,4 | 30,1 | 30,2 30 3 2809 284 324 
71993 29.2 294 307 318 32,4 324. 30,5 282 29,5 '30,0 30,0 296 32,4 
1994 28,6 30,4 30,7 I 31,5 32/5 31,0 |aøa | 296 28,8 |306| 293 29,4 |32,5 
1995 | 29,1 | 29,4 | 30,7 318 318 322 308 | 306 302 30,4 301 294 32,2 
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Bảng VI.27: NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIẾN THẤP NHẤT (*) 
Trạm: Phú Quốc (œ = 10°13'; A= 103°58") 


28,2 


- 29,4 


245 


28,3 


27,2 127,5 


27,8 |28,2 


28,0 |27,1 


27,2 


28,5 
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Bảng VI.28 : NHỮNG TRỊ SỐ TRƯNG BÌNH MÙA, TRUNG BÌNH NĂM 
VÀ CỤC TRỊ CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN (°C) 
Trạm: Phú Quốc (@ = 10213”; À = I039S58°) 


II - IV 


V- VII 


Cực tiểu 
tuyệt 
đối 


Biên độ 
năm 


29,3 
29, 
30,6 


29,4 


30,6 
29,9 


29,4 


30,1 
29,6 


29,9 


29,3 


30,0 


29,7 


29,4 


29,8 


29,2 
30,4 
30,4 


29,3 


30,5 


22/0 


25,1 


25,2 


28,6 
26,0 


27,0 


26,0 


28,4 


26,4 


26,1 


126 
10,D 
7,0 | 
Sng 
6,8 
`. 
844 
Er 
An 


6,1 
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Bảng VI.29: 


ĐỘ MĂN NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH (4) 
Trạm: Phú Quốc (@ = 10°13'°; À—= 103°58°) 


VII 


xII 


32,1 


32,6 


33,6 


đì2 si 
| 32,5 
s â L 


32/4 


32,8 


32,0 
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29,1 


28/2 


. M. Ề 
27 ,4 


30,9 


28,6 


27,1 


30,8 


30,1 


28.3 | 28,0 


29,1 


29,9 


28,7 


28,6 


30,0 
29,6 


28,8 


30,2 


30,0 


32,5 | 


32,2 


32,9 


32,0 


32,2] 


31,9 


( 


Bảng VI.30: ĐỘ MẠN NƯỚC BIỂN CAO NHẤT (%2) 
Trạm: Phú Quốc (@ = 10913”; ÀA = 103°58”) 


IÊ, 
n 
Ni, 


32,9 
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Bảng VI.31: ĐỘ MẬN NƯỚC BIỂN THẤP NHẤT (%„) 
Trạm: Phú Quốc (@ = 10°13”; À = 103°58') 


V VỊ 


24,3 ! 25,4 


28,6 | 23,4 


20, 238 


30,0 | 23,0 
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31,6 | 24,9 
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Bảng VI.32 : NHỮNG TRỊ SỐ TRƯNG BÌNH MÙA, TRƯNG BÌNH NĂM 
VÀ CỤC TRỊ CỦA ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN (%„) 
Trạm: Phú Quốc (@ = 10913); ÀA= 103°58') 


Trung 
bình 
năm 


=1 
Cực tiểu 
tuyệt 
đối 


Biên độ 
năm 


209 


309 


12,9 
18,7 


20,7 


21,3 


15,9 


12/8 
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25-0 


25:0 


HÌNH VI.L. PHÂN BỐ NHIỆT Ð` (2Œ) NƯỚC BỀ MẬT (VINH BẮC BỘ, THÁNG XI 1989) 
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CƯA` 0A6 
HỒNG ôA! ỗ ằ 


HữN ĐAU 


32.5 


® MÔA A6 


32.5 


:32.0 


343.5 


HÌNH VL.2. PHÂN BỐ ĐỘ MẬN (%ð) NƯỚC BỀ MẬT (VỊNH BÁC BỘ, THÁNG XII/1989) 


143 


tư ôw6 ô 


HÔNG Ai j 
Đo `. 2170 
s 


MƠM DAU _. `... 


® /“ØN N&ữỮ 


s* 


HÌNH VI.3. PHÂN BỐ NHIỆT ĐÔ (°C) NƯỚC TẠI ĐÁY (VINH BÁC BỘ, THÁNG XIL/ 1989) 
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HÌNH VI.4. PHÂN BỐ ĐÔ MẬN (%ðø) NƯỚC TẠI ĐÁY (VINH BÁC BỘ, THÁNG XIU/1989) 
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QU EỊOAYG SA 


QÐ TRUONG SÁ 


1053` 110 
HÌNH VI.S. PHÁN BỐ NIHIỆT ĐÓ (2C) NƯỚC BỀ MẠẶT THÁNG IU/ 1989 
146 


_ 


QĐ HOÀNG SA 


Ð THƯỜNG SA. 


105° 110 


HÌNH VL6. PHÂN BỐ ĐỘ MẠN (%2) NƯỚC BỀ MẶT THÁNG II/1989 


147 


QD HOÀNG SA 


QD TRL ONG SÀ 


105” 110 
HÌNH VI.7. PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ (%C) NƯỚC BỀ MẶT THÁNG 1/1990 
148 


v ề 
QD HUÀNG SA 


QÐ TRƯỜNG SA 


105` 110 


HÌNH VI,8. PHÁN BỐ ĐỘ MẠN (%0) NƯỚC BỀ MẬT THÁNG 1/1990 
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QÐ HUĂNG SA 


QD TRUONG SA 


405% 110 


HÌNH VỊ.9. PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ (°C) NƯỚC BỀ MẬẶT THÁNG X - XU/1992 


150 


THEỆ NÍNH ĐÔ 107°+40 


722A 


3. \ 33. ` “3196 


mm 


HÌNH VLI0. PHÂN BỐ THẲNG ĐỨNG CỦA NHIỆT ĐỘ (a) VÀ ĐỘ MẬN (b) 
THEO KINII ĐỘ 107240 ĐÔNG 
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sơ 


200 


300 


HÌNH VI. PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ (°C) NƯỚC THEO MẬT CẮT @ = HI° BẮC 
THÁNG VIIU/1993 


I52 


50 


1u0 


4u 


`300 


4u0 


Z0 


HÌNH VIL.12. PHÂN BỐ ĐỘ MÃN (%ð) NƯỚC THEO MẶT CẤT @ = 119 BẮC 
THÁNG VIJ/1993 


153 


20 


30 


40 


790 


80 


Z (m) 


HÌNH VI.13. PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ (°C) NƯỚC THEO MẶT CẮT @ = 169 BẮC 
THÁNG VI/I996 
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° 
ft HOANG SA 


Q.D TRUDNG $A 


105 110 


HÌNH VI.14. PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ (2C) NƯỚC BỀ MẶT THÁNG VI/1996 
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z(m) 


HÌNH VI.15. PHÁN BỐ NHIỆT ĐỘ (2C) NƯỚC THEO MẶT CẮT @ = H9 BẮC 
THIÁNG V1/1994 
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2U0 


+UU 


X Lo 


Tưu 0 


1200 


ÿ4uu 


# (mơ) 


HÌNH VI.16. PHIẦN BỐ ĐÔ MẬN (%6) NƯỚC THEO MẶT CẮT ø = E9 BẮC 
THÁNG VU1994 


1457 


Kể 
í NI 
¬ 
- -~ ° ` 
: ^Vn ; 
PT. .-~ z La M 
ƒ TT. -- 
` H 
` 
ì 
`. : đc 
, 
ˆA ` 
Gec ¬. ợ 
1 ` 
L 
\ 
` 
` gà, 
`“ ưa Tế 
_. vẬy 
` mì 
" 
Co 
` 
20 Z “.=——- 
Nờn thong 
£ 
So 
kk_` 
SN 
bu2àC”? 
z 
ì 
h 
° 
QBHOANGSA 
15 
c 
- 
ca T 
' 9 
10 h 
l - ` 
QD TRƯỜNG: SÀ 


110 


105 
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VII. NHỮNG ĐẶC TRƯNG THUỶ HOÁ 
VII.1. Mát độ nước biển 
1. Một số đặc trưng của mát độ nước biển 


Một trong những đặc trưng quan trọng của nước biển là mật độ. Vì hoàn lưu 
ngang và thẳng đứng của nước biển phụ thuộc vào mật độ nước, đồng thời có liên quan 
đến đặc trưng của nhiệt độ, độ muối và áp suất của nước; đồng thời chúng biến đổi 
theo không - thời gian là nhiệt độ nước. 


Để mô tả và phân tích điễn biến của mật độ nước biển trong sách “Tra cứu 
điều kiện khí tượng thuỷ văn thêm lục địa nước CHXHCNVN” chúng tôi sử dụng 
số liệu của 2 trong số 10 chuyến khảo sát Việt - Nga của để tài N°5. Trong số 2 
chuyến khảo sát có I chuyến mùa đông từ cuối tháng X/1989 đến I/1990 (tàu 
NCKH V. Ur - va - ep) và một chuyến mùa hè từ, VI/1995 - VII/1995 (tàu NCKH 
P. Gor - đien - ko) với mục đích xem xét theo khu vực và theo mùa. Cu thể sẽ được 
trình bày dưới đây: 


2. Một số mực nước biển mùa đông và mùa hè 


a. Đợt khdo sát mùa đông : Tàu V.Urư - va - ep được thực hiện từ cuối tháng 
X/1989 - 1/1990 trên toàn dải thêm lục địa với 210 trạm, bất đầu từ trạm 151 (vĩ độ 
210N, 108°E) và trạm cuối 361 (6°30N, 107°23E) được phân theo 4 vùng từ Bắc xuống 
Nam (xem mục IH.I phần D): 


Căn cứ vào số liệu thu thập của 210 trạm, chúng tôi đã sử dụng bản đồ 
I/10.000.000. để trình bày và vẽ: mật độ nước biển tầng mặt và tầng đáy; đồng thời 
trên mỗi vùng vẽ theo các mặt cắt của các yếu tố thuỷ hoá điễn biến theo độ sáu. 


- Diễn biến của mật độ nước biển tầng mặt: 


Mật độ nước biển ở vùng I của Vịnh Bắc Bộ và bắc khu IV diễn biến như 

sau: vùng ven bờ phía bắc Vịnh Bắc Bộ có trị số từ 22,20 g/cm” và ngoài khơi 
Vịnh Bắc Bộ có trị số từ 22,30 - 22,50 g/cm”; còn ở giữa Vịnh Bắc Bộ mậi độ 
nước biển tăng từ 22.50 - 22,80 g/cm` và có I điểm ở vĩtuyến 20°N, kinh độ 108°E 
mật độ nước đạt giá trị cao là 2300g/cm”; phía nam Vịnh Bắc Bộ có trị số giảm dần 
từ 22.20 - 22.00 g/cm`. Càng dịch dần vẻ vĩ tuyến 16°N mật độ nước biển ở sát bờ 
chỉ khoảng 21.00 - 22.00g/em, còn ở ngoài khơi cao hơn và có trị số 22.20 - 
22.60g/cmỶ. 


Ở vùng II từ vĩ tuyến 16°N trở xuống, mật độ nước biển tăng dần ở ngoài khơi 
phía nam và có trị số 22.40 - 22.50 g/cm`, còn ở ven bờ chỉ khoảng 21.00 - 22.008/em} 
hoặc hơn một chút. 


Vùng II từ vĩ tuyến lIÊN trở xuống hết bờ biển Nam Bọ (mũi Cà Mau), mật 
độ nước biển giảm dân từ vĩ tuyến I1°N đến 6°N. Ở ven bờ có trị số từ 22.20 - 22.00 
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ø/cm” và có điểm dưới 22.00 g/cm) và tăng dần ở ngoài khơi, nhưng tăng không cao và 
trị số lớn nhất cũng chỉ từ 22.30 - 22.49 ø/cm' gần kinh tuyến 109°E. 


Vùng IV, tây Vịnh Thái Lan, vùng này chỉ do có 3 điểm dọc theo kinh tuyến 
104°45 E, từ ví tuyến 740 - 8°%20N. Diễn biến của mật độ nước biển tầng mặt tăng yếu 
từ bờ ra khơi và có trị số từ 20,17 - 22,I8% g/cm'. 


Nhìn chung, diễn biến mật độ nước biển trong thời kỳ mùa đông ở vùng thêm 
lục địa nước ta có trị số lớn ở Vịnh Bác Bộ và giảm dần vẻ phía nam. Riêng vùng sát bờ 
miễn Trung giảm hơn cả và có trị số dưới 21,00 g/em'. Ngoài khơi, vùng thêm lục địa 
phía bắc Vịnh Bắc Bộ tăng, sau đó lại giảm ở phía bắc miễn Trung và tăng dần ở Nam 
Trung Bọ, còn về phía nam lại giảm dần (hình VII.I - VỊI.2). 


So sánh diễn biến của mật độ nước biển tầng mặt và tầng đáy trong thời kỳ 
mùa đông, cho thấy: mật độ nước biển, tầng đáy tăng và tăng mạnh ở ngoài khơi Vịnh 
Bắc Bộ, còn ven bờ không tăng nhiều. Ở miền Trung:tầng đấy cũng tăng và ở ven bờ 
tăng yếu, còn ngoài khơi tăng cao hơn. Nhưng khôn mạnh so với tầng mặt. Đặc biệt 
vùng biển Nam Trung Bộ tăng mạnh và đạt trị số cũng xấp xi mùa hè từ 26.00 - 
21.50g/em'. Ở vùng IV ven biển Nam Bộ và ngoài khơi cũng tăng, nhưng so với tầng 
mặt không cao (hình VI.1 - VH.2). 


b. Đợi khảo sát mùa hè: Mật độ nước biển tầng mặt được khảo sát đo đạc vào 
mùa hè đo tàu P. Gor - dien - ko thực hiện cũng khảo sát từ Vịnh Bắc Bộ xuống phía 
nam và vùng TV được khảo sát nhiều trạm hơn. Nhưng lưới đo không bố trí đày xít như 
ở chuyến mùa đông; ở Vịnh Bắc Bộ thưa, còn từ vĩ tuyến 15°N trở xuống hết vùng II 
lưới đo khá dày theo kinh tuyến và vùng III lưới đo thưa, đồng thời từ vĩ tuyến 9°20N 
đến 7°40N không đo. Vùng IV được đo từ kinh tuyến 105°E đến kinh tuyến 103°E vẻ 
phía Tây. 


- Diễn biến của mật độ nước biển tầng mặt. 


Dao động của mật độ nước biển mùa hè khác hắn so với mùa đông. Tại vùng l, 
mật độ nước biển giảm mạnh từ 0,100 - 0,300 g/cm”, nghĩa là phía bắc Vịnh Bắc Bộ 
đến phía nam Vịnh chỉ có 20.00 - 21.00 g/cmˆ (kể cả ven bờ và ngoài khơi Vịnh Bắc 
Bộ). Riêng ven bờ biển từ Hòn Gai - Thanh Hoá chỉ có trị số 16.00 - 18.00 g/em`, 
nhưng ở phía nam Bắc Trung Bộ giáp phần bắc Nam Truneg Bộ lại tăng dần và có trị số 
21.00 - 22.00ø/cm'. 


Ở vùng II tăng ở phía bắc sát ven bờ có trị số 21.00-22.00 g/cmỶ, còn ngoài 
khơi giảm từ 21.00 đến 20.80 g/cm'. Nhưng ngoài khơi gần đảo Song Tử Tây (kinh 
tuyến L14PE) tăng hơn một chút. 


Vùng III, ven biển Nam Bộ giảm dưới 20.00 g/cm' còn ngoài khơi vùng biển 
- Nam Bộ cao hơn Vịnh Bắc Bộ, có trị số từ 20.50 - 21.08 ø/cm'. 


Vùng IV, tây Vịnh Thái Lan dao động của mật độ nước biển ít thay đổi. Tất cả 


các điểm đều đo được trén 20.00 ø/cm' nhưng không quá 21.00 g/cm' và phía tây Vinh 
Thái Lan thấp hơn vùng ven bờ từ 0,10 - 0,30 ø/cm” (hình VII.3 - VII.4) 


162 


So sánh diễn biến của mật độ nước tầng mặt với tầng đáy của thời kỳ mùa hè 
cho thấy hầu như mật độ nước biển ở thêm lục địa trong thời gian mùa hè ở tầng đáy 
đều tăng và tăng mạnh nhất ở ngoài khơi Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ. Vịnh 
Bác Bộ tăng và có trị số từ 21.00 - 24.00 ø/em”, miễn Trung từ 25.00 - 27.00g/cm) và 
có vùng cao hơn. Còn vùng biển Nam Rộ thì mật độ nước biển tăng mạnh về phía 
đông hơn ở phía tây. Vùng sát biển Nam bộ thấp hơn, nhưng vẫn cao hơn sát bờ biến 
phía Tây Vịnh Thái Lan. 


Vi].2. Những đặc trung thuỷ hoá 
Để mô tả chế độ thuỷ hoá vùng thểm lục địa nước ta, chúng tôi sử dụng tài liệu 
của 2 chuyến khảo sát Việt - Nga (mùa đông và mùa hè) trong số IÔ chuyến đã được 


đo đạc quan trắc từ 1989 - 1995 ở thểm lục địa nước (a. 


Khác với mật độ nước biển, việc đo đạc và quan trắc thuỷ hoá vùng thềm lục 
địa chỉ đo liên tục theo Vĩ tuyến và từ Bac xuống Nam, cứ cách 40 phút (2/3 vĩ độ) lại 


- đo thuỷ hoá (oxy hoà tan, pH, S1; và NÓ)). Để phân tích điễn biến của các yếu tố, 


chúng tôi vẽ II tầng chuẩn (0, 20, 30, 5O, 75, 100, 150, 200, 300, 500 và đáy). Nhưng 


-_ khi phân tích chỉ sử dụng tầng mặt và đáy, đồng thời có kết hợp với các tầng khác để 
- phân tích điễn biến đặc trưng của các yếu tố thco độ sâu trên 4 vùng khác nhau (như ở 


trên đã trình bày). 
1. Diễn biến của các dặc trưng thuỷ hoú tầng mặt, thời kỳ mùa đông 


a. Oxy hoà tan: Hàm lượng oxy hoà tan trong Vịnh Bác Bộ (vùng ') có độ bão 
hoà từ mặt đến đáy khá tốt, trị số đao dòng từ 7,00 - 7,50 mpg/1. Riêng phía đông bắc 


'Vịnh Bắc Bộ hàm lượng oxy giảm mạnh, trị số từ 2,20 - 2,50 mg/; còn từ phía nam 


Vịnh Bắc Bộ đến vĩ tuyến I6°ÑN trị số oxy đao động từ 6,60 - 6,80 mgzi1. 


Hàm lượng oxy hoà tan ở Nam Trung Bộ (vùng II) giảm so với vùng I, nhưng ở 
vùng ven bờ và ở tầng đáy hàm lượng oxy hoà tan dao động ít, có trị số từ 7,00 - 6,80 
mg/1. Riêng kinh tuyến 110°E trị số oxy hoà tan ở đáy giảm mạnh, có thể do ảnh hưởng 
của khối nước ngoài khơi, trị số oxy hoà tan từ 2.80 - 3,30 mg/] ở tầng đáy. 


Vùng IV, từ vĩ tuyến LIỀN trở xuống, ở tầng mặt hàm lượng oxy hoà tan đao 
động oiữa các vùng không lớn, khoảng từ 6,60 - 7/20 mpg/1. Ở phía bắc ven biển Nam 
Bộ cao hơn phía nam, ngoài khơi cao hơn. Phía bắc Côn Đảo cao hơn phía nam và có 
trị số lớn 7.19 mg. 


Ở tầng đáy, hàm lượng oxy hoà tan giảm hơn so với tầng mặt, nhưng bức tranh 
phân bố oxy hoà tan so với tầng mặt ít thay đổi. Đặc biệt ở phía nam vùng I và ngoài 
khơi vùng IĨ, kinh tuyến IIOPE giảm mạnh và hàm lượng oxy chỉ xấp xỉ bằng 50% so 
với vùng ven bờ. 


Vùng IV, hàm lượng öoxy hoà tan ở phía tây Vịnh Thái Lan tầng mặt và đáy 


thay đối ít và có trị số cao hơn vùng biến Nam Bọ, nghĩa là từ 7,10 - 7,21 mø/1 (hình 
VỊI.5 - VH.8). 
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b. Chỉ số pH: Để đánh giá chỉ số pH nước biển ở vùng thêm lục địa nước ta, 
theo qui định: nếu pH = 7 nước trung tính, còn pH >7 thì có nước kiểm và pH < 7 nước 
có axit. Do đó có thể phân tích chỉ số pH ở thời kỳ mùa đông như sau: 


Chỉ số pH ở vùng I của thêm lục địa rất lớn và có trị số từ 8,10 - 8,30 mg. 
Trong thời kỳ mùa đông vùng ven bờ thấp hơn ngoài khơi. Diễn biến của pH ở đáy 
cũng tương tự tầng mãi, nhưng chỉ thấp hơn một chút. 


Vùng II chỉ số pH ven bờ và ngoài khơi xấp xỉ từ 8,10 - 8,20 mg/1 còn ở tầng 
đáy ven bờ cao hơn ngoài khơi, có lẽ do ảnh hưởng của biển thoáng, khối nước ngoài 
khơi lớn, sự hô hấp trội hơn sự đồng hoá của các-bô-níc nên pH giảm. 


Vùng II, chí số pH giữa ven bờ và ngoài khơi ít thay đổi, từ 8,18 - 8,22 mg ở 
tầng mặt; còn ở tầng đáy cũng chỉ 8,18 - 8,20 mg/l (hình VỊI.7 - VII.8). 


c. Muối SiO;: Hàm lượng muối SiO, tầng mặt thời kỳ mùa đông ở vùng T dao 
động từ 450 - 550 mks/1. Ở phía nam Vịnh Bắc Bộ ven bờ tăng, có trị số từ 600 - 680 
mkg/1. Còn ngoài khơi giảm và có trị số 350 - 400mkg/I. 


_— Tầng đáy, phía bắc xấp xỉ với tầng mặt; phía nam Vịnh Bắc Bộ ít thay đổi. 
Nhưng ở phía Nam vùng I ven bờ giảm, còn ngoài khơi ở kinh tuyến LI0°E tăng mạnh 
xuống hết vùng II, có trị số từ 2000 - 3800 mkg/1. Điều này rất phù hợp với điều kiện ở 
ngoài khơi và đại dương, đồng thời cũng là đặc thù riêng của các thành phần thuỷ hoá 
ở vùng biển Nam Trung Bộ. 


Vùng II: Hàm lượng muối SiO; giảm so với vùng Ï, nhất là ngoài khơi; còn ở 
tầng đáy ven bờ thay đổi ít so với tầng mặt, nhưng ngoài khơi tăng nhanh. 


Vùng II: Muối SiO› giữa các vùng có hàm lượng SiO; cao hơn so với phía bắc 
Vịnh Bắc Bộ. Nhưng ngoài khơi phía nam, vùng biển Nam Bộ (Cà Mau) không cao, chỉ 
từ 400 - 450 mkg/1 (hình VỊI.9 - VIL.10). 


Vùng IV: không thay đổi ở tầng mặt và đáy. 


đd. NO; boà tan: Hầm lượng NO; ở vùng I trong nước biển biến đổi tương đối 
ít, nhất là đối với Vịnh Bác Bộ, ở ven biển và vùng biển nông rất nhỏ. Ở Vịnh Bác Bộ, 
từ ven biển phía bắc đến Bạch Long Vĩ từ mặt đến đáy chỉ có trị số 0,0 mkg/l, 
còn ở giữa vịnh và phía nam Vịnh Bắc Bộ dao động từ 3,0 - 8,0 mkg/1 và 4,0 - 10,0 
mkz/I, nhưng giảm dân về phía ngoài khơi. Đối với tầng đáy, hàm lượng NO; tăng hơn . 
so với tầng mặt, chênh lệch từ 3,0 - 5,0 mkg/. 


Ở vùng II: Hàm lượng NO; tầng mặt và đáy thay đổi không đáng kể, chênh 
. lệch từ I - 2 mkgz/. 
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Ở vùng II: Hàm lượng NÓ; giảm mạnh so với phía bắc (vùng I) và miền 
Trung, giữa các khu vực chênh lệch không lớn, kể cả so với tầng đáy. Trị số NO; đao 
động từ 1,5 - 3,5 mkg/l. 


Vùng IV: Hàm lượng NO; ít thay đối, hàm lượng ở tầng mặt và đáy chênh lệch 
không đáng kể, nhất là về phía tây của Vịnh Thái Lan (hình VII.11 - VH.12). 


2. Phán bố của các đặc trưng thuỷ hoá theo chiều thẳng đứng trong mùa đông 
(tên các mặt cất). 


Mô tả diễn biến của các đặc trưng thuỷ hoá thco chiều thắng đứng về mùa 
đông ở vùng thêm lục địa được chia theo 4 mặt cất. 


- Mặt cắt I: (từ ví tuyến 200N, I08E + 20?N, 106°23E) nghĩa là được xác định 
từ trạm l59 đến trạm 264. các đặc trưng thuỷ hoá (bảng VII.I) thay đổi như sau: 


Oxy hoà tan giảm từ bờ ra khơi, từ 8,28 mgñ ở trạm IŠ9 ra tới trạm 163 có trị 
_số 7,29 mg/] và đến ram I64 lại tăng (7,51 mg/l). Oxy hoà tan cao nhất 8,28 mg/1 và 
'thấp nhất 7,29 mg/. 


PO¿, Sĩ cũng diễn biến tương tự. Riêng NÓ; chỉ có ở ngoài khơi tăng, còn ven 
bờ bảng 0,0. 


- Mặt cắt II: Từ trạm 268 ngoài khơi vào bờ ở trạm 269. 


(xy hoà tan tăng dần vào bờ từ 6,91 gam/1 đến 6,96 gam/1. Oxy hoà tan cao 
nhất 6.96mg/1 và thấp nhất 2,71 mg/]. 


PO,, Sĩ cũng diễn biến tương tự. Riêng NO; diễn biến khác với NO; ở mặt 
cắt [, ngoài khơi nhỏ 2/2 mkg/1 và trong bờ tăng đến 4,0 mkg/1. Nhưng cao nhất ở ven 
bờ và thấp ở ngoài khơi (hình VII.13 và bảng VII.2). 


- Mặt cắt TH (từ vĩ độ 107N, 109°15E +10°N, I07°14E) nghĩa là từ trạm, 293 
'(ngoài khơi) đến trạm 299 (ven bờ) - bảng VII.3. 


(xy hoà tan tăng ngoài khơi 7.04 mg/I và giảm đần vào bờ 6,99 mp/l, nhưng 
không đều và gần bờ lại tăng cao 7,13 mgø/1 (trạm 297), đến gần bờ lại giảm 6,96 mg/1 
(trạm 299), 


PO, và S¡ diễn biến gần giống với ôxy hoà tan, còn NO; biến đổi khác với mặt 
cắt I và II, nhưng giá trị của NO; mặt cắt IÍ có điểm cao hơn. 


- Mặt cát IV: ở mặt cắt này, chỉ đo được 1 điểm, diễn biến của các đặc trưng 


oxy hoà tan, PO,, Sĩ và NO; khá cao. Nhưng chênh lệch giữa trị số cao nhất và thấp 
nhất khôns lớn (bảng VỊI.4). 
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3. Diễn biến của các đặc trưng thuỷ hoá tầng mặt thời kỳ mùa hè 


Trong thời gian từ tháng VI đến tháng VỊI/1995, tàu nghiên cứu khoa học 
Việt-Nga “P. Gor - đien - ko“ tiến hành đo đạc và quan trắc thuỷ hoá vùng thểm lục địa 
Việt Nam từ trạm 16 (18”N, 108°E) đến trạm 116 (8°15N, 104°10E), tất cả 100 trạm. 
Nhmg lưới đo của chuyến 23 được bố trí thưa hơn so với chuyến mùa đông của tàu 
nghiên cứu khoa học V. Urư - va - ep. Cụ thể như sau: 


a. Oxy boà tan: Hầm lượng oxy hoà tan vùng I Vịnh Bác Bộ ở tầng mặt cao 
hơn so với tầng đáy và có trị số từ 6,50 - 6,70 mg/I (tầng mặt), 6,00 - 6,50 mg/1 (ở tầng 
đáy) và đi về phía nam của vùng I tăng đần từ 650 - 720 mg/I, nhưng ở tầng đáy lại 
giảm từ 6,00 - 4,00 mg/1 (hình VH.14-VIH.1S). 


Vùng II: Hàm lượng oxy hoà tan giữa các vùng ở tầng mặt ít thay đối có trị số 
khoảng từ 6,40 - 6,80 mg/L. Nhưng ở ven biển Nam Trung Bộ thì cao hơn, có trị số 
từ 7,00 - 7,20 mg/l. 


Tìng đáy, hàm lượng oxy giảm mạnh, nhất là ở ngoài khơi chỉ còn bằng 50% 
` của tầng mặt. Và ven bờ biển Nam Trung Bộ (Qui Nhơn) cũng thấp nơn và có trị số từ 
“5 80 - 6,20mg/1. 


Vùng II: Hàm lượng oxy hoà tan ở tầng mặt ven bờ cao hơn ngoài khơi. 
Nhưng dao động siữa các khu vực không lớn, chênh lệch khoảng từ O,10 - 0,30 mg ở 
mỗi điểm. 


lộ) tầng đáy, hàm lượng oxy cống giảm tương tự như vùng II, ngoài khơi hàm 
lượng oxy hoà tan cũng chỉ bằng 50%. trị số tầng l và có trị số 3,10 - 3,40 mg/I, còn 
vùng ven bờ thì cao hơn, khoảng 6,30 - 6,50 mø/1. 


_ Vùng IV: Phía tây Vịnh Thái Lan, hàm lượng oxy hoà tan tầng mặt cao hơn 
tầng đáy, nhưng cũng chỉ đạt được 6,40 mg/i và ở phía tây Vịnh Thái Lan, có trị số 
dưới 6,00 mg. 


b. Chỉ số pH: Chỉ số pH thời kỳ mùa hè quan sát được ở Vịnh Bắc Bộ (vùng 1) 
tầng mặt từ 8,15 - 8,18 mg/1 và về phía nam (tăng hơn một chút từ 3,L5 - 8,20 mg/1. Còn 
ở tầng đấy ngoài khơi tăng hơn, nhưng ven bờ lại thấp hơn chỉ từ 8,10 - 8,12 mg/1 
(hình VII.16-VI.17). 


Vùng II, từ vĩ tuyến I6?N trở xuống đao động của chỉ số pH giữa các vùng ven 
bờ, ngoài khơi thay đổi ít, từ 8,16 - 8,!8 mg/I. Nhưng tầng đáy giảm, ngoài khơi từ 
7,90 - 7,95 mg/I, còn ven bờ từ 8,08 - 8,18 mg. 


Vùng III, giữa các vùng ven bờ và ngoài khơi chỉ số pH ít thay đổi, chênh lệch 
giữa các điểm nhỏ, khoảng từ 0,02 - 0,04 mg/I, nghĩa là từ 8,16 - 8,20 mg/1. Chênh lệch 
giữa tầng mặt và đáy ở ven bờ ít thay đổi, còn ở ngoài khơi giảm 0,L5 - 0,25 mg/1 và có 
trị số từ 7,90 - 7,95 mg. 
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Vùng IV, chỉ số pH tầng mặt dao động nhỏ, còn ở tầng đáy ven bờ phía tây 
Vinh Thái Lan giảm so với tầng mặt. Nhưng chỉ số pH vẫn trên 8,00 mg/I nghĩa là từ 
8,12 - 8,18 mg/. 


c. Muối SiO;: Hàm lượng muối SiO, trong thời kỳ mùa hè so với mùa đông 
giảm mạnh. Ở vùng Ï (Vịnh Bắc Bộ) tầng mặt có trị số.từ 3,00 - 3,40 mkg/I và vùng 
ven bờ phía bắc cao hơn một chút. Còn ở tầng đáy thì cao hơn, có trị số từ 380 - 440 
mkg/1 và phía tây đảo Hải Nam thì thấp hơn chỉ từ 312 - 318 mkg/1. Hàm lượng muối 
SiO; giảm về phía nam, kể cả tầng đáy có trị số từ 260 - 340 mkg/I. Nhưng ở tầng đáy 
về phía đông kinh tuyến l10°E tăng mạnh và có trị số từ 1000 - 3400 mkø/1 (hình 
VH.18-VII.19). 


Vùng II: Hàm lượng muối SiO,, ít thay đổi giữa các điểm, còn ven bờ cao hơn 
một chút. Trị số hầm lượng muối SỉO, từ 290 - 360 mkg/I ngoài khơi, còn ven bờ có 
điểm khá cao, trị số 696 mkg/1. Tầng đáy ở vùng II ven bờ thấp, nhưng vẫn cao hơn 
mặt I00 - 200 mkg/1. Ngoài khơi tăng mạnh từ 2000 - 4000 mkg/I và ven bờ phía nam 
-giảm. 


Vùng III: Khu vực biển Nam Bộ từ vĩ tuyến LI®N trở xuống hàm lượng muối 
'SiO; giảm yếu so với các vùng biển trên, trị số muối SiO; đao động từ 300 - 350 mkg/1, 
vùng ven bờ thì cao hơn một chút. Ở tầng đáy, vùng III tăng hơn so với tầng mặt, nhất 
là ngoài khơi tăng mạnh từ 3600 - 4200 mkgíl. 


Vùng IV, phía tây Vịnh Thái Lan tầng mặt từ 250 - 310 mkg/1, còn ở tầng đáy 
tăng yếu từ 300 - 440 mkg/1. 


d. Hàm lượng NO;: Hàm lượng NO,, mùa hè từ vùng I đến IV ở tầng mật pản 
100 trạm đo trên toàn bộ thềm lục địa từ Bắc đến Nam có trị số 0,0 mkg/1. Đặc biệt chỉ 
có l trạm số 59 (12°00N, 109°22E) gần sát bờ biển Nha Trang đo được 0,5 mkg/1; 
còn ở tầng đáy có bức tranh khác hẳn: phần phía ven bờ bắc Vịnh Bắc Bộ hàm lượng 
NÓO2 từ 4,0 - 11,0 mkg/I, ven bờ từ Hòn Gai đến Đà Nắng dao động từ 0,0 - 2,3 mkg/1. 
Nhưng ngoài khơi Vịnh Bác Bộ tăng ở phần phía bắc và giảm dân về phía nam của 
vịnh, có trị số từ 1,2 - 18,7 mks/l, còn ở ngoài khơi Trung Trung Bộ chỉ có trị sế 0,0 

- mkg/ (hình VIIL20 - VII.21). 


Vùng II từ vĩ tuyến I6”N - II?N tầng đấy vùng ven biển Nam Trung Bộ hàm 
lượng NO); có trị số dao động từ 0,7 - 4,0 mkgø/1, ngoài khơi chỉ có trị số 0,0 mkg/1. 


Vùng II, tầng đáy hàm lượng NO); đao động cao hơn với vùng IH, ở ven bờ và 
phía nam Côn Đảo có trị số từ 0,4 - 11,8 mkg/1; ngoài khơi, cũng như vùng II chỉ có trị 
số 0,0 mkg/l. 


Vùng IV, phía tây Vmh Thái Lan dao động của hàm lượng NO2 khác hẵn tầng 
mặt và có trị số khá cao trên tất cả các điểm đo, ở những điểm gần bờ có hàm lượng 


NÓ; nhỏ, còn ngoài khơi cao và dao động từ 0,0 - 11,3 mkgil. 


Nhìn chung, hàm lượng NO; ở tầng đáy có sự phân bố và chênh lệch khác với 
tầng mặi. 
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4. Phán bố của các đặc trưng thuỷ hoá theo chiêu thẳng đứng trong mùa hè 


Để mô tả sự thay đổi của các đặc trưng thuỷ hoá phân bố theo chiều thẳng 
đứng, cũng như sự diễn biến của thuỷ hoá của tầng mặt đã phân tích ở trên. Chúng tôi 
đã chọn trên mỗi vùng của thêm lục địa một mặt cắt và mỗi mặt cắt lấy một số điểm để 
biểu thị đặc trưng thuý hoá theo độ sâu. 


Trên toàn vùng thênx ;nc địa từ Bắc đến Nam, chúng tôi cũng chọn 4 mặt cắt 
đại điện cho mỗi vùng, mỗi mặt cất lại có từ 3 đến 5 trạm để biểu thị các đặc trưng 
nhiệt độ nước biển, độ muối và các đặc trưng thuỷ hoá oxy hoà tan, PO¿. hàm lượng 
SiO; và NOÓ¿. Cu thể như sau: 


Trong đợt khảo sát biển mùa hè tàu NCKH P.Gordienko đo 100 trạm, chọn 
mặt cắt I ở Vịnh Bắc Bộ (vùng T) có 3 trạm từ trạm 26 (19920N, 107218E) ở ngoài khơi 
vào đến trạm 28 (19920N, I06°0I1E) gần ve; bờ cho thấy có cá: trị số cực trị theo độ 
sâu mặt cắt II của vùng IÏ có 4 trạm từ t1 59 (12200N, 109922E) ở vùng ven bờ ra 
phía ngoài khơi trạm 65 (12°00N, 113*45E) cũng cho ta thấy sự điển biến cực tr: ở 
vùng này từ bờ ra khu vực lân cận đảo Trường Sa. Jến vùng II chúng tôi lại lấy toan 
bộ đải ngoài khơi từ phía nam quần đảo TYường Sa trạm 97 (7940N, I12°20E) vào đến 
trạm 105. Ngoài khơi vùng biển Nam Bộ để xem xét cực trị của các đặc trưng thuỷ hoá 
, Ở vùng này. Cuốt cùng là vùng IV thuộc bờ biển phía tây Vịnh Thái Lan. Vùng IV 
được chọn 4 trạm từ trạm 107 (7940 N, 104°40E) ở ngoài khơi biện Nam Bộ đến trạm 
114 (9°40N, 103940E) ven bờ đảo Phú Quốc để phân tích sự thay đổi của các giá trị đặc 
trưng thuỷ hoá ở phía tây Vịnh Thái L.an. 


Trên hình VI.22 chỉ ra sự phân bố các yếu tố thuy há theo độ sâu tại trạm 6 
(12°%00N: 111900 E) trong thời kỳ mùa hè. 


Từ bảng VỊ. 1 + VII.4 trình bày số liệu cực trị đặc trưng thuy hoá mùa hè; có 
thể nhận xét như sau: 


Ở mặt cất I: Từ ngoài khơi vào bờ, hàm lượng oxy, PO, Sỉ và NO; giảm dần 
đối với mỗi đặc trưng: Trị số cực trị thể hiện như sau: 

- Öxy hoà tan cao nhất 7,06 mg/1 ở độ sâu L8m và thấp nhất ở độ sâu 20m 

- PO, cao nhất 9,5 ở độ sâu 53m và thấp nhất 1,3 ở độ sâu Ôm. 

- S1 cao nhất 466 mkg/1 ở độ sâau53m và thấp nhất 274 ở độ sâu 7m. 


- NO; cao nhất 11,5 mkg/1 ở độ sâu 53m và thấp nhất 0,0 mkp/1 ở tầng mặt 
(bảng VHỊ.5). 


Ở mặt cắt II: Từ ven bờ ra ngoài khơi ở vùng biển Nam Trung Bộ, hàm lượng 
oxy, PO, Sĩ, NO; tăng đần. nhưng không đều đối với mỗi đặc trưng. Riêng đối với 
NÓ); lại tăng ven bờ giảm ở ngoài khơi. trị số cực trị của các đặc trưng được thể hiện ở 
bảng VIL.6. 
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Ở mặt cắt III: Từ ngoài khơi vùng lân cận quần đảo Trường Sa Oxy, PO,, ãi 
tăng còn NO; lại tăng ở vùng biển phía Nam của Nam Bộ và giảm ở phía s30 bờ biển 
Nam Bộ, trị số cực trị được thể hiện ở bảng VIỊI.?7. 


Ở mặt cắt IV: Vùng biển Vịnh Thái Lan, mặt cắt này dọc ven biển phía tây. 
Giá trỊ cực đại, cực tiểu thay đổi so với các vùng trên. Riêng Oxy cực đại ở ngoãi khơi 


và cực tiểu ở ven bờ; còn các đặc trưng khác (PO,, Sỉ, NO;) không ổn định (bảng 
VII.8). 
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Bảng VII.2: CÁC GIÁ TRỊ CỤC TRỊ CỦA ĐẶC TRƯNG THUỶ HOÁ 


THEO CHIỀU THẲNG ĐÚNG 
THỜI KỲ MÙA ĐÔNG, X/1989 - 1/1990 


Mặt cắt II (từ 12°00N, 110°00E + 12°00,109°58 E) 


T7 


Trạm 268 Trạm 269 


Các đặc 

trưng 
Max 

¡ Yếu tố 

©; 6,91 
PO, 95.7 
- SỊ 380 
NO; 2,2 


Độ sâu 


126 


126 


100 
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Bảng VII.4: CÁC GIÁ TRỊ CỤC TRỊ CỦA ĐẶC TRUNG THUỶ HOÁ 


Các đặc 
trưng 


THEO CHIỀU THẮNG ĐỨNG 
THỜI KỲ MÙA ĐÔNG 


Mặt cắt IV 
Tram 350 
Độ sâu (m) | Min Độ sâu (m) 
7,21 0: 7,10 30 
120 10 9,20 20 
T nã ni xí A 
- + s _ : sec ¬. 


Bảng VỊI.5: CÁC GIÁ TRỊ CỤC TRỊ CỦA ĐẶC TRƯNG THUỶ HOÁ 


Max 


7,06 


9,5 


466 


11,5 


Trạm 26 


THEO CHIỀU THẮNG ĐÚNG 
THỜI KỲ MÙA HÈ, TỪ VI/1995 - VỊI/1995 


Mặt cắt I (từ 19°20N, 107°1BE :19°20N, 106°01E) 


Trạm 27 


Trạm 28 


sau | MÌP | sâu sâu, Mĩ | sạu 
(m) (m) 

18 |6.46| 53 |7,06 

Ni Ni 

53 |3.08| 10 |438 

53 | € 


§ nh 0 
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Bảng VIL.6: CÁC GIÁ TRỊ CỦA ĐẶC TRƯNG THUỶ HOÁ THEO CHIỀU 
THĂNG ĐÚNG THỜI KỲ MÙA HÈ TỪ VI/1995 - VI1/1995 


» 


Mặt cắt II (từ 12°00N, 109°22E +12°00N, 113°45E) 


Trạm 63 Trạm 65 


Trạm 59 Trạm 61 


Đệ Ề 
sâu Min 


(m) 
32 l2,81 


1513: 2,3 


1513| 3,12 
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Bảng VII.8: CÁC GIÁ TRỊ CUA ĐẠC TRUNG THUY HOÁ THEO CHIỀU 
THĂNG ĐÚNG THỜI KỲ MÙA HÈ, TỪVI/1995 - VỊ1/199A 


Các Mặt cắt IV (từ 7°40N, 104°40E +9°40N, 103°40E) 


Trạm 107 Trạm 116 , Trạm 115 Trạm 114 


33/2.2| 0 |14,7| 23 
Sí |285| 0 1257133 |351123 


NO, |0,6 33 00 |Nh| 2,9| 23 
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HÌNH VII.13. PHÂN BỐ CÁC YẾU TỐ THUÝ IIOÁ THEO ĐỘ SÂU 
"TẠI TRẠM 268 (12900N, 110200E) THỜI KỲ MÙA ĐÔNG 
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HÌNH VII.22. PHÂN BỐ CÁC YẾU TỐ THUỶ IIOÁ THEO ĐỘ SÁU 
TẠI TRẠM 61 (12900N, 110900E) THỜI KỲ MÙA HÈ 


Phần H 
ĐẶC TRƯNG KHÍ TƯỢNG VÙNG THỀÊM LỤC ĐỊA VIỆT NAM 


L MỞ ĐẦU 


Căn cứ trạng thái các điều kiện khí tượng thuỷ văn và địa lý, thêm lục địa Việt 
Nam được phân chia thành 4 vùng: 


Vùng 1: Vịnh Bắc bộ, giới hạn bởi vĩ tuyến 172 Băc trở lên và kinh tuyến 108° 
Đông trở vào. 


Vùng 2: Thểm lục địa miễn Trung, từ vĩ tuyến !¡° đến !7° Bắc và kinh tuyến 
110° Đồng trở vào. 


Vùng 3: Thêm lục địa phía Nam từ vĩ tuyến 6° đến I!° Bác, kinh tuyến 10%" 
đến I1!0° Đông. 


‹ _ Vùng 4: Thêm lục địa đông bắc Vịnh Thái Lan, từ vĩ tuyến 6° Bắc trở lên, kinh 
tuyến 103° đến 105° Đông (xem sơ đồ phân bố). 


Để mô tâ điều kiện khí tượng thêm lục địa Việt Nam, tại mỗi vùng lựa chọn 
hai trạm khí tượng tiêu biểu cho vùng. Dưa vào chuỗi số liệu khí tượng mới nhất dài {0 
năm từ 1986 đến J995 để thống kê, phân tích và đưa ra những đặc trưng điều kiện khí 
tượng của mỗi vùng. Riêng các đặc trưng về chế độ gió có sử dụng thêm một số trạm 
KTHV dọc thco ven bờ biển Việt Nam. 


Số liệu khí tượng là những số liệu quan trắc hàng ngày, mỗi ngày 4 hoặc 8 lần. 
Máy và thiết bị quan trắc là những máy chuẩn, đã được Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 
- kiểm định. Số liệu khí tượng sau khi đo đạc được xử lý tin cậy và lưu trữ tại kho tư liệu 
thuộc Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuy văn và Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển, 
Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn . 


Số liệu gốc được đưa vào máy tính, các tính toán thống kê và tính tần suất, suất 
bảo đảm được thực hiện bằng máy vị tính. 


II. CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ CHẾ ĐỘ GIÓ VÙNG THÊM. LỤC ĐỊA VIỆT NAM 


1Ị_I. Nguồn gốc số liệu 


Để thống ke, tính toán lập các bang tra cứu về chế độ gió, chúng tôi đã sử dụng 
các chuỗi số liệu quan trắc nhiều năm (4obs/nuày cực trị theo từng tháng, Và cả năm từ 
1981 đến 1990). Quá trình thống kê tính toán được thực hiện cho tất cả các trạm 
KTHV nằm rải rác ở 4 vùng thuộc thểm lục địa Việt Nam và một số trạm ven bờ. Đó là 
các trạm: Cửa Ông, Hồng Giai, Cô Tô, Hòn Dấu, Bạch Long Vĩ, Văn Lý, Hòn Ngư, 
Đồng Hới. Cứa Tùng. Cồn Có, Sơn Trà. Qui Nhơn, Nha Trang, Phú Quí. Vũng Tàu. 
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Côn Đảo, Phú Quốc và số liệu ship vùng biển Qui Nhơn, Nha Trang, Phú Quí, Vũng 
Tàu - Côn Đảo và Phú Quốc. 


Để đạt được các bảng tra cứu về cực trị của tốc độ gió có thể xảy ra ! lần tron 
n năm, chúng tôi đã sử dụng các chuỗi số liệu cực trị từng tháng và cả năm vẻ tốc độ 
gió từ ngày thành lập trạm đến nay. Các trạm phía bắc thường có số liệu từ 1957-1958 
đến nay, còn các trạm phía nam có từ 1979 - 1980 đến nay. Một số trạm có số liệu gió 
quan trắc từ thời Mỹ - chính quyền Sài Còn như trạm Nha Trang. Côn Đảo. 


Quá trình thống kê tính toán được thực hiện theo các hướng dẫn phương pháp 
cúa viện Hải đương Nhà nước Liên Xô (trước đây) đưa ra năm 1979. Ngoài ra, việc 
tính toán cực trị tốc độ g1ó còn được thực hiện trên cơ sở áp dụng hàm Gimbe]l và cơ sở 
của phương pháp trình bày dưới đây. 


HI.2. Cơ sở phương pháp 
1. Chuối số liệu cục trị 


Trong khí hậu học, các chuỗi số liệu cực trị thường gặp : 
I. Tốc độ pió mạnh nhất' 
2. Khí áp cao nhất 
3. Khí áp thấp nhất 
4. Nhiệt độ cao nhất 
5. Nhiệt độ thấp nhất 
6. Lượng mưa lớn nhất 
7.. Độ ẩm tương đối thấp nhất 


Thông thường, các chuỗi cực đại và cực tiểu lần lượt được ký hiệu như sau: 


À. Ñ À tí L5 Mĩ 
Si si Tp xin 
g () 
ki kg bày SỂ x” x” x” v” 


lò bo bác Bài bói áo cào j 
2. Tính toán các tham số của chuồi cực trị 


Trị số cao nhất ứng với chu kỳ T 
Ký hiệu: x”(7) 

Cơ sở số liệu : chuỗi (l) 

Phương pháp tính: 

Sử dụng hàm Gumbel: 


f@)=P@ <x)=e (2) 


Trong đó y là biến phụ trợ liên quan với độ tập trung và độ phân tán của chuỗi 
cực trI. 
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= ) 
,=1,283(x/=x*“)————+0,577 3 
3 "Suy @) 
_ 1 LH 
Ở đây: net vui (4) 
ôm 
Y M lì ` À/ cÀ(\S^ 
S4 ”)- TP lở ¬" (5) 
rÌ 
Từ (3) suy ra p1á trị cực đại ứng với chu kỳ T là: 
-lnin : Ghi đổi 
% Xí T ^> = S(x* + x* 6 
(q1) L283 X”) (6) 


Các bước tính: 


Bước I: Lập chuỗi (1) 
Bước 2: Tính x`/ 
Bước 3: Tính S(x`) 


« Bước 4: Xác định các T và tính y`=—IniIn 


Bước 5: Tính x*!T) 


Để tiện lợi, các piá trị T và yˆ được tính sẵn và cho trước ở bảng dưới đây: 


Bảng: CÁC TRỊ SÔ T VÀ Y` TƯƠNG ĐƯƠNG 


T Jzm ¬-. 
(Để tính trị số cao nhất) (Đề tính trị số thấp nhất) 

5 -1.50 0.476 

m SỈ TP Đi SIM 

¬"ắ HH n v_ 

30 -3.38. 1.224 

40 368 7 | 1.3056 

50 -3.90 1.364 

60 -4.09 1.408 

70 -4.24 1.447 

B0 -4.38 1.477 

90 -4.50 1.504 

100 -4.60 1.530 
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3. Chu kỳ T xảy ra trị số cao nhút x;" 


Ký hiệu T(@x) 
Phương pháp tính: 


Tc : * (7) 


lI-e“” 


4. Trị số tháp nhát ứng với chu kỳ T 


Ký hiệu: x”(1D 
Phương pháp tính: 
Sử dụng hàm Gumb‹l suy ra: 
—lnIn 7— 0,577 
3 Lớ) No _ - * S »ị x” 8 
x*Œ) 28. 2 (x )+x (8) 


Các trị số T và y' = InIn T = -y cho trong bảng trên. 


Phương pháp tính toán các tham số của chuỗi số liệu cực trị trình bày theo, đã 
được lập trình và áp dụng để tính toán tốc độ gió cực đại có thể xảy ra I lần trong n 
năm (n = I, 5, 10,..., 50). 


HI.3. Kết qua tính toán 


Ở các bảng II.9 + II.14 dẫn ra các kết quả tính toán các đặc trưng gió: tần suất 
của các hướng gió và lặng gió, xác suất của tốc độ gió theo các cấp tốc độ, những tốc 
độ gió lớn nhất với tần suất khác nhau và tốc độ gió với xác suất khác nhau tại một số 
trạm hải văn ven bờ. 


Bảng II.I: TÂN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRẠM: CÔ TÔ 
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Bảng lI.I: — TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRẠM: HÒN GAI 


LẶNG 


8.8 
17.7 


6.3 


3.0 


9.1 


Bảng IIL.!: TÂN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRẠM : HÒN DAU 
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Bảng II.I: TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRẠM : VÄNLÝ 


Bảng IIL1: TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRẠM : BẠCH LONG VĨ 
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Bảng I1: TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRẠM : HÒN NGƯ 


Bảng II: TÂN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRAM : CỒN CỎ 
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Bảng I1: TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRAM : CỬA TÙNG 


Bảng ILI: TÂN SUẤT(%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRAM: QUY NHƠN (SL SHIP) 


20.0 | 11.9 | 306 


5.8 19./ | 24.4 


LẦU 16.4 | 28.4 
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Bảng II.!: TÂN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
VỮNG BIẾN : QUY NHƠN - NHA TRANG (SL SHIP) 


20.3 6.9 1.0 


Bảng II.!: TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRAM : NHÀ TRANG 


NE | E SE 


1.6 


20.3 
26.0 
19.2 6.9 


17.7 17.0 
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Bảng IILI: TÂN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRẠM: VŨNG TÀU 


S SW 
03 | 0.5 
135 | 85 
| tế IS la 
| 19 | 100 
- - n 
RảngILI: — TẦNSUẤT (%)CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 


TRAM:: VỮNG TÀU - CÔN ĐẢO 
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Bảng II.!: TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (1%) 
TRAM: CÔN ĐÀO 


| THÁNG N NE l E SW W NW | LẶNG | 
| | 0.0 92.6 5.1 0.0 0.0 0,0 1.9 
IV 0.0 28.8 5 | s08 | iá# | 6.7 20 | 0.3 | 12.4 
VII 0.0 0.0 00 30.8 50 7 29 8.5 
: ` s- : & ắc lay KP b Mà : 


NĂM 0.4 34.3 7.7 


12.1 20.1 3.0 118 | 


Bảng II: TẤN SUẤT (%) CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẶNG GIÓ (%) 
TRAM : CÀ MAU 


| 4.2 9.7 
IV 0.2 1.3 
VI 05 0.2 
X 2.1 45 


199 


Bảng II.I: 


TẤN SUẤT (%)CỦA CÁC HƯỚNG GIÓ VÀ LẠNG GIÓ (%) 


TRAM : PHÚ QUỐC 
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SW W NW_ [LẶNG 
5.2 23 | 05 | 228 
225 9.8 15 10.6 
185 478 Ì 96 T4 

9.2 195 60 | 20.3 
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Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m&x) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Hòn Gai 


Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 
10 năm | Í5 năm | 25 năm ă 


-Ö124. |. 183 | 193 | 29. 


Hướng | Tháng 


2 lẾ 


Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Cô Tô 


| Hướng | Tháng Tốc đệ gió cực đại xây ra một lần trong 


1 năm 5 năm 10 năm 15 năm | 25 năm | 50 năm 
| 22.3 24.0 256 | 265 HÃN 29.1 


_-JV | 1721| 190. 208 | 218 | 230 | 247 


N_ | VỊ | 222 28. 1 33.7 368 _ | 407 | 45.9 


X | 18 | 20.4 227 | 240 | 256 | 277 


Năm 25.3 31.7 37.7 411 ' 454 | 510 
1 | 145 | 163 | 180 189 | 20.1 21.7 


TM | 147 | 173 | 196 | 210 | 226 | 249 
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Bảng 1L4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Hòn Dáu 


Hướng | Tháng Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 


15 năm | 25 năm | 50 năm 
173 | 180 | 198 


|..202%1| 214 4|: 22278. o 


__28.7 
45.4 
. 18.9 
„29.2 
“... 
-_ 235 
54.2 
„25:2, 


NE VỊ | - 


Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/4) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Bạch Long Vĩ 


Hướng Tháng Tốc độ gió cực đại xây ra một lần trong 


10 năm | 15 năm 


SE 


SW 


NW 
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Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Văn Lý 


Tốc độ gió cực đại xây ra một lần trong 


| tăm | Snăm 10 năm | 15 năm | 25 năm | 50 năm 


Hướng | Tháng 


Bt án “`... ẽ. 155. | 461, | 16.9. 

= MV "`... ..ẽ 

Ñ- | VỊ |. 228. | 247 
"` ............... 282. | 30.9 


28.2 310 
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Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Hòn Ngư 


Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 


Hướng | Tháng 


1 năm 5 năm | 10 năm. 15 năm |25 năm | 50 năm 
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Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Đồng Hới 


mm Tháng Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 
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Bảng 1I.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Cồn Cỏ 


Hướng Tháng Tốc độ gió cực đại xảy ra một lấn trong 


_120 BÀI TT, 
20.2 21.9 
„180 | 156 


_|} 417 
| 44.8 
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Hướng 


Bang TI. 


4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Sơn Trà 


Tháng 


Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 
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Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m⁄s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Quảng Ngãi 


Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 


25 năm | 50 năm 


_.,184 | 199 - 
_341 | 389 ` 

35.7 39.8 
169 | 191 


mm. = 
30.2 


jjằNỚGT 
"`... 
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Bảng 11.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Nha Trang 


Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 


18. 3 II 19. và : 
" 274 5 _. 30. 8 : 
28.0 30.4 


140 | 146 - 
145 | 185. 
11.8 


"...: : 
170 | 183, 
299 327 

146 | 15.4 

|.171 | 182 
139 Ì 147. 

219 | 24.2. 

228 24.3 


Hướng | Tháng 


_ 141 | 151. 
13? | 159. 
105 | 108 - 
AT. E4 <) 
15.4 16.3 
184 - 
- Jf67: + 
_-_46.6, 


16.1 _- 

ÝÍ 185.4 
108 - 
30.3. 


303- 
— 15,7. 
— 10.9 - 
| 11.9 

1586 - 

15.6 
163. 
118 - 


13.7 189 | 20.3. 22.1 


18.9 204. | 224 
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Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Phú Quý 


Ỉ Hướng Tháng Tốc độ gió cực đại xây ra một lần trong 


1 năm 5 năm 10 năm 


NE 


164 | ,183 | 200 | 213, |. 222. |. 23 
J9 | 184 | 196 | 204 | 213 | 22. 

| 189. | 177 | 194 | 203 | 215 | 231. 

20.2 21.4 22.4 


-j .167 | 179 | 185. | 193, |. 203... 
128 | 139 | 146. | 154 | 165. 


180 |_ 


141, | 150 | 155 | 181 | 170. 
25.5 


SE 


SwW 


-233 | 249 | 270, 
.479, |. 188. | 19.9 


NW 
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Trạm: Côn áo 


Bảng 11.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 


Hướng 


5 năm 


An. 


10 năm 


"` 


15 năm 


25 năm 


Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 
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Bảng II.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Vũng Tàu 


Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 
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Bảng 11.4: TỐC ĐỘ GIÓ (m/s) VỚI XÁC SUẤT KHÁC NHAU 
Trạm: Phú Quốc 


Hướng 


Tr“ng Tốc độ gió cực đại xảy ra một lần trong 


15 năm | 25 năm 


N 


50 năm 


NE 


mẽ... nan 


1986 | 217 |. 


8-5. 


141 |. 147 


_193. |. 
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1II. CHẾ ĐỘ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 


Từ số liệu gốc về nhiệt độ của 8 trạm tiến hành thống ké, tính toán phân tích và 
đưa ra những đặc trưng chế độ nhiệt của Lừng vùng. 


Nền nhiệt chung cho toàn thểm lục địa như sau: Nhiệt độ trung bình dao động 
từ 23.5°C đến 27.4°C, biên độ trung bình 3.9°C. Vùng 2, 3 và 4 có nhiệt độ trunp bình 
gần như nhau, khoảng trên dưới 20.5°C, các cực tiểu hầu hết đều xuất hiện vào mùa 
đông: tháng XI, XI hoặc tháng L, biên độ cực tiểu tuyệt đối lên tới !1.8°C. Nhiệt độ 
cực đại tuyệt đối dao động từ 35.0 đến 38.6°C, biên độ cực đại giữa các vùng không 
lớn, chỉ đạt 3.6°C. Các cực đại thường xảy ra vào tháng IV hoặc tháng V. 


Nhìn chung nên nhiệt trung bình tương đối đồng nhất và ấm dần từ bắc vào 
nam. 


Vùng L: Nhiệt độ trung bình ít thay đổi, daơ động từ 23.5°C đến 23.9°C, trung 
bình 23.7°C. Thấp nhất tuyệt đối dưới 7.0°C, xảy ra chỉ một lần trong chuỗi I0 năm, 
vào tháng I2 năm 1901. Trung bình thấp nhất dưới L7.9°C. Mùa đông lạnh, mùa hè 
nóng. 


Ở vùng khơi biến trình năm nhiệt độ trung bình có một cực đại 29.2°C vào 
tháng VIII và một cực tiểu 17.7°C vào tháng II, biên độ nhiệt độ trung bình năm 
11.5%. 


Ở vùng ven bờ, biến trình năm nhiệt độ trung bình có cực đại 29.0°C tương 
đương với vùng ngoài khơi, nhưng xảy ra vào tháng VI, tháng VII sớm hơn một đến hai 
tháno. Biên độ nhiệt trung bình năm 1I.S°C, tương đương với vùng ngoài khơi. ` 


Vùng I là vùng có nền nhiệt thấp nhất so với các vùng khác. Chế độ nhiệt ở 
đây cũng khắc nghiệt hơn, mùa đông rất lạnh đặc biệt vào những đợt gió mùa đông bắc 
mạnh và Ấm ướt. 


Vùng 2: Điều kiện địa lý của vùng 2 khá đặc biệt. Vùng 2 kéo đài suốt 6.5 vĩ 
độ, từ vĩ độ !I đến I6.5°N. Trong khi đó chiều rộng chỉ có hơn một kinh đó. Do đó 
nhiệt độ trung bình dao động từ 26.2°C đến 27.4°C, chênh lệch trung bình giữa phần 
phía bác và phía nam là I.2°C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối I I.2°C cao hơn vùng Ì tới 
4.2°C, xảy ra ở phần phía bắc, trong khi đó ở phần phía nam nhiệt độ thấp nhất là 
20.5°C, cao hơn nhiều so với phần phía bắc. Điều này cho thấy mùa đông lạnh lẽo chỉ 
ảnh hưởng mạnh đến phần phía bắc của vùng 2. Biến trình nhiệt độ trung bình nâm có 
đỉnh xuất hiện vào tháng VI, tháng VII ở phần phía bắc và sớm hơn vào tháng V, 
tháng VI ở phần phía nam. Nhiệt độ cực đại tuyệt đối ở vùng 2 đạt 38.6°C cao hơn ở 
vùng í là 1.5". 


Vùng 3: Chế độ nhiệt tương đôi đồng nhất. Nhiệt độ trung bình nhiều năm đao 


động từ 27.1°C đến 27.3°C cho toàn vùng. Biên độ nhiệt trung bình năm là khoảng 
3.0%. Biến trình nhiệt trung bình năm có đỉnh 28 - 29°C xuất hiện vào tháng I[V-VỊ. 
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Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 18.6 - 18.8°C, Cao nhất tuyệt đối 346 đến 35.9°C, xuất 
hiện vào tháng IV. 


Chế độ nhiệt quanh năm tương đối ổn định. các mùa đặc biệt là mùa đông 
không thể hiện rõ như ở vùng l và vùng 2. Điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt 
động trên biển. 


Vùng 4: nhiệt độ trung bình nhiều năm tương đối đồng nhất 27.3 - 27.4°C 
cho toàn vùng. Thấp nhất tuyệt đối 17.0 - 17.5°C xảy ra vào tháng I; cao nhất tuyệt đối 
35.5 - 37.2°C xảy ra vào tháng IV. Biên độ nhiệt trung bình năm dao động từ 2.8 đến 
3.4°C. Tháng nóng nhất là tháng IV, tháng nhiệt độ thấp nhất là tháng L Nền nhiệt 
chung tương đối phù hợp với khu vực 2, thuận lợi cho các hoạt động trên biến. 


Các đặc trưng nhiệt độ của các vùng được trình bày trong bảng HH. I. 
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IV. CHẾ ĐỘ MÂY 


May là yếu tố biến động khá mạnh, thậm chí từ giờ này qua giờ khác. Để khái 
quất được đặc điểm mây, đã tiến hành thống kê số lần xuất hiện lượng mây ứng với các 
trạng thái của bầu trời: quang mây, nửa quang mây và mù trời theo lượng mây tổng 
quan và lượng mây dưới. Tiến hành tính tần suất trạng thái mây cho từng trạm và vùng. 


Vùng 1: Trạng thái mù trời chiếm ưu thế vào các tháng mùa đông, từ tháng XI 
đến tháng III năm sau. Trong khi đó trạng thái quang mây và nửa quang máy lại chiếm 
ưu thế hầu hết vào các tháng mùa hè, từ tháng V đến tháng X. Vào các tháng I, Ï và IH 
tần suất xuất hiện trạng thái mà trời đều lớn hơn 60⁄2. Vào những tháng mù trời việc 
giao thông trên biển cũng bị hạn chế. Năng lượng mặt trời truyền cho biển cũng bị 
giảm và do đó làm cho nhiệt độ nước cũng giảm theo. 


Theo lượng mây Tổng, số ngày quang mây và mù trời trung bình trong năm gần 
như nhau (tương ứng là 83.5/89.I ngày) đối với vùng khơi nhưng khá chênh lệch đối 
với vùng ven bờ (31.4/161.6). 


Vùng 2: Ở phần phía bắc của vùng này, đối với mây tầng dưới, trạng thái mù 
trời tương đối giống vùng I tức là tần suất trạng thái mù trời chiếm tỷ trọng lớn (>501⁄) 
xuất hiện vào các tháng mùa đông, từ tháng XI đến tháng III năm sau. Trạng thái 
quang mây (>50%) xuất hiện vào các tháng mùa hè, từ tháng IV đến tháng VIII. 


Đối với lượng mây tổng quan, trạng thái mù trời chiếm tần suất >7012. và phân 
phối hầu như đều cho các tháng trong năm. Trạng thái nửa quang mây chiếm tần suất 
không quá 20.7%. và cũng phân phối hầu như đều trong các tháng. 


Ở phần phía nam của vùng 2, trạng thái mây hơi khác so với phần phía bắc. 
Đối với mây tầng dưới, tần suất trạng thái mù trời không vượt quá 25.7%. (ở phần phía 
bác >50⁄), tần suất lớn không tập trung vào các tháng mùa đóng mà lại tập trunu vào 
vác tháng hè thu. Tần suất trạng thát quang mây vào các tháng mùa đông lớn hơn 50 
và vào tháng mùa hè không nhỏ hơn 45.3. 
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Đối với mây tổng quan, tần suất trạng thái mù trời nhỏ hơn tần suất trạng thái 
quang mây vào các tháng mùa đông. Điều này cũng chứng tỏ rằng mùa đông ở phần 
phía nam thế hiện mờ nhạt hơn so với ở phần phía bắc và bầu trời cũng quang đãng và 
sáng sủa hơn. 


Theo lượng máy tổng, số ngày quang mây trung bình trong năm rất ít, khoảng 
20 ngày. Trong khi đó số ngày mù trời lên tới [Š2 ngày. 


Vùng 3: Trạng thái mây tương đối giống như ở vùng 2. Đối với tổng lượng 
mây, lần suất trạng thái mù trời lớn hơn 50⁄4 tập trung vào các tháng hè-thu đổi với 
vùng ven bờ Vũng Tàu và phân bố hầu như đều cho các tháng đối với vùng khơi Còn 
táo. 


Tần suất xuất hiện trạng thái mù trời đối với mây dưới ở vùng này khá nhỏ so 
với vùng I và 2. không quá 20.4% đối với vùng khơi. Tần suất trạng thái nửa quane 
- mây dao động từ 20 đến 50%, tần suất lớn thường, thấy vào các tháng mùa hè ở vùng 
khơi. 


Thco lượng mây tổng, số ngày quang mây trung bình năm là 13.7 ngày, số 
ngày mù trời là 171.2 ngày. 


Vùng 4: Đối với tổng lượng mây. tần suất quang mây khá nhỏ vào các tháng 
mùa hè, không quá I0; vào các tháng mùa đông nói chuns không quá 30%. Tần suất 
trang thái mù trời dao động từ 20 - 80⁄4. tần suất lớn tập trung vào các tháng mùa hè. 

Đối với máy tầng dưới, tần suất quang mây dao động từ Š - 80%, tần suất lớn 
tập trung vào các tháng mùa đông và ở ven bờ cũng lớn hơn so với ở vùng khơi. Tần 


suất trạng thái mù trời không vượi quá 45, mùa hè trời mù hơn so vớt mùa đông. 


Theo lượng mây tổng, số ngày quang mây trung bình năm chỉ có 9.3 n8ầy, còn 
số ngày mà trời là 122.0 ngày. 


Theo lượng mây tầng dưới, số ngày quang mây và mù trời trung bình năm 
thường nhỏ hơn so với theo lượng mây tổng quan. 


Ở bảng IV.! +TV.3 dẫn ra: 


- Tần suất trạng thái quang máy, nửa quang mây và trời mù dựa theo lượng 
mây tổng quan và mây dưới, 


- Số neày quang máy và mù trời thco lượng mây tổng, lượng mây tầng dưới, tại 


một số trạm hải văn ven bờ: Bạch Long Vĩ, Hòn Liấu, Côn Cỏ, Phú Quí, Vũng Tàu. 
Côn Đảo, Rạch Giá và Phú Quốc. 
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V. CHẾ ĐỘ MUA 


Đo khác nhau về điều kiện địa lý nên chế độ mưa ở các vùng cũng khác nhau. 
Lượng mưa phân bố không đều giữa các vùng và các tháng trong năm. Mùa mưa 
thường bất đầu sớm ở phía bắc và muộn đần vào phía nam. Lượng mưa trung bình 
tháng đao động từ 0.6 đến 513.6 mm và trung bình năm từ 1 126.8 đến 3067.4 mm. Nơi 
mưa nhiều nhất là đảo Phú Quốc, một năm trung bình mưa trên 3000 mm. 


Vùng 1: Lượng mưa trung bình tháng dao động từ 13.6 đến 352.9 mm. Mùa 
mưa bát đầu từ tháng TV, kết thúc vào tháng X. Tháng VHH có lượng mưa lớn nhất, 
trune bình 281.0 mm ở vùng khơi và 352.0 mm ở vùng ven bờ. Tháng XI có lượng 
mưa nhỏ nhất, không quá 20 mm. Lượng mưa trung bình năm đao động từ 1126 đến 
!494 mm, vùng ven bờ lớn hơn ngoài khơi. 


Số ngày mưa có lượng mưa từ Ö.1 đến nhỏ hơn 0.5 mm là nhiều nhất trong 
tháng. từ 8.7 đến !I.4 ngày trong mùa mưa và 5.7 đến 7.3 ngày trong mùa khô. Với 
lượng mưa > 100 mmmjngày, trung bình chỉ có 0.2 đến !.4 ngày trong một năm. 


„ — Trung bình một năm (chí kế những tháng đặc trưng I, IV, VII, X) có 530 đến 
560 giờ mưa, nhiều nhất 727 siờ, tập trung phần lớn vào những tháng mùa mưa, tháng 
VH mưa nhiều nhất 129 giờ. 


Lượng mưa ngày lớn nhất 320.5 mm chỉ xảy ra I lần trong 1O năm và ứng với 
suất bao đảm 55 tính theo năm. Với suất bảo đảm 634, lượng mưa ngày lớn nhất là 
[18 - 132 mm. Lượng mưa ngày lớn nhất ứng với suất bảo đảm 1-2%. chưa xảy ra lần 
nào tronp 10 năm có số liệu. 


Đối với suất báo đảm tính theo tháng, lượng mưa lớn nhất ngày ứng với suất 
bảo đám 634 là 54 mm và 1⁄2 là 385 mm của tháng mưa nhiều nhất. 


Nhìn chung lượng mưa lớn nhất ngày với suất bảo đảm 1. hoặc 2 chưa xảy 
ra lần nào trong chuỗi số liệu quan trắc. 


Vùng 2: Lượng mưa trung bình tháng dao động từ 3.7 đến 513.6 mm. Mùa 
mưa bắt đầu từ tháng V và kết thúc vào tháng XI, muộn hơn so với vùng 1 khoảng mội 
tháng. Ở phần phía bắc, tháng [X có lượng mưa lớn nhất xảy ra vào tháng X. trung 
bình 229.0 mm. Tổng lượng mưa trung bình năm ở phần phía bắc lớn gần gấp đôi ở 
phần phía nam. Phần phía bắc là một trong những vùng có mưa nhiều của Việt Nam. 
lượng mưa tập trung vào 3 tháng IX, X, XI, tổng lượng mưa của 3 tháng này chiếm quá 
nửa tổng lượng mưa cả năm. Trung bình một năm mưa từ 1199 đến 2278 mm. 


Tháng l, tháng II (ở phía nam) và tháng HH, tháng IV (ở phía bắc) là tháng mưa 
_ ít nhất, có khi hâu như không mưa. 


Số ngày mưa nhiều nhất 16.4 đến 20.6 ngày một tháng rơi vào khoảng lượng 
mưa từ 0.1 đến nhỏ hơn 0Š mm. Với lượng mưa > 100 mm trung bình chỉ có 0.5 đến 
2.4 ngày trong mội năm. 
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Trung bình một năm (chỉ tính những tháng đặc trưng I, IV, VI, X) chỉ có 351 
đến 677 piờ mưa năm, nhiều nhất là 923 giờ. So với vùng I thời gian mưa và lượng 
mưa nhiều hơn. 


Ở phần phía bắc của vùng 2 có lượng mưa ngày lớn nhất toàn quốc 727.5 mm 
và chỉ xảy ra có I lần vào năm 1979. Lượng mưa ngày lớn nhất đó ứng với suất bảo 
đảm 1%. tính theo năm và thuộc loại tần suất hiếm. Lượng mưa ngày lớn nhất với suất 
báo đảm 632 tính theo năm là 175 mm ở phần phía bắc và 102 mm ở phần phía nam, 
và tính theo tháng (I,TV, VI, X) lần lượt là 35, 28, 23, 133 mm) tại khu vực phía bác 
và 2, 9,27, 52 (mm) tại khu vực phía nam. 


Đặc điểm mưa cơ bản của vùng 2 là lượng mưa phân phối không đều ở phần 
phía bắc và phần phía nam. Vùng 2 là vùng có tổnø lượng mưa trung bình năm lớn thú 
hai trong toàn quốc và là vùng có lượng mưa trong một ngày lớn nhất toàn quốc. 


Vùng 3: Lượng mưa trung bình tháng dao động từ 0.6 đến 338 mm. Mùa mưa 
“bắt đầu từ tháng V, kết thúc vào tháng XĨ. Tháng V, tháng X và tháng XI là những 
tháng mưa nhiều nhất, khu vực ven bờ trung bình trên 180 mm, khu vực Côn Đảo trên 
-300 mm. Tông tượng mưa trung bình năm từ 1346.8 đến 2095.4 mm, khu vực Côn táo 
tớn hơn so với ven bờ. 


Thời gian mưa tập trung phần lớn vào lượng mưa từ 0.1 đến nhỏ hơn 1.0 mm. 
Với lượng mưa 0.1 đến 0.5 mm, tháng mưa nhiều nhất có tới 20 ngày. Với lượng mưa 
> 100 mm/ngày, một năm trung bình chỉ có 0.5 ngày. Trung bình một năm (chỉ tính 
cho những tháng đặc trưng I, IV, VI, X) có 371 giờ mưa, năm có thời gian mưa nhiều 
nhất 492 siờ. 


Lượng mưa lớn nhất một ngày là 276.4 mm và chỉ xảy ra một lần vào năm 
1986, ứng với suất bảo đảm khoảng 3. thuộc loại tần suất hiếm. Lượng mưa ngày ứng 
với suất bảo đảm 12. là 313 mm và 2 là 299 mm chưa xảy ra lần nào trong chuỗi số 
liệu. Lượng mưa lớn nhất ngày ở vùng 3 nhỏ hơn nhiều so với vùng ] và vùng 2. Lượng 
mưa lớn nhất ngày 106-128 mm có thể xảy ra với suất bảo đảm 63% tính theo năm. 


Vùng 4: Mùa mưa bắt đầu từ tháng IV sớm hơn vùng II một tháng và kết thúc 
vào tháng XI. Lượng mưa trung bình tháng dao động từ 6.7 đến 506.1 mm. tháng VIHI 
là tháng mưa nhiều nhất. Lượng mưa phán phối tương đối đều trong các tháng của mùa 
mưa. Tổng lượng mưa trung bình năm 2056.9 mm ở khu vực ven bờ và 3067.4 mm ở 
khu vực Phú Quốc. Phú Quốc là một tronp bốn ổ mưa của Việt Nam (sau Nam Đông, 
Hoàng Liên Sơn và Trà My). 


Thời sian mưa, cũng như các vùng khác, tập trung phần lớn vào lượng mưa từ 
0.1 đến nhỏ hơn 1.0 mm. Với lượng mưa 0.1 + 0.5 mm có tháng mưa tới 22 neày. 
Trung bình một năm (chỉ tính cho các tháng đặc trưng I,IV, VI, X) có 188 giờ mưa. 
Năm có thời pian mưa nhiều nhất là 738 giờ. 

Lượng mưa lớn nhất một ngày là 386.7 mm, xếp thứ hai sau khu vực Côn Cỏ 
và chỉ xảy ra một lần vào năm 1984. Lượng mưa này ứng với suất bảo đảm khoảng 3⁄⁄ 
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tính theo năm thuộc loại tần suất hiếm. Lượng mưa lớn nhất ngày ứng Với suất bảo đảm 
12 (420 mm) và 21 (460 mm) chưa xảy ra lần nào trong chuỗi số liệu quan trắc. 


Lượng mưa lớn nhất ngày 106 + 135 mm có thể xảy ra với suất bảo đảm 63⁄ 
tính theo năm. 


Các đặc trưng cơ bản của chế độ mưa được trình bày trên các bảng V.]I + 
¬ 


VI. NHỪỮNG HIỆN TƯỢNG KHÍ TƯỢNG 
VỊ .I. Sương mưà 


Ở tất cả các vùng, sương mù chỉ xuất hiện vào các tháng mùa đông. từ tháng X 
đến tháng III năm sau. 
Vùng 2 là vùng có nhiều sương mù nhất so với các vùng khác, trung bình một 
năm có 9 ngày Và chỉ xuất hiện ở phần phía bắc. 
XÃ) * 


Vùng 2 trung bình một năm có 4.I ngày cố sương mù, vùng 3 không có sương 
mù, vùng 4 chỉ có 0.9 ngày và chỉ xuất hiện ở khu vực ven bờ. 


Đặc điểm chung của sương mù ở tất cả các khu vực là: có bai loại: sương mù 
kín trời và sương mù thấy trời, chỉ xuất hiện vào những tháng mùa đông. Buổi sáng 
sớm. sương mì đậm đặc hơn và thường kéo dài vài ba tiếng đồng hồ. Những ngày có 
sương mù tầm nhìn đáng kể, ảnh hưởng lớn đến giao thòng vận lải. 


Một đặc điểm đáng lưu ý là từ phần PHẾ nam của vùng 2 kéo dài đến hết vùng 
4 bầu như không có sương mù. 


Bảng VI.I là số ngày trung bình có sương mù ở các vùng. 
VI.2. Dóng 

Dông là hiện tượng thời tiết khá nguy hiểm, có ở khắp các vùng. Tuỳ thuộc vào 
vị (rí địa lý và chế độ mây, dông phân bố không đều. Thời sian có đông chủ yếu là mùa 
hè, nhất là những tháng có mưa nhiều. 

Ở vùng I, dông xuất hiện chủ yếu ở khu vực ven bờ. Tháng VỊ, VII, VIII là 
những tháng có nhiều đông, trung bình mỗi tháng có 10 ngày dông. Trung bình một 


năm có 46 ngày đông, nhiều nhất là 76 ngày. 


Ở vùng 2 đông íL hơn so với vùng I, chủ yếu tập trung vào tháng V. Trung bình 
một năm có 40 ngày đông, nhiều nhất là 70 ngày. 
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Ở vùng 3 dông nhiều hơn so với vùng [ và 2. Trung bình một năm có 64 ngày 
dòng, nhiều nhất 96 ngày. 


Vùng 4 là vùng có nhiều đông nhất. Trung bình một năm có 93 ngày đông, 
nhiều nhất là 128 ngày. 


Ở bảng VỊ.2, VỊ.3 dẫn ra số npày trung bình có dông và số ngày cực đại có 
đông tại một số trạm hải văn ven bờ. 


VI.3. Mưa đá 


Hầu như không có mưa đá trên toàn vùng thểm lục địa Việt Nam. Chỉ thấy 
xuất hiện một đôi lần ở vùng I, trung bình 0.03 ngày trong một năm. 
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Bảng V.2: CỤC ĐẠI NGÀY CỦA GIÁNG THUÝ (mm) 
VỚI SUẤT BẢO ĐẢM KHÁC NHAU TÍNH THEO NÄM 
T 
Suất bảo đảm F (%) Max theo quan trắc 
Số Tên TB 
trạm 
trạm max Năm 
63 20 10 2 có 
max 
1: Bạch 127.1 118 159 180 274 1880 
LongVi|  - 
24 Hòn 158.2 | 132 ) 230 | 298 345 1992 
l Dáu 
3 Cồn Cổ | 263.2 175 387 490 890 4979 
4 Phú 106.4 102 137 151 242 1981 
-_ Quí 
5 | Vũng | 124.0 | 106 | 171 | 212 299 1994 
TU Tàu l_ 
6 Côn |.133.9 | 128 | 161 | 214 293 1986 
Đảo _ 
7 Rạch 128.5 106 190 | 219 274 1982 
: Giá 8g 
8 Phủ 1622 | 135 | 218 | 241 420 1984 
Quốc 
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Bảng V.3 : CỤC ĐẠI NGÀY CỦA GIÁNG THUÝỶ (mm) 
VỚI SUÂT BẢO ĐÁM KHÁC NHAU TÍNH THEO THÁNG 


Max theo 


c| Suất bảo đảm (%) quan trắc 


trạm| Tên trạm | Tháng | max 


Phú Qưií 
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Bảng V.4: SỐ NGÀY CÓ MƯA TRUNG BÌNH VỚI LƯỢNG MƯA KHÁC NHAU 


Tên trạm 


Bạch Long 
Vĩ 


Tháng 


Cấp lượng mưa 


.6 


l 


Phú Quí 


Vũng Tàu 


Côn Đảo 


Rạch Giá 


Phú Quốc 
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Bảng V.5: THỜI GIAN TRƯNG BÌNH VÀ.CỤC ĐẠI CỦA MƯA 


(TÍNH BẰNG GIỜ) 


Số _ Thời 
trạm Tên trạm gian | IV VII X Năm 
4 6sẻh Ï ong TB 63.19 37.55 43.36 47.16 lô nG: 
Vĩ Max 158.58 64.58 127.33 183.83 | 708,79 
——-~ 
2 Hòn Dáu 
3 Cồn Có 
4 Phú Quí " : J Bài 
Max 8.55 15.2 82.98 101.32 | 630.02 
5 Vũng Tàu TỔ TP 
6 Côn Đảo 
Rạch Giá 
Phú Quốc | | 
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Bảng VI.I : SỐ NGÀY TRƯNG BÌNH CÓ SƯƠNG MÙ 


Số bạt 
tàn trạm 
ca | 944 

2 | Hòn Dáu | 0 
3 Cồn Có | 0.5 
TT TỶ 
5 Tàu 
6 | Côn Đảo | 0 
ệ ` 
Ê | dán |9 
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Bảng VI.2 : SỐ NGÀY TRUNG BÌNH CÓ DÔNG 


4915.2147 |70|162|21|10110 34 


8.1 |10.41 10.0 | 13.5 
10850146 


66 |64 | 5.1 


12.8 |14.1|14.3 


74 193 |10.6 


19.8 14.5 | 12.2 


14.2|10.7| 7.7 


Bảng VI.3: SỐ NGÀY CỤC ĐẠI CÓ DÔNG 


Tên 
trạm 


Bạch 
Long Vĩ 


—~ 


Hòn Dáu 


Cồn Cỏ 

Phú Quí 
Vũng Tau 
Côn Đảo 


Rạch giả 


® »x Ø Ơ + (C3 MS 


Phú Quốc 
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VII. BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI 
VHI.I. Đặc điểm của bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam 


Việt Nam ở pần một trong năm ổ bão chính của thế giới - Ổ bão tây Thái Bình 
Dương. Bão đổ bộ vào Việt Nam, một phần phát sinh từ tây Thái Bình Dương vượt 
qua quãng đường rất dài và trong nhiều ngày đến Việt Nam, phần khác từ ngay trên 
Hiến Đông. Nói cách khác bão đố bộ vào Việt Nam đều đi qua Biển Đông. Song điều 
đó không có nghĩa là tất cả các cơn bão và áp thấp nhiệt đới (A'TNĐ) hình thành ở Biển 
Đông đều đổ bộ vào nước ta, vì có trường hợp bão và ATNĐ di chuyển lên phía bắc 
hoặc yếu đi và tan ở ngoài biển khơi. 


Ở trên Biển Đông hàng năm trung bình có khoảng 10 cơn bão và ATNĐ hoạt 
động. chiếm gần một nửa tổng số bão (ATNĐ) hoạt động ở tây Thái Bình Dương. Năm 
có nhiều bão nhất: I8 cơn, năm có ít nhất: 3 cơn. Trong số các cơn bão và ATTNĐ hoạt 
động trên Biển Đông hàng năm có khoảng 4 đến Š cơn bão và ATNĐ hình thành ngay 
trên Biển Đông, chiếm khoảng gần một nửa số bão (ATNĐ) hàng năm hoạt động trên 
- khu vực này. 

Theo số hiệu thống kê 40 năm (1956 - 1995) tổng số cơn bảo và ATNĐ đổ bộ 
vào Việt Nam là 262 cơn. Năm có nhiều bão nhát: I2 cơn (1978, 1989), năm có ít 
bão nhát: 0 cơn (1976) hoặc 2 cơn (1957, 1966), trung bình có 6,55 cơn/năm (bảng 
VII 1). 


Mùa bão ở nước ta thông thường từ tháng VỊ đến tháng XI, trong đó tập trung 
nhiều nhất trong các tháng VII,; IX, X, XI (chiếm 76%). Trong các tháng này trung 
bình mỗi tháng đều có trên dưới một cơn. Các tháng khác tuy có thể có bão, nhưng rất 
hiếm (bảng VII.2). 


Trong tổng só 262 cơn bão và ATNĐ đổ bộ vào Việt Nam thời kỳ 1956 - 1995 
cơn sớm nhát là cơn bão Sarah đồ bộ vào vùng khơi Minh Hải ngày 16/11/1995, cơn 
muộn nhá! là bão Nanny (14/XI1/1993) và Gilda (20/X11/1959) đều đổ bộ vào Bình 

' Thuận. 


Đọc theo ven bờ biển nước ta, càng đi về phía Nam, bão càng xuất biện 
muộn dần. Khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá mùa bão thông thường từ tháng VỊ 
đến tháng IX, tháng VIII là tháng có nhiều bão nhất. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa 
Thiên - Huế bão và ATNĐ phần lớn xuất hiện vào các tháng VIII, IX, X. Trong khi đó 
ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là các tháng IX, X, ở khu vực Bình 
Định đến Khánh Hoà là các tháng X, XI. Còn ở khu vực Nimh Thuận - Bình Thuận 
phần lớn là các tháng XI, XII, có thể nói đây là khu vực có bão muộn nhát và tần suát 
hoạt động của bão (tháng XH) lón nhát trong cả nước (tronp 40 năm có 4 cơn bão đồ 
bộ vào nước ta trong tháng XI, thì cả 4 cơn đều xuất hiện ở khu vực này). 


Riếng khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu vào đến Nam Bộ là khu vực ít chịu ảnh 


hưởng của bão và ATNĐ nhất so với các khu vực khác, và bão chủ yếu chỉ diễn ra 
trong hai tháng X và XI. Tuy nhiên, thiệt hại do bão gây ra lại rất lớn. Điều này nói lên 


257 


rằng thiệt hại do bão không nhất thiết tỷ lệ thuận với số lượng cơn bão, mà còn phụ 
thuộc vào nhiều điều kiện khác như cường độ bão, sóng bão, phạm ví hoạt động của 
bão và địa hình đường bờ, ... 


Tuỳ theo vị trí địa lý mà có sự phân bố khác nhau về vị trí bão đổ bộ giữa các 
vùng ở nước fa, trong đó các vùng có mật độ bão đổ bộ cao nhất là khoảng vĩ tuyến I6° 
đến 22° Bác và giữa vĩ tuyến 12° và I3° Bắc, vùng có ít bão nhất là giữa vĩ tuyến I0° và 
LI° Bắc (bảng VII.3). 


Phân bố số cơn bão và ATNĐ dố bộ vào các khu vực đọc theo ven bờ biển 
nước ta trong thời kỳ 956-995 như sau : 
- Từ Quảng Ninh đến Hải Phòng: 52 cơn, chiếm 19,8842.. 
- Từ Thái Bình đến Ninh Bình: 13 cơn, chiếm 4,96 %. 
- Từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh: 51 cơn, chiếm 19.47. 
- Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế: 47 cơn, chiếm 17,94%. 
- Từ Quảng Nam - Đà Năng đến Bình Định: 38 cơn, chiếm 14,502. 
- Từ Phú Yên đến Bình Thuận: 43 cơn, chiếm 16,41%. 
- Từ Bà Rịa - Vũng Tàu vào đến Nam Bộ: 18 cơn, chiếm 6,87%.. 
Qua đó, thấy rằng các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất của bão và ATNĐ là 
Quảng Ninh đến Hải Phòng, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh và Quảng Bình đến Thừa Thiên - 
Huế. Ngược lại, các khu vực có ít bão nhất là Thái Bình đến Ninh Bình và khu vực từ 
Bà lịa - Vũng Tàu vào đến Nam Bộ. 
VII.2. Quỹ dạo bao và ATNĐ 
Những cơn bão và ATNĐ có đường đi đặc biệt phức tạp, đang đi chuyển có khi 
đừng lại, đánh vòng và chuyến hướng nhiều lần. Thời gian tồn tại trung bình của các 
xuáy thuận nhiệt đới này vào khoảng từ 4 đến 5 ngày. khi đi npoằn ngoèo dài nhất 
tới l1 ngày (đặc biệt bão Waync tháng IX/1986 kéo dài 22 ngày) và ngắn nhất chỉ 
khoảng 2 đến 3 ngày. 


Sau hành trình trên Biển Đông. bão thường đổ bộ vào vùng duyên hải nam 
Trung Quốc hoặc vào vùng bờ biến Việt Nam. Quy luật chung của đường đi chủ yếu 
của bão và ATNĐ đổ bộ vào Việt Nam qua các tháng của mùa bão như sau: 


- Tháng VỊ: Bão và ATNĐ có dường đi khá tập trung vào bờ biển nước ta từ 
Bình Trị Thiên đến Quảng Ninh; 


- Tháng VII: Bão và ATNĐ thường đi theo hướng tây bắc vào khu vực từ 
Thanh Hoá đến Quảng Ninh; 


- Tháng VIII: Bão và ATNĐ thường đổ bộ vào vùng từ Nghệ An - Hà Tĩnh đến 
Quảng Ninh; 


- Tháng IX: Bão và ATNĐ chủ yếu đi vào khu vực các tỉnh từ đồng bằng Bắc 
Bộ đến Bình Trị Thiên: 
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- Tháng X: Bão và ATNĐ thường đổ bộ vào khu vực từ Bình Trị Thiên đến 
Quảng Ngãi - Bình Định. 


- Tháng XI: Bão và ATNĐ chủ yếu đi vào vùng bờ biển từ Phú Yên - Khánh 
Hoà đến Minh Hải. 


Trên các hình vẽ VII.I + VH.]I biểu diễn những đặc điểm của quỹ đạo bão và 
ATNĐ hoạt động trên biển Đông đi vào Việt Nam qua một số mùa bão khác nhau. 
VỊI.3. Một số đặc trưng của bão 


1. Báo mạnh 


Bão mạnh là mội trong những thiên tai đặc biệt nghiêm trọng ở ven biển Việt 
Nam. Những đặc điểm chính của loại bão này là: 


- Bão đổ bộ gây ra gió mạnh cấp I2 trên cấp I2, gió giật có khi đạt đến cấp 
I3 - 15 hoặc mạnh hơn, trước khi bão vào thường có lốc mạnh; bão mạnh thường thẤy 
đổ bộ vào vùng Quảng Bình, Quảng Trị: 


- Vùng øió mạnh cấp 9 - I0 thường rộng với bán kính đến 50 - 100km; 


- Mưa do bão rất lớn, diện rộng, nhất là khi có tác động của không khí lạnh khi 
bão đổ bó; 


- Lũ lụt có thể xẩy ra đồng bộ trên một số triển sông bao trùm vài tỉnh; 
- Thiệt hại chủ yếu do bão, nước dâng, sau đó là mưa, lũ lụt. 


Dưới đây là một số ví dụ điển hình về loại bão mạnh: 


Bão Nancy, ngày 12/X/1954 đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình gây pió 
. mạnh cấp 12. 


Bão Tilda, sau khi có những thay đổi phức tạp về cường độ, tốc độ và hướng di 
chuyển, sáng sớm ngày 22/X/1964 đổ bộ vào Quảng Bình - Quảng Trị gây gió cấp 12. 
piật trên cấp 13 - 14. phạm ví pió mạnh cấp 9 - 10 mở rộng tới Nghệ An. Ngày 211%. 
trước khi bão đổ bộ xảy ra lốc mạnh ở Can Lộc. 


Bão Clara, sáng 8/X/1964 vào Hà Tĩnh - Quảng Bình gây gió mạnh cấp 12 - 13 
ở Vịnh Bắc Bộ. Ở Hà Tĩnh gió giật trên cấp 13 - 15 (tại Kỳ Anh), phạm vi gió mạnh 
cấp 9 - 10 bao trùm Bắc Quảng Bình đến nam Nghệ An. Bão vào kết hợp với không khí 
lạnh gây mưa lớn ở hầu khắp Trung Bộ, vùng tâm mưa tại Vinh (Nghệ An) đạt tới 
500mm trong cả đợt, gây lũ lớn ở các sông thuộc Nghệ An - Quảng Bình, làm thiệt hại 
lớn về người và tài sản. 


Bão Ruth, đêm ngày 16/X/1980 đổ bộ vào Thanh Hoá gây gió mạnh cấp 12. 


Bão kết hợp không khí lạnh gây mưa rất lớn, sinh lũ lịch sử tại Giàng trên sông Mã là 
173 người thiệt mạng và làm thiệt hại lớn về tài sản. 
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Bão Agnes, đổ bộ vào Bình Định - Phú Yên đêm 7/X1/1984 với sức gió cấp 12, 
giật cấp 13. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 100 năm nay đổ bộ vào khu vực này. 


Bão Cccil, đổ bộ vào Quảng Trị ngày 16/X/1985 gây gió mạnh cấp I2, piật 
cấp 13; phạm vi gió mạnh cấp I0 - II bao trùm vùng rộng từ Đông Hà đến Huế; thời 
gian đuy trì gió mạnh cấp 9 - I0 kéo đài tới 10 giờ. Bão gây thiệt hại rất lớn. 


Bão Recky, đồ bộ vào phía nam đèo Ngang và phía bắc Quảng Bình ngày 
29/VIII/1990 với sức gió mạnh nhất cấp I2, giật trên cấp 12. 


Bão Kyle, đổ bộ vào Tuy Hoà ngày 23/XI/I993 với sức gió cấp l2, giật cấp 
13. Đây là cơn bão mạnh hiếm có ở khu vực này. 


Bão Lola, đố bộ vào khu vực phía nam Khánh Hoà và phía bắc Ninh Thuận 
chiều tối ngày 8/XII/1993 với sức gió mạnh cấp LI, giật cấp I2 cũng là cơn bão mạnh 
hiếm thấy ở khu vực này. ï 


2. Báo và ATND đổ bộ liên Hếp 


Bão hoặc bão và ATNĐ đổ bộ liên tiếp là loại thiên tai rất nguy hiểm: 


* Trong thời gian ngắn (8 - 15 ngày) có 2 - 3 cơn bão hoặc bão và ATNĐ đổ 
bộ liên tiếp, có khi cùng vào một khu vực. Thí dụ như ở Quảng Ninh trong các năm 
960 (tháng VD), I963 (tháng VIID I965 (tháng VH) và 1979 (tháng VIII; ở Thanh 
Hoá trong các năm T971 (tháng VI), 1973 (tháng IX) và 1974 (tháng X); ở Nghệ An - 
Hà Tĩnh trong các năm [964 (tháng X); 987 (tháng VIII) và 1989 (tháng X) và ở 
Quảng Trị năm 1964 (tháng IX),... 


Ngoài ra, trường hợp trong thời gian ngắn đã có 3 cơn bão mạnh đổ bộ liên 
tiếp vào khu vực Trung Bọ, pây lũ lụt trên toàn miền, như tháng IX năm I964 và 
tháng [X năm 1978. 


*- Bão hoặc ATTNĐ vào thường có không khí lạnh tác động làm thiên tai càng 
nguy hiểm hơn. Bão gây ra mưa to, cường độ rất lớn, điện mưa rộng, kéo đài nhiều 
ngày (7 - L5 ngày) gây lũ lụt nghiêm trọng trên nhiều triển sông, có khi xảy ra lũ lịch 
sứ, làm thiệt hại về người và tài sản thường rất lớn. 


3. Háo tuy không mạnh hoặc ATNĐ kết hợp với không khí lạnh gáy mưa to, rất to 


Chính tác động tổ hợp của các hình thế thời tiết này gây ra mưa lũ lớn lịch sử 
trên các triển sông. Bão Nancy ngày 22/IX/1979 đổ bộ vào Quảng Trị và nam Quảng 
Bình gây mưa rất to: lưu vực sông Gianh mưa trên 700mm, Kiến Giang - trên 
ID0Omm; tại Vĩnh Linh - trên 800mm; lũ sông Kiến Giang đạt mức lịch sử, vùng Lệ 
Ninh ngập úng kéo dài I5 - 20 ngày. ATNĐ đổ bộ vào Phú Yên ngày 29/X/1993 kết 
hợp với không khí lạnh gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà: mưa rất to ở Quảng 
Trị đến Quảng Nam; tại Huế, lượng mưa 3 ngày (từ 30/X đến I/X]) là I.217mm, gây 
lũ lụt lịch sử (đỉnh lũ là 5.85m kéo đài II giờ) trên sông Hương. 
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Tóm lại: Bao ở Việt Nam xảy ra thường xuyên và diễn biến phức tạp. Sự phân 
bố của bão ớ Việt Nam theo thời gian (năm, tháng) cũng như theo không gian (vĩ độ 
địa lý) vừa có tính quy luật, vừa rất đa dạng, thất thường. Đặc biệt tronp những năm 
gần đây có một số dấu hiệu chứng tỏ số lượng bão nhiều hơn trung bình nhiều năm và 
mức độ, phạm vi tác động của nó cũng tang lên. 


Bảng VII.I: BẢO VÀ A.T.N.Đ ĐỒ BỘ VÀO VIỆT NAM 
(1956-9905) 


Năm Số cơn | Năm | Số cơn Số cơn | 
1958 6 1970 8 8 | 
1957 2 1971 8 8 

._— T988 4 1972 6 6 

1959 4 1973 11 | 5 

1961 7 | 197 6 12 
- : : ch, s : | : 
nề lỆ : Hi _ : : : 
1 985 8 1979 6 l 5 
nu : _ h h : 
Hài : NI ca 
n : ` : : _ 


Tổng cộng : 262 cơn bão và áp thấp nhiệt đới 
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Bảng VII.2: BẢO VÀ A.T.N.Đ ĐỒ BỘ VÀO VIỆT NAM 
THEO CÁC THÁNG 


mỗi năm 


Tháng | 
Số cơn | 0 2 2 
Số cơn TB | o_ |9.03|0.05|0.05 


(1956 - 1995) 


ooslsd2 


XII sẽ | 
năm 
26 45 | 53 |62L39 | 4 262 
0.65|11.13|1.32|1.55L0.9710.10) 6.55 


Bảng VII.3: 


PHÂN BỐ BẢO VÀ ATNĐ THEO VĨ ĐỘ 
DỌC HỜ BIÊN VIỆT NAM 
(1956 - 1994) 


Số cơn TB Tần suất (%) 
môI nãm ] 
2Ì 34 0.85 12.98 
TH m ti TA 
19-20 | —~ 30 0.75 11.45 
18„ 18° 22 0.55 8.40 
17°- 189 32_ 0.80 12.21 
.. = _ SN. bp 
In | hóc án N. 
tu SN Na lu 
N = v nh 
ng NG 1" Khã 
14°- 412° -14 0.35 5.34 
sẽ... tự S n nu 
4 s= HP L. xÉh 
Chấn nề lên Sê: vi 
Tổng cộng 262 6.55 100.00 
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